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CHUYÊN ĐỀ

DẠNG 1. SỐ PHỨC

AA KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Định nghĩa

• Số phức z = a+ bi với a, b ∈ R và i2 = −1.

• Ta gọi a là phần thực và b là phần ảo của số phức z.

2. Số phức liên hợp
• Số phức z = a+ bi với a, b ∈ R và i2 = −1.

• Ta gọi z = a− bi là số phức liên hợp của z.

3. Biểu diễn số phức
• Số phức z = a+ bi với a, b ∈ R và i2 = −1.

• Điểm M(a; b) trong mặt phẳng được gọi là điểm biểu diễn của số phức z.

4. Mô-đun số phức
• Số phức z = a+ bi với a, b ∈ R và i2 = −1.

• Mô-đun của số phức z là |z| = | #     »

OM | =
√
a2 + b2.

5. Hai số phức bằng nhau
• Hai số phức là bằng nhau nếu phần thực và phần ảo của chúng tương ứng bằng nhau.

• Số phức là thuần ảo ⇒ phần thực bằng 0 và số thực ⇒ phần ảo bằng 0.

BB BÀI TẬP MẪU

CÂU 1 (Đề tham khảo BGD - 2022). Môđun của số phức z = 3− i bằng
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A 8. B
√

10. C 10. D 2
√

2.
| Lời giải.

Ta có z = 3− i⇒ |z| =
√

10.
Chọn đáp án B �

CC BÀI TẬP TƯƠNG TỰ VÀ PHÁT TRIỂN

Câu 1.1. Môđun số phức z = a+ bi (a, b ∈ R) được tính bởi công thức nào sau đây?
A |z| = a2 + b2. B |z| =

√
a2 − b2. C |z| =

√
a2 + b2. D |z| = a2 − b2.

Câu 1.2. Mô-đun của số phức z = 1 + 2i bằng
A 5. B

√
3. C

√
5. D 3.

Câu 1.3. Cho số phức z = 2 + i. Mô-đun của z bằng
A 3. B 5. C 2. D

√
5.

Câu 1.4. Mô-đun của số phức z = 1− 2i bằng
A 5. B

√
3. C

√
5. D 3.

Câu 1.5. Mô-đun của số phức 1− 3i bằng
A 2. B 10. C

√
10. D 3.

Câu 1.6. Cho hai số phức z1 = 1 + i, z2 = 2− 3i. Mô-đun của z1 + z2 bằng
A
√

13. B
√

5. C 1. D 5.

Câu 1.7. Cho số phức z biết z = (4− 3i)(1 + i). Mô-đun của z bằng
A 25

√
2. B 7

√
2. C 5

√
2. D

√
2.

Câu 1.8. Cho hai số phức z1 = 1− 2i, z2 = 2 + i. Mô-đun của số phức w = z1 − 2z2 + 3 là
A |w| =

√
5. B |w| = 5. C |w| = 4. D |w| =

√
13.

Câu 1.9. Cho số phức z thỏa z(2− i) + 13i = 1. Mô-đun của z bằng

A
√

34. B 34. C 5
√

34
3 . D

√
34
3 .

Câu 1.10. Cho hai số phức z1 = 1− i và z2 = 4− 5i. Mô đun của số phức w = z1 + 5z2 bằng
A 67

2 . B 167
5 . C

√
225. D

√
1117.

Câu 1.11. Cho hai số phức z1 = 1 + i và z2 = 2− 3i. Mô đun của số phức z1 + z2 bằng
A |z1 + z2| = 1. B |z1 + z2| =

√
5. C |z1 + z2| =

√
13. D |z1 + z2| = 5.

Câu 1.12. Cho hai số phức z = 2− 3i. Mô đun của số phức w = z̄ + z2 bằng
A 3
√

2. B 3
√

10. C
√

206. D
√

134.

Câu 1.13. Cho hai số phức z = 4 + 2i và w = 1 + i. Môđun của số phức z.w bằng
A 2
√

2. B 8. C 2
√

10. D 40.
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Câu 1.14. Cho hai số phức z1 = 1 + 3i và z2 = 1 + 2i. Môđun của số phức (z1 · z2)2 bằng
A
√

50. B 50. C
√

10. D
√

5.

Câu 1.15. Cho hai số phức z = 2 + 2i và w = 2 + i. Môđun của số phức z.w bằng
A 40. B 8. C 2

√
2. D 2

√
10.

Câu 1.16. Cho hai số phức z = 1 + 3i và w = 1 + i. Môđun của số phức z · w bằng
A 2
√

5. B 2
√

2. C 20. D 8.

Câu 1.17. Câu 10Cho số phức z thỏa mãn z̄ [(3 + 4i) |z| − 4 + 3i] − 5
√

2 = 0 . Môđun của số
phức z bằng

A 2. B
√

2. C 2
√

2. D 1.

Câu 1.18. Cho số phức z = (3− 2i)(1 + i)2. Mô-đun của w = iz + z̄ là
A 2. B 2

√
2. C 1. D

√
2.

Câu 1.19. Cho số phức z thỏa z̄ = (
√

3 + i)3

i− 1 . Mô-đun của số phức z̄ + iz là

A 2
√

2. B 4
√

2. C 0. D 16.

Câu 1.20. Cho số phức z thỏa z = 2i− 2. Mô-đun của số phức z2020 là
A 24040. B 22020. C 26060. D 23030.

Câu 1.21. Cho số phức z thỏa mãn 3 (z + i)− (2− i)z = 3 + 10i. Mô-đun của z bằng
A 3. B 5. C

√
5. D

√
3.

Câu 1.22. Cho hai số phức z = 1 + 2i và w = 3 + i. Mô-đun của số phức z · w bằng
A 5
√

2. B
√

26. C 26. D 50.

Câu 1.23. Cho số phức z = 3− 2i, mô-đun của số phức (1 + i)z bằng
A
√

10. B
√

26. C 26. D 10.

Câu 1.24. Cho số phức z thỏa mãn 2z + 3(1− i)z = 1− 9i. Mô-đun của z bằng
A
√

13. B 5. C
√

5. D 13.

Câu 1.25. Cho số phức z thoả mãn 3 (z − i)− (2 + 3i)z = 7− 16i. Mô-đun của z bằng
A
√

5. B 5. C
√

3. D 3.

Câu 1.26. Số phức liên hợp của số phức z = 2 + i là
A z = −2 + i. B z = −2− i. C z = 2− i. D z = 2 + i.

Câu 1.27. Tìm số phức liên hợp của z = i(3i+ 1)
A z = 3− i. B z = −3 + i. C z = 3 + i. D z = −3− i.

Câu 1.28. Số phức liên hợp của z = (1− i)(3 + 2i)
A z = 1 + i. B z = 5 + i. C z = 5− i. D z = 1− i.
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Câu 1.29. Cho số phức z thỏa mãn z

3 + 2i = 1− i. Tìm số phức liên hợp z

A z = −5− i. B z = 1− 5i. C z = 5 + i. D z = −1 + 5i.

Câu 1.30. Cho số phức z thỏa (i− 1)z + 2
1− 2i = 2 + 3i. Đặt z = a+ bi, khi đó a+ b bằng

A −1. B 1. C −6. D 6.

Câu 1.31. Cho số phức z thỏa (1 + i)z = 14− 2i. Biết z = a+ bi. Giá trị của a+ b bằng
A −4. B 14. C 4. D −14.

Câu 1.32. Cho số phức z = 2 + i. Tìm |z|
A |z| = 3. B |z| = 5. C |z| = 2. D |z| =

√
5.

Câu 1.33. Tính mô-đun của số phức z thỏa mãn z(2− i) + 13i = 1.

A |z| =
√

34. B |z| = 34. C |z| = 5
√

34
3 . D |z| =

√
34
3 .

Câu 1.34. Cho số phức z = 2− 3i. Tìm mô-đun của số phức w = (1 + i)z − z
A |w| = 3. B |w| = 5. C |w| = −4. D |w| =

√
7.

DD BẢNG ĐÁP ÁN

1.1. C 1.2. C 1.3. D 1.4. C 1.5. C 1.6. A 1.7. C 1.8. C
1.9. A 1.10. D 1.11. C 1.12. B 1.13. C 1.14. B 1.15. D 1.16. A
1.17. D 1.18. B 1.19. C 1.20. D 1.21. C 1.22. A 1.23. B 1.24. A
1.25. A 1.26. C 1.27. D 1.28. B 1.29. C 1.30. A 1.31. B 1.32. D
1.33. A 1.34. B

p 50 DẠNG TOÁN ÔN THPT 2022 Ô 0967.003.131



� LÊ QUANG XE / Trang 5/180

DẠNG 2. CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN VỀ MẶT CẦU

AA KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Phương trình mặt cầu

• Phương trình mặt cầu dạng 1:

(S) : (x− a)2 + (y − b)2 + (z − c)2 = R2

Có tâm I(a; b; c) và bán kính R.

• Phương trình mặt cầu dạng 2:

(S) : x2 + y2 + z2 − 2ax− 2by − 2cz + d = 0

Có tâm I(a; b; c) và bán kính R =
√
a2 + b2 + c2 − d.

2. Lập phương trình mặt cầu
• (S) có tâm I(a; b; c) và đi qua M(x0; y0; z0)

(S) : (x− a)2 + (y − b)2 + (z − c)2 = MI2

• (S) qua hai điểm A,B sao cho AB là đường kính.

(S) : (x− xI)2 + (y − yI)2 + (z − zI)2 = AI2

với I(xI ; yI ; zI) là trung điểm của AB.

• (S) có tâm I(a; b; c) và tiếp xúc với (P ) : Ax+By + Cz +D = 0

(S) : (x− a)2 + (y − b)2 + (z − c)2 = R2

với R = d[I,(P )].

BB BÀI TẬP MẪU

CÂU 2. Trong không gian Oxyz, mặt cầu (S) : x2 + (y − 1)2 + z2 = 9 có bán kính bằng
A 9. B 3. C 81. D 6.

| Lời giải.
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Phương trình mặt cầu là (x− a)2 + (y − b)2 + (z − c)2 = R2 nên R2 = 9⇒ R = 3.
Chọn đáp án B �

CC BÀI TẬP TƯƠNG TỰ VÀ PHÁT TRIỂN

Câu 2.1. Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S) : (x+ 1)2 + (y − 2)2 + (z − 1)2 = 9. Tìm toạ
độ tâm I và bán kính R của mặt cầu (S).

A I(−1; 2; 1);R = 3. B I(1;−2;−1);R = 3.
C I(−1; 2; 1);R = 9. D I(1;−2;−1);R = 9.

Câu 2.2. Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S) : x2 + (y+ 2)2 + (z− 2)2 = 8. Tìm toạ độ tâm
I và bán kính R của mặt cầu (S).

A I(0;−2; 2);R = 64. B I(0; 2;−2);R = 4.
C I(0;−2; 2);R = 2

√
2. D I(0; 2;−2);R = 2

√
2.

Câu 2.3. Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S) : x2 + y2 + z2 − 2x + 4y − 6z + 10 = 0. Tìm
toạ độ tâm I và bán kính R của mặt cầu (S).

A I(1;−2; 3);R = 2. B I(−1; 2;−3);R = 2.
C I(−1; 2;−3);R = 4. D I(1;−2; 3);R = 4.

Câu 2.4. Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S) : x2 + y2 + z2 − 4x− 2y + 4z − 16 = 0. Tìm
toạ độ tâm I và bán kính R của mặt cầu (S).

A I(2; 1;−2);R = 25. B I(−2;−1; 2);R = 5.
C I(2; 1;−2);R = 5. D I(4; 2;−4);R = 13.

Câu 2.5. Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S) : x2 + y2 + z2 − 2x+ 4y− 4z −m = 0 có bán
kính R = 5. Tìm tham số thực m.

A m = −16. B m = 16. C m = 4. D m = −4.

Câu 2.6. Trong không gian Oxyz, tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho phương
trình x2 + y2 + z2 − 2x− 2y − 4z +m = 0 là phương trình của một mặt cầu.

A m ≤ 6. B m > 6. C m < 6. D m ≥ 6.

Câu 2.7. Trong không gian Oxyz, phương trình nào sau đây là phương trình mặt cầu có tâm
I(−1; 2; 1) và đi qua điểm A(0; 4;−1)?

A (x+ 1)2 + (y − 2)2 + (z − 1)2 = 9. B (x+ 1)2 + (y − 2)2 + (z + 1)2 = 3.
C (x+ 1)2 + (y − 2)2 + (z − 1)2 = 3. D (x+ 1)2 + (y − 2)2 + (z + 1)2 = 9.

Câu 2.8. Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A(1; 2; 3) và B(−1; 4; 1). Phương trình mặt cầu
(S) có đường kính AB là

A (x− 1)2 + (y − 2)2 + (z − 3)2 = 12. B x2 + (y − 3)2 + (z − 2)2 = 3.
C (x+ 1)2 + (y − 4)2 + (z − 1)2 = 12. D x2 + (y − 3)2 + (z − 2)2 = 12.

p 50 DẠNG TOÁN ÔN THPT 2022 Ô 0967.003.131



� LÊ QUANG XE / Trang 7/180

Câu 2.9. Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S) : (x+ 1)2 + (y − 2)2 + (z − 3)2 = 25 và điểm
M(1; 1; 1). Tìm khẳng định đúng.

A Điểm M nằm ngoài mặt cầu (S). B Điểm M nằm trong mặt cầu (S).
C Điểm M thuộc mặt cầu (S). D Đường kính mặt cầu (S) bằng 5.

Câu 2.10. Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S) : (x− 1)2 + (y − 1)2 + (z − 2)2 = 6 và điểm
M(2; 2; 4). Tìm khẳng định đúng.

A Điểm M nằm ngoài mặt cầu (S). B Điểm M nằm trong mặt cầu (S).
C Điểm M thuộc mặt cầu (S). D Đường kính mặt cầu (S) bằng 6.

DD BẢNG ĐÁP ÁN

2.1. A 2.2. C 2.3. A 2.4. C 2.5. B 2.6. C 2.7. A 2.8. B
2.9. B 2.10. C
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DẠNG 3. TÌM ĐIỂM THUỘC ĐỒ THỊ, ĐƯỜNG THẲNG

AA KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Tìm điểm thuộc đồ thị hàm số
Cho hàm số y = f(x) có đồ thị (G). Khi đó :

M(x0; y0) ∈ (G)⇔ y0 = f(x0) là mệnh đề đúng

.
2. Tìm điểm thuộc phương trình mặt phẳng
Cho mặt phẳng (P ) : Ax+By + Cz +D = 0 . Khi đó :

M(x0; y0; z0) ∈ (P )⇔ Ax0 +By0 + Cz0 +D = 0 là mệnh đề đúng

.
3. Điểm thuộc đường thẳng

� Điểm M(xM ; yM ; zM) ∈ d :


x = x0 + a1t

y = y0 + a2t

z = z0 + a3t

⇔


xM = x0 + a1t

yM = y0 + a2t

zM = z0 + a3t

luôn đúng.

� Điểm M(xM ; yM ; zM) ∈ d : x− x0

a1
= y − y0

a2
= z − z0

a3

⇔ xM − x0

a1
= yM − y0

a2
= zM − z0

a3
đúng.

BB BÀI TẬP MẪU

CÂU 3 (Đề tham khảo BGD - 2022). Điểm nào dưới đây thuộc đồ thị của hàm số y = x4 +
x2 − 2?

A Điểm P (−1;−1). B Điểm N(−1;−2). C Điểm M(−1; 0). D Điểm Q(−1; 1).
| Lời giải.

Thay điểm M(−1; 0) vào hàm số y = x4 + x2 − 2 (thỏa mãn).
Chọn đáp án C �

CC BÀI TẬP TƯƠNG TỰ VÀ PHÁT TRIỂN

Câu 3.1. Điểm nào dưới đây thuộc đồ thị của hàm số y = x3 + x− 1?
A Q(1; 3). B M(1; 2). C N(1; 1). D P (1; 0).
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Câu 3.2. Điểm nào dưới đây thuộc đồ thị của hàm số y = x3 + x− 2?
A Điểm M (1; 1). B Điểm N (1; 2). C Điểm P (1; 3). D Điểm Q (1; 0).

Câu 3.3. Biết A(0; a); B(b; 1) thuộc đồ thị hàm số y = x3 + x2 − 1, khi đó giá trị a+ b là
A −1. B 0. C 1. D 2.

Câu 3.4. Cho hàm số y = x+ 2m
x−m

có đồ thị là (Cm). Tìm m để đồ thị (Cm) đi qua điểm
A(2;−1).

A m = 0. B m = −4. C m = 4. D m = −1
4 .

Câu 3.5. Đồ thị hàm số y = x+ 1
x− 2 có tâm đối xứng I là

A I(−2; 1). B I(2; 1). C I(2;−1). D I(−2;−1).

Câu 3.6. Đồ thị hàm số y = 2x+ 1
3− x có tâm đối xứng là

A I(−2; 3). B I(3;−2). C I(3;−1). D I(3; 2).

Câu 3.7. Xác định tọa độ điểm I là tâm đối xứng của đồ thị hàm số y = x− 3
x− 2 .

A I(3; 2). B I(2; 1). C I(2; 3). D I(1; 2).

Câu 3.8. Cho hàm số y = x− 1
x+m

, (m 6= −1) có đồ thị là (C ). Tìm m để (C ) nhận điểm I(2; 1)
làm tâm đối xứng.

A m = 1
2 . B m = −1

2 . C m = 2. D m = −2.

Câu 3.9. Đồ thị của hàm số nào sao đây không đi qua điểm M(1;−2)?
A y = 3x− 1

x− 2 . B y = x3 − 3x.

C y = −x3 + 3x2 − 1. D y = x4 − x2 − 2.

Câu 3.10. Tìm giá trị của tham số m để đồ thị hàm số y = mx+ 5
x+ 1 đi qua A(1;−3).

A m = −11. B m = 1. C m = 11. D m = −1.

Câu 3.11. Đồ thị hàm số y = 2x+ 1
x+ 1 cắt các trục tọa độ tại hai điểm A, B. Tính độ dài đoạn

thẳng AB.

A AB =
√

2
2 . B AB = 5

4 . C AB =
√

5
2 . D AB = 1

2 .

Câu 3.12. Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng d : x+ 1
1 = y − 2

−1 = z

3 . Điểm nào sau đây
thuộc d?

A Q(1; 0; 2). B N(1;−2; 0). C P (1;−1; 3). D M(−1; 2; 0).

Câu 3.13. Trong không gian Oxyz, đường thẳng d : x− 1
1 = y − 2

1 = z − 3
1 đi qua điểm nào

dưới đây?
A M(−1; 2; 3). B N(3; 2; 1). C P (1; 2; 3). D Q(0; 0; 0).

Câu 3.14. Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng ∆: x1 = y + 2
−1 = z − 1

3 đi qua điểm
M(2;m;n). Giá trị m+ n bằng
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A −1. B 7. C 3. D 1.

Câu 3.15. Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng d :


x = 1 + 2t

y = 3t

z = −2 + t

(t ∈ R). Biết

A(m;m+ 2; 1) ∈ d. Tìm khẳng định đúng?
A m ∈ (−∞;−4). B m ∈ [−4; 2). C m ∈ (6; +∞). D m ∈ [2; 6].

DD BẢNG ĐÁP ÁN

3.1. C 3.2. D 3.3. B 3.4. B 3.5. B 3.6. B 3.7. B 3.8. D
3.9. C 3.10. A 3.11. C 3.12. D 3.13. C 3.14. C 3.15. C
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DẠNG 4. KHỐI NÓN - TRỤ - CẦU

AA KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Khối nón

a) Sxq nón = πr`.

b) Stp = Sxq + Sđáy = πr`+ πr2.

c) Vnón = 1
3Sđáy · h = 1

3πr
2h.

h

r

`

α

2. Khối trụ

a) Sxq = 2πrh.

b) Stp = Sxq + 2Sđáy = 2πrh+ 2πr2.

c) Vtrụ = Sđáy · h = πr2h.

O′

O

h

r

`

3. Khối cầu

a) S = 4πr2.

b) Vcầu = 4
3 · πr

3. A B
O

BB BÀI TẬP MẪU

CÂU 4 (Đề tham khảo BGD - 2022). Thể tích V của khối cầu bán kính r được tính theo công
thức nào dưới đây?

A V = 1
3πr

3. B V = 2πr3. C V = 4πr3. D V = 4
3πr

3.

| Lời giải.

Thể tích khối cầu có bán kính r là V = 4
3πr

3.
Chọn đáp án D �
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CC BÀI TẬP TƯƠNG TỰ VÀ PHÁT TRIỂN

Câu 4.1. Cho khối nón có chiều cao h = 3 và bán kính đáy r = 4. Thể tích của khối nón đã cho
bằng

A 16π. B 48π. C 36π. D 4π.

Câu 4.2. Thể tích khối nón có bán kính đáy là 3 cm và độ dài đường sinh là 5 cm bằng
A 12π cm3. B 15π cm3. C 36π cm3. D 45π cm3.

Câu 4.3. Cho khối nón có đường sinh là 5 và diện tích đáy là 9π. Thể tích của khối nón đã cho
bằng

A 12π. B 24π. C 36π. D 45π.

Câu 4.4. Cho hình nón có bán kính đáy 2 và góc ở đỉnh bằng 60◦. Diện tích xung quanh của
hình nón đã cho bằng

A 8π. B 16π. C 8
√

3π
3 . D 16

√
3π

3 .

Câu 4.5. Cho hình nón bán kính đáy bằng a và thể tích khối nón bằng
√

3
3 πa3. Diện tích toàn

phần của hình nón đó bằng
A 3πa2. B 4πa2. C 2πa2. D πa2.

Câu 4.6. Cho hình nón bán kính đáy bằng 5 và góc ở đỉnh bằng 60◦. Diện tích xung quanh của
hình nón đã cho bằng

A 50π. B 100π. C 50π
√

3
3 . D 100π

√
3

3 .

Câu 4.7. Trong không gian, cho tam giác OAB vuông tại O có OA = 3, OB = 4. Diện tích toàn
phần của hình nón tạo thành khi quay tam giác OAB quanh OA bằng

A 36π. B 20π. C 26π. D 52π.

Câu 4.8. Trong không gian, cho tam giác ABC vuông tại A, AB = a và ’ACB = 30◦. Thể tích
của khối nón nhận được khi quay tam giác ABC quanh AC bằng

A
√

3πa3

3 . B
√

3πa3

9 . C
√

3πa3. D πa3.

Câu 4.9. Cắt hình nón bởi một mặt phẳng đi qua trục ta được một tam giác vuông cân có cạnh
huyền bằng a

√
2. Thể tích của khối nón bằng

A πa3√2
4 . B πa3√7

3 . C πa3

12 . D πa3√2
12 .

Câu 4.10. Cắt một khối nón bằng một mặt phẳng qua trục của nó ta được thiết diện là một tam
giác đều cạnh bằng 2a. Thể tích của khối nón bằng

A π
√

3a3. B πa3. C 2π
√

3a3. D π
√

3a3

3 .

Câu 4.11. Một hình trụ có bán kính đáy r = 4 cm và độ dài đường sinh ` = 3 cm. Diện tích
xung quanh của hình trụ đó bằng
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A 12π cm2. B 48π cm2. C 24π cm2. D 36π cm2.

Câu 4.12. Cho khối trụ có độ dài đường sinh bằng a và bán kính đáy bằng R. Thể tích khối trụ
đã cho bằng

A πaR2. B 2πaR2. C 1
3πaR

2. D aR2.

Câu 4.13. Một hình trụ có chiều cao bằng 6 cm và diện tích đáy bằng 4 cm2. Thể tích của khối
trụ bằng

A 8 cm3. B 12 cm3. C 24 cm3. D 72 cm3.

Câu 4.14. Cho hình trụ có bán kính đáy bằng 3 cm, độ dài đường cao bằng 4 cm. Diện tích xung
quanh của hình trụ này bằng

A 24π cm2. B 22π cm2. C 26π cm2. D 20π cm2.

Câu 4.15. Diện tích toàn phần của hình trụ có bán kính đáy a và đường cao a
√

3 bằng
A 2πa2(

√
3− 1). B πa2√3. C πa2(

√
3 + 1). D 2πa2(

√
3 + 1).

Câu 4.16. Cho hình trụ (T ) có chiều cao là 5 và diện tích xung quanh là 30π. Thể tích khối trụ
(T ) bằng

A 30π. B 75π. C 15π. D 45π.
Ta có Sxq = 2πrh⇔ 30π = 2πr · 5⇔ r = 3.
Thể tích khối trụ là V = πr2h = π32 · 5 = 45π.

Câu 4.17. Cho khối trụ có chu vi đáy bằng 4πa và độ dài đường cao bằng a. Thể tích của khối
trụ bằng

A πa2. B 4
3πa

3. C 4πa3. D 16πa3.

Câu 4.18. Cho hình nón có diện tích xung quanh bằng 3πa2 và bán kính đáy bằng a. Độ dài
đường sinh của hình nón đã cho bằng

A 2
√

2a. B 3a. C 2a
3 . D 3a

2 .

Câu 4.19. Cho một hình trụ có bán kính đáy bằng a và chiều cao bằng 2a. Một hình nón có đáy
trùng với một đáy của hình trụ và đỉnh trùng với tâm của đường tròn đáy thứ hai của hình trụ.
Tính độ dài đường sinh của hình nón.

A a
√

5. B a. C 2a. D 3a.

Câu 4.20. Cho hình trụ có bán kính đáy bằng 2a. Một mặt phẳng đi qua trục của hình trụ và
cắt hình trụ theo thiết diện là hình vuông. Thể tích khối trụ đã cho bằng

A 18πa3. B 4πa3. C 8πa3. D 16πa3.

Câu 4.21. Cắt khối trụ bởi một mặt phẳng qua trục ta được thiết diện là hình chữ nhật ABCD
có AB và CD thuộc hai đáy của hình trụ với AB = 4a và AC = 5a. Thể tích khối trụ đã cho
bằng

A 16πa3. B 12πa3. C 4πa3. D 8πa3.
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DD BẢNG ĐÁP ÁN

4.1. D 4.2. A 4.3. A 4.4. A 4.5. A 4.6. A 4.7. A 4.8. A
4.9. D 4.10. D 4.11. C 4.12. A 4.13. C 4.14. A 4.15. D 4.16. D
4.17. C 4.18. B 4.19. A 4.20. D 4.21. B
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DẠNG 5. NGUYÊN HÀM CƠ BẢN

AA KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Bảng nguyên hàm của một số hàm thường gặp

•
∫

0 dx = C;

•
∫

1 dx = x+ C;

•
∫
xα dx = xα+1

α + 1 + C, (α 6= −1) ;

•
∫ 1
x

dx = ln |x|+ C;

•
∫ 1
x2 dx = −1

x
+ C;

•
∫

ex dx = ex + C;

•
∫
ax dx = ax

ln a + C, (0 < a 6= 1);

•
∫

cosx dx = sin x+ C;

•
∫

sin x dx = − cosx+ C;

•
∫ 1

sin2 x
dx = − cotx+ C;

•
∫ 1

cos2 x
dx = tan x+ C;

•
∫

tan x dx = − ln | cosx|+ C;

•
∫

cotx dx = ln | sin x|+ C;

2. Nhận xét
Khi thay x bằng (ax+ b) thì khi lấy nguyên hàm nhân kết quả thêm 1

a
.

BB BÀI TẬP MẪU

CÂU 5 (Đề tham khảo BGD - 2022). Trên khoảng (0; +∞), họ nguyên hàm của hàm số f(x) =
x

3
2 là
A

∫
f(x)dx = 3

2x
1
2 + C. B

∫
f(x)dx = 5

2x
2
5 + C.

C
∫
f(x)dx = 2

5x
5
2 + C. D

∫
f(x)dx = 2

3x
1
2 + C.

| Lời giải.

Họ nguyên hàm của hàm số f(x) = x
3
2 là

∫
f(x) dx =

∫
x

3
2 dx = 2

5x
5
2 + C.

Chọn đáp án C �

CC BÀI TẬP TƯƠNG TỰ VÀ PHÁT TRIỂN

Câu 5.1. Họ nguyên hàm của hàm số f(x) = x2 là

A x3

2 + C. B x3 + C. C x3

3 + C. D 3x3 + C.

Câu 5.2. Hàm số nào sau đây không là nguyên hàm của hàm số y = x3?
A y = x4

4 + 3. B y = x4

4 + 1. C y = x4

4 + 2. D y = 3x2.
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Câu 5.3. Công thức nguyên hàm nào sau đây là sai?
A

∫ dx
x

= ln x+ C. B
∫
xα dx = xα+1

α + 1 + C.

C
∫
ax dx = ax

ln a + C (< α 6= −1). D
∫ 1

cos2 x
dx = tan x+ C.

Câu 5.4. Họ nguyên hàm của hàm số f(x) = 1
x+ 1 là

A log |1 + x|+ C. B ln(1 + x) + C. C − 1
(1 + x)2 + C. D ln |1 + x|+ C.

Câu 5.5. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A

∫
ex dx = e−x + C. B

∫
ex dx = −ex + C.

C
∫

ex dx = ex + C. D
∫

ex dx = −e−x + C.

Câu 5.6. Tìm nguyên hàm F (x) của hàm số f(x) = 1
x
.

A F (x) = − 1
x2 + C. B F (x) = ln |x|+ C. C F (x) = ln x+ C. D F (x) = ln |x|.

Câu 5.7. Họ nguyên hàm của hàm số f(x) = x3 + 2 là
A 4x2 + 2x+ C. B 1

4x
4 + 2x+ C. C x4 + 2x+ C. D 3x4 + 2x+ C.

Câu 5.8. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?
A

∫
exdx = ex+1

x+ 1 + C. B
∫
xedx = xe+1

e + 1 + C.

C
∫

cos 2xdx = 1
2 sin 2x+ C. D

∫ 1
x

dx = ln |x|+ C.

Câu 5.9. Họ nguyên hàm của hàm số f(x) = 5x là

A 5x+1 + C. B 5ln 5 + C. C 5x+1

x+ 1 + C. D 5x
ln 5 + C.

Câu 5.10. Họ nguyên hàm của hàm số f(x) = e−x − 1 là
A ex + x+ C. B −e−x − x+ C. C −ex − x+ C. D e−x − x+ C.

Câu 5.11. Hàm số f(x) = e3x có nguyên hàm là hàm số nào sau đây?
A y = 3e3x + C. B y = (3e)x + C. C y = e3x + C. D y = 1

3e3x + C.

Câu 5.12. Tìm họ nguyên hàm của hàm số y = x2 − 3x + 1
x
.

A x3

3 −
3x

ln 3 − ln |x|+ C,C ∈ R. B x3

3 −
3x

ln 3 + ln |x|+ C,C ∈ R.

C x3

3 − 3x + 1
x2 + C,C ∈ R. D x3

3 −
3x

ln 3 −
1
x2 + C,C ∈ R.

Câu 5.13. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số f(x) = 1
x
− 6x2 là

A ln |x| − 2x3 + C. B − ln |x| − 2x3 + C.
C − 1

x2 − 12x+ C. D ln |x| − 6x3 + C.

Câu 5.14. Tính
∫

(x− sin 2x) dx.

A x2

2 + cos 2x+ C. B x2 + 1
2 cos 2x+ C.
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C x2

2 + 1
2 cos 2x+ C. D x2

2 + sin x+ C.

Câu 5.15. Tìm nguyên hàm của hàm số f(x) = x
√

5.
A

∫
f(x)dx = 1√

5− 1
x
√

5−1 + C. B
∫
f(x)dx = x

√
5+1 + C.

C
∫
f(x)dx = 1√

5 + 1
x
√

5+1 + C. D
∫
f(x)dx =

√
5x
√

5−1 + C.

Câu 5.16.
∫
xπ dx bằng

A xπ + C. B πxπ−1 + C. C xπ

ln π + C. D xπ+1

π + 1 + C.

Câu 5.17. Tìm họ nguyên hàm của hàm số f(x) = (x− 1)3.
A 3(x− 1) + C. B 1

4(x− 1)4 + C. C 4(x− 1)4 + C. D 1
4(x− 1)3 + C.

Câu 5.18. Họ nguyên hàm của hàm số f(x) = 22x là
A 4x · ln 4 + C. B 1

4x · ln 4 + C. C 4x + C. D 4x
ln 4 + C.

Câu 5.19. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
A

∫
e2x dx = 1

2e
2x + C. B

∫
3x2 dx = x3 + C.

C
∫ 1

2x dx = ln |x|
2 + C. D

∫
sin 2x dx = 2 cos 2x+ C.

Câu 5.20. Cho y = f(x), y = g(x) là các hàm số liên tục trên R. Tìm khẳng định sai trong các
khẳng định sau

A
∫
kf(x) dx = k

∫
f(x) dx với k ∈ R\{0} .

B
∫

[f(x) + g(x)] dx =
∫
f(x) dx+

∫
g(x) dx .

C
∫

[f(x) · g(x)] dx =
∫
f(x) dx ·

∫
g(x) dx .

D
[∫

f(x) dx
]′

= f(x) .

Câu 5.21. Họ nguyên hàm của hàm số f(x) = ex + x là
A ex + 1

2x
2 + C. B 1

x+ 1ex + 1
2ex + 1

2ex + C.

C ex + x2 + C. D ex + 1 + C.

Câu 5.22. Họ nguyên hàm của hàm số f(x) = 2x + x là

A 2x
ln 2 + x2

2 + C. B 2x + x2 + C. C 2x
ln 2 + x2 + C. D 2x + x2

2 + C.

Câu 5.23. Tìm họ nguyên hàm của hàm số f(x) = 2x+ 1.

A
∫
f(x) dx = 2x2 + x+ C. B

∫
f(x) dx = x2

2 + x+ C.

C
∫
f(x) dx = x2 + x+ C. D

∫
f(x) dx = 2x+ C.

Câu 5.24. Họ nguyên hàm của hàm số f(x) = 1
3x− 1 trên

Å
−∞; 1

3

ã
là

A 1
3 ln(3x− 1) + C. B ln(1− 3x) + C. C 1

3 ln(1− 3x) + C. D ln(3x− 1) + C.
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Câu 5.25. Họ nguyên hàm của hàm số f(x) = 3x2 + 1 là

A x3 + C. B x3

3 + x+ C. C 6x+ C. D x3 + x+ C.

DD BẢNG ĐÁP ÁN

5.1. C 5.2. D 5.3. A 5.4. D 5.5. C 5.6. B 5.7. C 5.8. A
5.9. D 5.10. B 5.11. D 5.12. B 5.13. A 5.14. C 5.15. C 5.16. D
5.17. B 5.18. D 5.19. D 5.20. C 5.21. A 5.22. A 5.23. C 5.24. C
5.25. D
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DẠNG 6. CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ

AA KIẾN THỨC CẦN NHỚ

Giả sử hàm f xác định trên tập K và x0 ∈ K. Ta nói

1. x0 là điểm cực tiểu của hàm số f nếu tồn tại một khoảng (a; b) chứa x0 sao cho (a; b) ⊂ K

và f(x) > f(x0), ∀x ∈ (a; b) \ {x0}. Khi đó f(x0) được gọi là giá trị cực tiểu của hàm số
f .

2. x0 là điểm cực đại của hàm số f nếu tồn tại một khoảng (a; b) chứa x0 sao cho (a; b) ⊂ K

và f(x) < f(x0), ∀x ∈ (a; b) \ {x0}. Khi đó f(x0) được gọi là giá trị cực đại của hàm số
f .

3. Điểm cực đại và cực tiểu gọi chung là điểm cực trị của hàm số và điểm cực trị phải là
một điểm trong tập hợp K.

4. Giá trị cực đại và giá trị cực tiểu gọi chung là giá trị cực trị (hay cực trị) của hàm số.

5. Nếu x0 là điểm cực trị của hàm số thì điểm (x0; f(x0)) được gọi là điểm cực trị của đồ
thị hàm số f .

6. Một số điểm cần lưu ý

• Hàm số f có cực trị khi và chỉ khi y′ đổi dấu.

• Hàm số f không có cực trị khi và chỉ khi y′ không đổi dấu.

• Hàm số f chỉ có 1 cực trị khi và chỉ khi y′ đổi dấu 1 lần.

• Hàm số f có 2 cực trị (cực đại và cực tiểu) khi và chỉ khi y′ đổi dấu 2 lần.

• Hàm số f có 3 cực trị khi và chỉ khi y′ đổi dấu 3 lần.

• Đối với một hàm số bất kỳ, hàm số chỉ có thể đạt cực trị tại những điểm mà tại đó
đạo hàm triệt tiêu hoặc đạo hàm không xác định.
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• Cách gọi tên: cực trị, điểm cực trị của hàm số, điểm
cực trị của đồ thị hàm số,. . .

x

y

xCĐ

yCĐ

xCT

yCT

O

Điểm cực
đại của đồ
thị

Điểm cực
đại của hàm
số

Giá trị cực
đại (cực đại)
của hàm số
Điểm cực
tiểu của
hàm số

Điểm cực
tiểu của đồ
thị

Giá trị cực
tiểu (cực tiểu)
của hàm số

BB BÀI TẬP MẪU

CÂU 6 (Đề tham khảo BGD - 2022). Cho hàm số y = f(x) có bảng xét dấu của đạo hàm như
sau

x

f ′(x)

−∞ −2 0 1 4 +∞

− 0 + 0 − 0 + 0 −

Số điểm cực trị của hàm số đã cho là
A 3. B 2. C 4. D 5.

| Lời giải.

Dựa vào bảng xét dấu đạo hàm nhận thấy f ′(x) đổi dấu qua các giá trị x = −2, x = 0, x = 1,
x = 4. Vậy hàm số có 4 điểm cực trị.
Chọn đáp án C �

CC BÀI TẬP TƯƠNG TỰ VÀ PHÁT TRIỂN

Câu 6.1. Cho hàm số f(x) có bảng xét dấu của f ′(x) như sau:

x

f ′(x)

−∞ −2 0 2 +∞

+ 0 − 0 + 0 +

Số điểm cực trị của hàm số đã cho là
A 2. B 3. C 1. D 0.

Câu 6.2. Cho hàm số y = f (x) có bảng biến thiên như hình. Giá trị cực tiểu của hàm số bằng
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x

y′

y

−∞ −2 0 2 +∞
+ 0 − − 0 +

−∞−∞

−4−4

−∞

+∞

44

+∞+∞

A −2. B 2. C −4. D 4.

Câu 6.3.
Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như
hình bên.
Khẳng định nào sau đây đúng?

A Hàm số đạt cực đại tại x = 3.
B Hàm số đạt cực đại tại x = 1.
C Hàm số đạt cực đại tại x = 4.
D Hàm số đạt cực đại tại x = −2.

x

y′

y

−∞ 1 3 +∞

+ 0 − 0 +

−∞−∞

44

−2−2

+∞+∞

Câu 6.4. Câu 8Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như sau. Giá trị cực đại của hàm số đã
cho bằng?

x

y′

y

−∞ −2 3 +∞
− 0 + 0 −

+∞+∞

00

44

−∞−∞

A 0. B 3. C 4. D −2.

Câu 6.5.
Cho hàm số y = ax3 + bx2 + cx+ d (a, b, c, d ∈ R) có đồ thị như hình vẽ bên. Số
điểm cực trị của hàm số đã cho là

A 2. B 0. C 3. D 1. x

y

O

Câu 6.6. Cho hàm số y = f(x) có bảng xét dấu của đạo hàm như sau

x

f ′(x)
−∞ −2 0 2 3 +∞

+ 0 − 0 + 0 − 0 −

Hàm số đã cho có bao nhiêu điểm cực tiểu?
A 2. B 3. C 0. D 1.

Câu 6.7. Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như hình vẽ.
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x

y′

y

−∞ −7 −2 3 +∞
+ 0 − − 0 +

−∞−∞

−4−4

−∞

+∞

66

+∞+∞

Tổng các điểm cực trị của hàm số đã cho bằng
A 2. B 1. C −4. D −6.

Câu 6.8. Cho hàm số y = f(x) có đồ thị như hình vẽ bên dưới.

x

y

O−1

3

1

−1

1

Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng
A 1. B 2. C −1. D 3.

Câu 6.9. Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như hình vẽ sau

x

f ′(x)

f(x)

−∞ −2 0 2 +∞
+ 0 − 0 + 0 −

−∞−∞

33

−1−1

33

−∞−∞

Giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng

A −1. B 2. C 3. D −2.

Câu 6.10. Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như sau

x

f ′(x)

f(x)

−∞ 1 3 +∞

+ 0 − 0 +

−5−5

33

−2−2

+∞+∞
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Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng
A 3. B −5. C −2. D 0.

Câu 6.11. Cho hàm số f(x) có bảng xét dấu

x

y′

−∞ −1 0 1 +∞

+ 0 − 0 + 0 −

Hàm số đạt cực tiểu tại
A x = −1. B x = 0. C x = 1. D x = 2.

Câu 6.12. Cho hàm số f(x) có bảng biến thiên như hình dưới. Tìm giá trị cực đại yCD và giá trị
cực tiểu yCT của hàm số đã cho.

x

y′

y

−∞ −2 2 +∞
+ 0 − 0 +

−∞−∞

33

00

+∞+∞

A yCD = 3, yCT = 0 . B yCD = −2, yCT = 2.
C yCD = 2, yCT = 0. D yCD = 3, yCT = −2.

Câu 6.13. Cho hàm số f(x) có đạo hàm f ′(x) = x(x − 1)(x + 2)3, ∀x ∈ R. Số điểm cực trị của
hàm số đã cho là

A 3. B 2. C 5. D 1.

Câu 6.14. Hàm số f(x) xác định và liên tục trên R và có đạo hàm f ′(x) = −2(x − 1)2(x + 1).
Hỏi khẳng định nào sau đây đúng về hàm số f(x).

A Hàm số f(x) đạt cực đại tại điểm x = −1. B Hàm số f(x) đạt cực tiểu tại điểm x = 1.
C Hàm số f(x) đạt cực đại tại điểm x = 1. D Hàm số f(x) đạt cực tiểu tại điểm x = 1.

Câu 6.15. Cho hàm số f(x) có đạo hàm là f ′(x) = (ex − 1) (x2 − x− 2) với mọi x ∈ R. Số điểm
cực tiểu của hàm số đã cho là

A 3. B 1. C 2. D 0.

Câu 6.16. Cho hàm số f(x) có đồ thị f ′(x) của nó trên khoảng K như hình vẽ. Khi đó trên K,
hàm số y = f(x) có bao nhiêu điểm cực trị?
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x

y

O−4 −3 42

A 1 . B 2. C 3. D 4.

Câu 6.17. Hàm số y = f ′(x) có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Hàm số y = f(x) − 3x + 2019 có
bao nhiêu điểm cực trị ?

x

y

O−2 −1 1 2

−1

1

3

A 1. B 2. C 3. D 4.

Câu 6.18. Hàm số y = f ′(x) có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Hàm số y = f(x) − ex + 2019 có
bao nhiêu điểm cực trị?

x

y

O−3 −1 5

e

A 3. B 2. C 0. D 1.
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Câu 6.19. Cho hàm số y = f(x) có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Hỏi đồ thị hàm số y = f(|x|)
có bao nhiêu điểm cự trị?

x

y

O

1

A 3. B 2. C 4. D 5.

DD BẢNG ĐÁP ÁN

6.1. A 6.2. D 6.3. B 6.4. C 6.5. A 6.6. D 6.7. C 6.8. C
6.9. C 6.10. C 6.11. B 6.12. A 6.13. A 6.14. A 6.15. A 6.16. A
6.17. A 6.18. A 6.19. A
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DẠNG 7. BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH
LÔGARIT

AA TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Bất phương trình mũ và lôgarit

• Dạng ax ≥ b, (ax ≤ b; ax > b; ax < b)

• Đặt điều kiện (a > 0, a 6= 1).

• Cần chú ý đến cơ số:

– Cơ số a ∈ (0; 1) thì bất phương trình đổi chiều.

– Cơ số a > 1 thì bất phương trình không đổi chiều.

• Giao tập nghiệm với điều kiện và chọn đáp án.

2. Bất phương trình mũ và lôgarit giải bằng phương pháp đặt ẩn phụ
• α · a2f(x) + β · af(x) + γ > 0. Phương pháp: Đặt t = af(x) > 0.

• α · (loga x)2 + β · (loga x) + γ > 0. Phương pháp: Đặt t = loga x.

• af(x) + a−f(x) > b⇔ af(x) + 1
af(x) > b. Phương pháp: Đặt t = af(x) > 0.

• α · a2f(x) + β · (ab)f(x) + γ · b2f(x) > 0. Phương pháp:Đặt t =
(a
b

)f(x)
> 0.

• af(x) + bf(x) > c với a · b = 1. Phương pháp: Đặt t = af(x) ⇒ bf(x) = 1
t
.

BB BÀI TẬP MẪU

CÂU 7 (Đề tham khảo BGD - 2022). Tập nghiệm của bất phương trình 2x > 6 là
A (log2 6; +∞). B (−∞; 3). C (3; +∞). D (−∞; log2 6).

| Lời giải.

Ta có 2x > 6⇔ x > log2 6.
Vậy tập nghiệm của bất phương trình là S = (log2 6; +∞).
Chọn đáp án A �

CC BÀI TẬP TƯƠNG TỰ VÀ PHÁT TRIỂN

Câu 7.1. Tập nghiệm của bất phương trình 3x < 2 là
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A (−∞; log3 2). B (log3 2; +∞). C (−∞; log2 3). D (log2 3; +∞).

Câu 7.2. Tập nghiệm của bất phương trình 2x < 5 là
A (−∞; log2 5). B (log2 5; +∞). C (−∞; log5 2). D (log5 2; +∞).

Câu 7.3. Tập nghiệm của bất phương trình 2x > 3 là
A (log3 2; +∞). B (−∞; log23). C (−∞; log32). D (log2 3; +∞).

Câu 7.4. Tập nghiệm của bất phương trình 2x > 5 là
A (−∞; log2 5). B (log5 2; +∞). C (−∞; log5 2). D (log2 5; +∞).

Câu 7.5. Tìm tập nghiệm của bất phương trình
Å1

2

ãx
≥ 2.

A (−∞;−1]. B [1; +∞). C (−∞;−1). D (−1; +∞).

Câu 7.6. Bất phương trình 3x < 9 có nghiệm là
A x < 2. B x < 3. C 0 < x < 2. D 0 < x < 3.

Câu 7.7. Tập nghiệm của bất phương trình 3x > 9 là
A (2; +∞). B (0; 2). C (0; +∞). D (−2; +∞).

Câu 7.8. Số nghiệm nguyên của bất phương trình 2x2−2x−1 ≤ 3 là
A 2. B 3. C 1. D 4.

Câu 7.9. Tìm tập nghiệm S của bất phương trình
Å1

5

ãx−1
< 25.

A S = (−1; +∞). B S = (3; +∞). C S = (−∞;−1). D S = (−∞; 3).

Câu 7.10. Bất phương trình 2x > 4 có tập nghiệm là
A T = (0; 2). B T = (−∞; 2). C T = (2; +∞). D T = ∅.

Câu 7.11. Tập nghiệm của bất phương trình 3x2−2x < 27 là
A (−∞;−1). B (3; +∞).
C (−1; 3). D (−∞;−1) ∪ (3; +∞).

Câu 7.12. Tập nghiệm của bất phương trình
Å2

3

ã4x
≤
Å3

2

ã2−x
là

A
Å
−∞;−2

3

ò
. B

Å
−∞; 2

5

ò
. C

Å2
5; +∞

ò
. D

ï
−2

3; +∞
ã
.

Câu 7.13. Tập nghiệm của bất phương trình
Å1

3

ã3x
>

Å1
3

ã2x+6
là

A (0; 6). B (−∞; 6). C (0; 64). D (6; +∞).

Câu 7.14. Tìm tập nghiệm của bất phương trình 2x+1 > 3x+2.
A
Å
−∞; log 3

2

9
2

ã
. B

Å
−∞; log 2

3

9
2

ã
. C

Å
−∞; log 2

3

9
2

ò
. D

Å
log 2

3

9
2; +∞

ã
.

Câu 7.15. Bất phương trình
(√

2
)x2−2x ≤

(√
2
)3 có tập nghiệm là

A (−2; 1). B (−1; 3). C [−2; 1]. D [−1; 3].
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Câu 7.16. Tập nghiệm của bất phương trình 33x ≤ 3x+2 là
A (−∞; 1). B [1; +∞). C (−∞; 1]. D (0; 1].

Câu 7.17. Tập nghiệm của bất phương trình 22x < 2x+4 là
A (0; 4). B (−∞; 4). C (0; 16). D (4; +∞).

Câu 7.18. Nghiệm của bất phương trình 32x+1 > 33−x là
A x > −2

3 . B x <
2
3 . C x >

2
3 . D x >

3
2 .

Câu 7.19. Tập nghiệm của bất phương trình
Å1

2

ãx
< 8 là.

A S = (−∞;−3). B S =
Å
−∞; 1

3

ã
. C S = (−3; +∞). D S =

Å1
3; +∞

ã
.

Câu 7.20. Tập nghiệm của bất phương trình 32x−1 > 27 là
A
Å1

2; +∞
ã
. B (3; +∞). C

Å1
3; +∞

ã
. D (2; +∞).

Câu 7.21. Bất phương trình log2(3x− 2) > log2(6− 5x) có tập nghiệm là
A (−3; 1). B

Å
1; 6

5

ã
. C

Å1
2; 3
ã
. D (0; +∞).

Câu 7.22. Tập hợp nghiệm của bất phương trình 2x2
< 26−x là

A (2; +∞). B (−∞;−3). C (−3; 2). D (−2; 3).

Câu 7.23. Tập hợp nghiệm của bất phương trình e2x < ex+6 là
A (0; 6). B (−∞; 6). C (0; 64). D (6; +∞).

Câu 7.24. Tập nghiệm của bất phương trình π3x ≥ πx−4 là
A (−2; +∞). B (−∞;−2]. C [2; +∞). D [−2; +∞).

Câu 7.25. Tập hợp nghiệm của bất phương trình 2x2
< 26−x là

A (−3; 2). B (−2; 3). C (2; +∞). D (−∞;−3).

Câu 7.26. Tập nghiệm của bất phương trình log3(x− 1) ≤ 1 là
A (1; 4]. B (−∞; 4). C (−∞; 4]. D (0; 4].

Câu 7.27. Giải bất phương trình log3(2x− 3) > 2.
A 3 < x < 6. B 3

2 < x < 6. C x >
3
2 . D x > 6.

Câu 7.28. Tìm tập nghiệm của bất phương trình log3(x− 2) > 2.
A (−∞; 11). B (2; +∞). C [11; +∞). D (11; +∞).

Câu 7.29. Tập nghiệm của bất phương trình log(x+ 1) < 0 là
A (−1; 0). B (−∞; 9). C (−1; 9). D (−∞;−1).

Câu 7.30. Nghiệm của bất phương trình log 1
2
(x− 3) > 2 là

A 3 6 x 6
13
4 . B 3 < x 6

13
4 . C x 6

13
4 . D x >

13
4 .
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Câu 7.31. Tập nghiệm của bất phương trình log2(2x− 1) < log2(x+ 5) là
A
Å1

2; 6
ã
. B (−∞; 6). C

Å
−5; 1

2

ã
. D

Å1
2; +∞

ã
.

Câu 7.32. Tập nghiệm của bất phương trình log 2x < log(x+ 6) là
A (6; +∞). B (0; 6). C [0; 6). D (−∞; 6).

Câu 7.33. Tập nghiệm của bất phương trình log2 (3x+ 1) < 2 là
A
ï
−1

3; 1
ã
. B

Å
−1

3; 1
3

ã
. C

Å
−1

3; 1
ã
. D (−∞; 1).

Câu 7.34. Tập nghiệm của bất phương trình log2 (3− x) < 2 là
A (−∞; 1). B (−1; 3). C (1; 3). D (3; +∞).

Câu 7.35. Số nghiệm nguyên của bất phương trình log 1
2

(x− 3) ≥ log 1
2

4 là
A 5. B 6. C 3. D 4.

Câu 7.36. Tập nghiệm của bất phương trình 3x2−13 < 27 là
A (4; +∞). B (−4; 4). C (−∞; 4). D (0; 4).

Câu 7.37. Tập nghiệm của bất phương trình 3x2−23 < 9 là
A (−5; 5). B (−∞; 5). C (5; +∞). D (0; 5).

Câu 7.38. Tập nghiệm của bất phương trình 2
√
x < 2 là

A [0; 1). B (−∞; 5). C (5; +∞). D (1; +∞).

Câu 7.39. Tập nghiệm của bất phương trình
Å1

2

ãx2−x
> 2x−4 là

A S = (−2; +∞). B S = (2; +∞).
C S = (−2; 2). D S = (−∞;−2) ∪ (2; +∞).

Câu 7.40. Hỏi bất phương trình 2x2−3x+4 ≤
Å1

2

ã2x−10
có bao nhiêu nghiệm nguyên dương?

A 2. B 4. C 6. D 3.

Câu 7.41. Tập nghiệm của bất phương trình 5x−1 ≥ 5x2−x−9 là
A [−2; 4]. B [−4; 2].
C (−∞; 2) ∪ [4;∞). D (−∞;−4] ∪ [2; +∞).

Câu 7.42. Tập nghiệm của bất phương trình log3(36− x2) ≥ 3 là
A (−∞;−3) ∪ [3; +∞). B (−∞; 3].
C [−3; 3]. D (0; 3].

Câu 7.43. Tập nghiệm của bất phương trình log3(31− x2) ≥ 3 là
A (−∞; 2]. B [−2; 2].
C (−∞;−2] ∪ [2; +∞). D (0; 2].

p 50 DẠNG TOÁN ÔN THPT 2022 Ô 0967.003.131



� LÊ QUANG XE / Trang 30/180

DD BẢNG ĐÁP ÁN

7.1. A 7.2. A 7.3. D 7.4. D 7.5. A 7.6. A 7.7. A 7.8. B
7.9. A 7.10. C 7.11. C 7.12. D 7.13. B 7.14. B 7.15. D 7.16. C
7.17. B 7.18. C 7.19. C 7.20. D 7.21. B 7.22. C 7.23. B 7.24. D
7.25. A 7.26. A 7.27. D 7.28. C 7.29. A 7.30. B 7.31. A 7.32. B
7.33. C 7.34. B 7.35. D 7.36. B 7.37. A 7.38. A 7.39. C 7.40. D
7.41. A 7.42. C 7.43. B
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DẠNG 8. THỂ TÍCH CỦA KHỐI CHÓP CƠ BẢN

AA KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Thể tích khối chóp:

Vchóp = 1
3 · Sđáy · chiều cao

2. Thể tích khối lăng trụ:

Vlăng trụ = Sđáy · chiều cao

• Thể tích khối lập phương

Vlập phương = a3 , (a - cạnh hình lập phương )

• Thể tích khối hộp chữ nhật

Vhộp chữ nhật = chiều dài · chiều rộng · chiều cao

BB BÀI TẬP MẪU

CÂU 8 (Đề tham khảo BGD - 2022). Cho khối chóp có diện tích đáy B = 7 và chiều cao h = 6.
Thể tích của khối chóp đã cho bằng

A 42. B 126. C 14. D 56.
| Lời giải.

Thể tích của khối chóp V = 1
3hB = 1

3 · 6 · 7 = 14.
Chọn đáp án C �

CC BÀI TẬP TƯƠNG TỰ VÀ PHÁT TRIỂN

Câu 8.1. Cho tứ diện O.ABC có các cạnh OA,OB,OC đôi một vuông góc với nhau. Biết OA =
2cm,OB = 3cm,OC = 6cm. Thể tích khối tứ diện O.ABC bằng

A 6cm3. B 36cm3. C 12cm3. D 18cm3.

Câu 8.2. Khẳng định nào sau đây là sai?
A Thể tích của khối chóp có diện tích đáy B và chiều cao h là V = 1

3Bh.

B Thể tích của khối lăng trụ có diện tích đáy B và chiều cao h là V = Bh.
C Thể tích của một khối hộp chữ nhật bằng tích ba kích thước của nó.
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D Thể tích của khối chóp có diện tích đáy B và chiều cao h là V = 3Bh.

Câu 8.3. Cho khối chóp có diện tích đáy B = 6 và chiều cao h = 4. Thể tích của khối chóp đã
cho bằng

A 6. B 3. C 8. D 12.

Câu 8.4. Một khối chóp có diện tích đáy bằng 6 và chiều cao bằng 5. Thể tích của khối chóp đó
bằng

A 10. B 30. C 90. D 15.

Câu 8.5. Tính thể tích khối chóp tứ giác đều cạnh đáy bằng a, chiều cao bằng 3a.

A a3√3
12 . B a3√3

4 . C a3

3 . D a3.

Câu 8.6. Cho khối chóp có đáy là hình vuông cạnh 5a và chiều cao bằng 2a. Thể tích khối chóp
đã cho bằng

A 4a3. B 50
3 a

3. C 2a3. D 4
3a

3.

Câu 8.7. Cho khối chóp có diện tích đáy B = 6a2 và chiều cao h = 2a. Thể tích khối chóp đã
cho bằng

A 2a3. B 4a3. C 6a3. D 12a3.

Câu 8.8. Cho tứ diện OABC có OA, OB, OC đôi một vuông góc và OA = a, OB = b, OC = c.
Tính thể tích V của khối tứ diện OABC.

A V = abc. B V = abc

3 . C V = abc

6 . D V = abc

2 .

Câu 8.9. Cho hình chóp S.ABC có cạnh SA vuông góc với đáy và SA = a. Đáy ABC là tam
giác đều cạnh bằng a. Tính thể tích khối chóp S.ABC.

A V = a3

12 . B V = a2√3. C V = a3√3
12 . D V = a3

4 .

Câu 8.10. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông thoi có độ dài hai đường chéo lần lượt là
a và 2a, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy, SA = a

√
2. Thể tích của khối chóp S.ABCD

bằng

A V =
√

2a3. B V =
√

2a3

6 . C V =
√

2a3

4 . D V =
√

2a3

3 .

Câu 8.11. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng 2a và chiều cao là
SH = 6a. Thể tích khối chóp S.ABCD là

A 24a3. B 8a3 . C 6
√

3a3. D 12
√

3a3.

Câu 8.12. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a. Cạnh bên SA vuông
góc với đáy và có độ dài bằng 2a. Thể tích khối tứ diện S.BCD là

A a3

3 . B a3

8 . C a3

6 . D a3

4 .

Câu 8.13. Cho khối chóp S.ABC có ba cạnh SA, SB, SC có cùng độ dài bằng a và vuông góc
với nhau từng đôi một. Thể tích của khối chóp S.ABC bằng

p 50 DẠNG TOÁN ÔN THPT 2022 Ô 0967.003.131



� LÊ QUANG XE / Trang 33/180

A a3

2 . B a3

3 . C a3

6 . D a3.

Câu 8.14. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, AB = 3a và AD = 4a.
Cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD) và SA = a

√
2. Thể tích của khối chóp S.ABCD

bằng

A 4
√

2a3. B 12
√

2a3. C 4
√

2a3

3 . D 2
√

2a3

3 .

Câu 8.15. Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh bằng a, cạnh bên SB vuông góc
với mặt phẳng (ABC), SB = 2a. Tính thể tích khối chóp S.ABC.

A a3

4 . B a3√3
6 . C 3a3

4 . D a3√3
2 .

Câu 8.16. Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng a, SA ⊥
(ABCD), SA = 3a. Thể tích V của khối chóp S.ABCD là

A V = a3. B V = 3a3. C V = 1
3a

3. D V = 2a3.

Câu 8.17. Cho hình chóp S.ABC có diện tích đáy là a2√3, cạnh bên SA vuông góc với đáy,
SA = a. Tính thể tích khối chóp S.ABC theo a.

A a3√3. B a3√3
3 . C a3√3

6 . D a3√3
2 .

Câu 8.18. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a. Biết SA ⊥ (ABC) và
SA = a

√
3. Tính thể tích khối chóp S.ABC.

A a

4 . B a3

2 . C a3

4 . D 3a3

4 .

Câu 8.19. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a. Biết SA⊥(ABCD) và
SA = a

√
3. Thể tích khối chóp S.ABCD bằng

A a3√3. B a3√3
12 . C a3√3

3 . D a3

4 .

Câu 8.20. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, SA⊥(ABC) và SA = a
√

3.
Thể tích khối chóp S.ABC bằng

A 3a3

4 . B a3

2 . C 3a3

8 . D a3

4 .

Câu 8.21. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a. Biết SA⊥(ABCD) và
SC = a

√
3. Thể tích của khối chóp S.ABCD bằng

A 3a3

2 . B a3

3 . C a3√2
3 . D a3√3

3 .

Câu 8.22. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a và hai mặt bên (SAB),
(SAC) cùng vuông góc với mặt đáy. Biết SC = a

√
3 Thể tích khối chóp S.ABC bằng

A 2a3√6
9 . B a3√6

12 . C a3√3
4 . D a3√3

2 .

Câu 8.23. Thể tích của khối tứ diện đều có cạnh là 3 bằng

A 4
√

2
9 . B 2

√
2. C

√
2. D 9

√
2

4 .
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Câu 8.24. Cho hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng a và cạnh bên bằng 2a. Thể tích của
khối chóp đã cho bằng

A a3√2
6 . B a3√11

12 . C a3√14
2 . D a3√14

6 .

Câu 8.25. Cho khối chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng a và cạnh bên SA = a
√

3. Thể
tích của khối chóp S.ABC bằng

A a3√35
24 . B a3√3

6 . C a3√2
6 . D a3√2

2 .

Câu 8.26. Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh bằng a, mặt phẳng SAB vuông
góc với mặt phẳng ABC và tam giác SAB vuông cân tại S. Thể tích của khối chóp S.ABC

bằng

A a3√3
12 . B a3√3

24 . C a3√3
3 . D a3√3

4 .

Câu 8.27. Cho khối chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng 3a. Tam giác SAB
vuông cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt đáy. Thể tích của khối chóp đã cho
bằng

A 9a3√3. B 9a3√3
2 . C 9a3. D 9a3

2 .

DD BẢNG ĐÁP ÁN

8.1. A 8.2. D 8.3. C 8.4. A 8.5. D 8.6. B 8.7. B 8.8. C
8.9. C 8.10. D 8.11. B 8.12. A 8.13. C 8.14. A 8.15. B 8.16. A
8.17. B 8.18. C 8.19. C 8.20. D 8.21. B 8.22. B 8.23. D 8.24. D
8.25. C 8.26. B 8.27. D
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DẠNG 9. TẬP XÁC ĐỊNH HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ
LÔGARIT

AA KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Hàm số lũy thừa y = xα

• Đạo hàm y′ = αxα−1 → (y = uα → y′ = αuα−1.u′)

• Tập xác định: y = xα →


α ∈ N∗ → D = R

α ∈ Z− → D = R\ {0}

α ∈ Z→ D = (0; +∞)

→ y = uα →


α ∈ N∗ → ∀u

α ∈ Z− → u 6= 0

α ∈ Z→ u > 0

2. Hàm số lôgarit Hàm số mũ: y = logax
• Đạo hàm y′ = 1

x ln a →
Ä
y = logau→ y′ = u′

u ln a

ä
• Tập xác định: y = logax→

0 < a 6= 1

x > 0
→

Ñ
y = logau→

0 < a 6= 1

u > 0

é
BB BÀI TẬP MẪU

CÂU 9 (Đề tham khảo BGD - 2022). Tập xác định của hàm số y = x
√

2 là
A R. B R\{0}. C (0; +∞). D (2; +∞).

| Lời giải.

Hàm số y = x
√

2 xác định khi và chỉ khi x > 0.
Vậy D = (0; +∞).
Chọn đáp án C �

CC BÀI TẬP TƯƠNG TỰ VÀ PHÁT TRIỂN

Câu 9.1. Tập xác định của hàm số y = (3− x)
2
3 là

A (−∞; 3). B (−∞;−3). C (3; +∞). D (−∞; +∞).

Câu 9.2. Tập xác định của hàm số y = (x− 1)
1
3 là

A (−∞; 1). B R. C (1; +∞). D R \ {1}.

Câu 9.3. Tập xác định của hàm số y = (x− 1)−3 là
A (−∞; 1). B R. C (1; +∞). D R \ {1}.

Câu 9.4. Tập xác định của hàm số y = (x− 1)4 là
A (−∞; 1). B R. C (1; +∞). D R \ {1}.
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Câu 9.5. Tập xác định của hàm số y = log3 (2x+ 1) là
A
Å
−∞; 1

2

ã
. B

Å1
2; +∞

ã
. C (0; +∞). D

Å
−1

2; +∞
ã
.

Câu 9.6. Tập xác định của hàm số y = log2 (x2 − 2x− 3) là
A (−∞;−1] ∪ [3; +∞). B [−1; 3].
C (−∞;−1) ∪ (3; +∞). D (−1; 3).

Câu 9.7. Tập xác định của hàm số y = log2 (x3 − 8)2 là
A R \ {2}. B (2; +∞).
C (−∞; 2). D (−∞;−2) ∪ (2; +∞).

Câu 9.8. Tìm tập xác định D của hàm số y = log3(2x+ 1).
A D =

Å
−∞;−1

2

ã
. B D =

Å1
2; +∞

ã
. C D = (0; +∞). D D =

Å
−1

2; +∞
ã
.

Câu 9.9. Tìm tập xác định D của hàm số y = log3 (x2 + 3x+ 2).
A D = [−2,−1]. B D = (−∞,−2) ∪ (−1,+∞).
C D = (−2,−1). D D = (−∞,−2] ∪ [−1,+∞).

Câu 9.10. Hàm số y = log2 (−x2 + 5x− 6) có tập xác định là
A (2; 3). B (−∞; 2) ∪ (3; +∞).
C (−∞; 2). D (3; +∞).

Câu 9.11. Cho a > 0, a 6= 1. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau.
A Tập xác định của hàm số y = ax là khoảng (0; +∞).
B Tập giá trị của hàm số y = loga x là tập R.
C Tập giá trị của hàm số y = ax là tập R.
D Tập xác định của hàm số y = loga x là tập R.

DD BẢNG ĐÁP ÁN

9.1. A 9.2. C 9.3. D 9.4. B 9.5. D 9.6. C 9.7. A 9.8. D
9.9. B 9.10. A 9.11. B
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DẠNG 10. PHƯƠNG TRÌNH LÔGARIT

AA KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Định nghĩa phương trình lôgarit cơ bản

• loga x = b⇔ x = ab (a > 0, a 6= 1).

2. Đưa về cùng cơ số

• loga f(x) = loga g(x)⇔

f(x) = g(x)

g(x) > 0
(a > 0, a 6= 1).

BB BÀI TẬP MẪU

CÂU 10 (Đề tham khảo BGD - 2022). Nghiệm của phương trình log2(x+ 4) = 3 là
A x = 5. B x = 4. C x = 2. D x = 12.

| Lời giải.

Ta có log2(x+ 4) = 3⇔

x+ 4 > 0

x+ 4 = 23
⇔

x > −4

x = 4
⇔ x = 4.

Vậy x = 4 là nghiệm của phương trình.
Chọn đáp án B �

CC BÀI TẬP TƯƠNG TỰ VÀ PHÁT TRIỂN

Câu 10.1. Nghiệm của phương trình log2(x− 5) = 4 là
A x = 3. B x = 13. C x = 21. D x = 11.

Câu 10.2. Nghiệm của phương trình log3(x2 − 10x+ 9) = 2 là

A

x = 10

x = 0
. B

x = −2

x = 0
. C

x = −2

x = 9
. D

x = 10

x = 9
.

Câu 10.3. Nghiệm của phương trình ln(4− x) = 100 là
A x = e100 − 4. B x = 4− 10100. C x = 4− e100. D x = 10100 − 4.

Câu 10.4. Nghiệm của phương trình log(x− 1) = 2 là
A x = 101. B x = e2 + 1. C x = e2 − 1. D x = π2 + 1.

Câu 10.5. Nghiệm của phương trình log 10100x = 250 thuộc khoảng
A (0; 2). B (2; +∞). C (−∞;−2). D (−2; 0).

Câu 10.6. Nghiệm của phương trình log3 (log2 x) = 1 là
A x = 8. B x = 6. C x = 9. D x = 2.
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Câu 10.7. Nghiệm của phương trình log2 (33x−1 − 1) = 3 là
A x = 2. B x = 1. C x = 3. D x = 8.

Câu 10.8. Nghiệm của phương trình log3(2x+ 1)− log3(x− 1) = 1 là
A x = 4. B x = 3. C x = −2. D x = 1.

Câu 10.9. Tìm tập nghiệm của phương trình log2(x− 1) + log2(x+ 1) = 3 là
A S = {−3; 3}. B S = {4}.
C S = {3}. D S = {−

√
10;
√

10}.

Câu 10.10. Tìm tập nghiệm của phương trình log2(x− 3) + 2 log4 3 · log3 x = 2 là
A {5}. B {4; 5}. C {4}. D S = {2; 4}.

DD BẢNG ĐÁP ÁN

10.1. C 10.2. A 10.3. C 10.4. A 10.5. B 10.6. A 10.7. B 10.8. A
10.9. C 10.10.C
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DẠNG 11. TÍCH PHÂN SỬ DỤNG TÍNH CHẤT CƠ BẢN

AA KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Định nghĩa

•
b∫
a

f(x) dx =
∣∣∣∣b
a

F (x) = F (b)− F (a)

2. Tính chất cơ bản

•
b∫
a

f(x) dx = −
a∫
b

f(x) dx

•
b∫
a

f(x) dx =
c∫
a

f(x) dx+
b∫
c

f(x) dx, c ∈ [a, b]

•
b∫
a

[f(x)± g(x)] dx =
b∫
a

f(x) dx±
b∫
a

g(x) dx

BB BÀI TẬP MẪU

CÂU 11 (Đề tham khảo BGD - 2022). Nếu
5∫

2

f(x)dx = 3 và
5∫

2

g(x)dx = −2 thì
5∫

2

[f(x) +

g(x)]dx bằng
A 5. B −5. C 1. D 3.

| Lời giải.

Ta có
5∫

2

[f(x) + g(x)] dx =
5∫

2

f(x) dx+
5∫

2

g(x) dx = 3 + (−2) = 1.

Chọn đáp án C �

CC BÀI TẬP TƯƠNG TỰ VÀ PHÁT TRIỂN

Câu 11.1. Cho
3∫

1

f(x) dx = 2021 và
3∫

4

f(x) dx = 2022, khi đó
4∫

1

f(x) dx bằng

A 4043. B 1. C −1. D 0.

Câu 11.2. Cho
2∫

0

f(x) dx = 3 thì
2∫

0

[4f(x)− 3] dx bằng

A 2. B 6. C 8. D 4.

Câu 11.3. Nếu
9∫

0

f(x) dx = 37 và
0∫

9

g(x) dx = 16 thì
9∫

0

[2f(x) + 3g(x)] dx bằng
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A 26. B 58. C 143. D 122.

Câu 11.4. Cho hàm số y = f(x) liên tục trên R có một nguyên hàm là F (x). Hỏi khẳng định
nào dưới đây là khẳng định đúng?

A
b∫
a

f(x) dx = F (b)− F (a). B
b∫
a

f(x) dx = F (a)− F (b).

C
b∫
a

f(x) dx = F (b) + F (a). D
b∫
a

f(x) dx = F (b)F (a).

Câu 11.5. Cho các hằng số a, b, k (k 6= 0) và hàm số f(x) liên tục trên đoạn [a; b]. Mệnh đề nào
dưới đây là mệnh đề sai?

A
b∫
a

k · f(x) dx = k

b∫
a

f(x) dx. B
b∫
a

f(x) dx =
c∫
a

f(x) dx+
b∫
c

f(x) dx.

C
b∫
a

f(x) dx = −
a∫
b

f(x) dx. D
b∫
a

f(x) dx 6=
b∫
a

f(t) dt.

Câu 11.6. Cho f(x) là hàm số liên tục trên đoạn [a; b] và c ∈ [a; b]. Tìm mệnh đề đúng trong các
mệnh đề sau:

A
c∫
a

f(x) dx+
c∫
b

f(x) dx =
b∫
a

f(x) dx. B
b∫
a

f(x) dx+
c∫
a

f(x) dx =
b∫
c

f(x) dx.

C
b∫
a

f(x) dx−
c∫
a

f(x) dx =
c∫
c

f(x) dx. D
b∫
a

f(x) dx+
a∫
c

f(x) dx =
b∫
c

f(x) dx.

Câu 11.7. Cho hàm số y = f(x), y = g(x), là các hàm liên tục trên [a; b] với a < b. Mệnh đề nào
dưới đây là đúng?

A
b∫
a

[f(x) + g(x)]dx =
b∫
a

f(x) dx+
b∫
a

g(x)dx. B
b∫
a

[f(x) + g(x)]dx =
a∫
b

f(x) dx+
a∫
b

g(x)dx.

C
b∫
a

[f(x) + g(x)]dx =
b∫
a

f(x) dx−
b∫
a

g(x)dx. D
b∫
a

[f(x) + g(x)]dx =
a∫
b

f(x) dx−
a∫
b

g(x)dx.

Câu 11.8. Cho hàm số y = f(x) liên tục trên đoạn [a; b], (a < b). Mệnh đề nào sau đây đúng?

A
b∫
a

f(x) dx =
a∫
b

f(x) dx. B
b∫
a

f(x) dx = −
a∫
b

f(x) dx.

C
b∫
a

f(x) dx+
a∫
b

f(x) dx = 2
b∫
a

f(x) dx. D
b∫
a

f(x) dx+
a∫
b

f(x) dx = −2
b∫
a

f(x) dx.

Câu 11.9. Biết
2∫

1

f(x) dx = 2 và
2∫

1

g(x) dx = 6 , khi đó
2∫

1

[f(x)− g(x)] dx bằng

A 4. B −8. C 8. D −4.

Câu 11.10. Biết
1∫

0

f(x) dx = 2 và
1∫

0

g(x) dx = −4, khi đó
1∫

0

[f(x) + g(x)] dx bằng

A 6. B −6. C −2. D 2.
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Câu 11.11. Cho hàm số f(x) liên tục trên R và có
1∫

0

f(x) dx = 2,
3∫

1

f(x) dx = 6. Tính

I =
3∫

0

f(x) dx.

A I = 36. B I = 4. C I = 12. D I = 8.

Câu 11.12. Cho hàm số f(x) liên tục trên R và F (x) là nguyên hàm của f(x), biết
∫ 9

0
f(x)d(x)

và F (0) = 3. Tính F (9).
A F (9) = −6. B F (9) = 6. C F (9) = 12. D F (9) = −12.

Câu 11.13. Cho
1∫
−1

f(x)dx = 6 và
2∫

1

f(x)dx = 3, khi đó
2∫
−1

f(x)dx bằng

A 3. B 2. C 9. D 18.

Câu 11.14. Cho hàm số f(x) liên tục trên đoạn [0; 3] và
2∫

0

f(x) dx = 1,
3∫

2

f(x) dx = 4. Tính

I =
3∫

0

f(x) dx.

A I = 5. B I = −3. C I = 3. D I = 4.

Câu 11.15. Cho
3∫

1

f(x) dx = 2. Tích phân
3∫

1

[2 + f(x)] dx bằng

A 4. B 8. C 10. D 6.

Câu 11.16. Cho
5∫

2

f(x) dx = 10, khi đó I = −
2∫

5

4f(x) dx bằng

A 12. B 40. C −40. D −12.

Câu 11.17. Cho
2∫
−1

f(x) dx = 2,
7∫
−1

f(t) dt = 9. Giá trị của
7∫

2

f(z) dz là

A 7. B 3. C 11. D 5.

Câu 11.18. Nếu
2∫

1

f(x) dx = 3,
5∫

2

f(x) dx = −1 thì
5∫

1

f(x) dx bằng

A −2. B 2. C 3. D 4.

Câu 11.19. Nếu
2∫

1

f(x) dx = 3,
3∫

2

f(x) dx = 4 thì
3∫

1

f(x) dx bằng

A 7. B 12. C −1. D 2.

Câu 11.20. Cho hàm số f(x) xác định và liên tục trên R thỏa
5∫

2

f(x) dx = 3 và
7∫

5

f(x) dx = 9.

Tính I =
7∫

2

f(x) dx.
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A I = −6. B I = 12. C I = 3. D I = 6.

Câu 11.21. Cho tích phân
0∫
−1

f(x) dx = −1 và
4∫

0

f(x) dx = 3. Khi đó I =
4∫
−1

f(x) dx bằng

A I = −4. B I = 2. C I = 4. D I = −2.

Câu 11.22. Cho hàm số f(x) liên tục trên đoạn [0; 3] và
2∫

0

f(x) dx = 1,
3∫

2

f(x) dx = 4. Tính

I =
3∫

0

f(x) dx.

A I = 5. B I = −3. C I = 3. D P = 4.

Câu 11.23. Giả sử
9∫

0

f(x) dx = 37 và
0∫

9

g(x) dx = 16. Khi đó, I =
9∫

0

[2f(x) + 3g(x)] dx bằng

A I = 122. B I = 26. C I = 143. D I = 58.

Câu 11.24. Cho
1∫

0

f(x) dx = 2 và
1∫

0

g(x) dx = 5, khi đó
1∫

0

[f(x)− 2g(x)] dx bằng

A −3. B 12. C −8. D 1.

Câu 11.25. Cho
5∫

2

f(x) dx = 3 và
7∫

5

f(x) dx = 9, khi đó
7∫

2

f(x) dx bằng

A 12. B −6. C 3. D 6.

Câu 11.26. Cho
2∫
−2

f(x) dx = 1,
4∫
−2

f(t) dt = −4. Tính
4∫

2

f(y)dy.

A I = 5. B I = −3. C I = 3. D I = −5.

Câu 11.27. Cho biết
2∫

1

f(x)dx = 12 và
5∫

2

f(x)dx = 2. Khi đó
5∫

1

f(x)dx bằng

A 16. B 8. C 10. D 14.

Câu 11.28. Nếu
2∫

0

f(x) dx = 3 và
2∫

0

g(x) dx = −2 thì
2∫

0

[2x+ f(x)− 2g(x)] dx bằng

A 18. B 5. C 11. D 3.

Câu 11.29. Cho hàm số f(x) có f ′(x) liên tục trên đoạn [2; 3], đồng thời f(2) = 2, f(3) = 5. Khi

đó giá trị của tích phân
3∫

2

f ′(x) dx bằng

A −3. B 7. C 10. D 3.

Câu 11.30. Cho hàm số f(x) có f ′(x) liên tục trên đoạn [−1; 3], f(−1) = 3 và
3∫

2

f ′(x) dx = 10.

Giá trị của f(3) bằng
A −13. B −7. C 13. D 7.
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Câu 11.31. Cho hàm số f(x) liên tục trên R có
1∫

0

f(x) dx = 2 và
3∫

1

f(x) dx = 6. Khi đó
3∫

0

f(x) dx

bằng
A 8. B 12. C 36. D 4.

Câu 11.32. Cho hàm số f(x) =

3x2 khi 0 ≤ x ≤ 1

4− x khi 1 ≤ x ≤ 2
. Tích phân

2∫
0

f(x) dx bằng

A 7
2 . B 5

2 . C 1. D 2.

Câu 11.33. Cho hàm số y = f(x) liên tục trên [a; b], nếu
d∫
a

f(t) dt = 5 và
d∫
b

f(u) du = 2 thì

b∫
a

f(x) dx bằng

A 3. B 7. C 5. D 10.

Câu 11.34. Nếu
3∫

1

[f(x) + 3g(x)] dt = 10 và
3∫

1

[2f(x)− g(x)] dx = 6 thì
3∫

1

[f(x) + g(x)] dx

bằng
A 8. B 9. C 6. D 7.

DD BẢNG ĐÁP ÁN

11.1. C 11.2. B 11.3. A 11.4. A 11.5. D 11.6. D 11.7. A 11.8. B
11.9. D 11.10.C 11.11.D 11.12.C 11.13.C 11.14.A 11.15.D 11.16.B
11.17.A 11.18.B 11.19.A 11.20.B 11.21.B 11.22.A 11.23.B 11.24.C
11.25.A 11.26.D 11.27.D 11.28.C 11.29.D 11.30.C 11.31.A 11.32.A
11.33.A 11.34.C
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DẠNG 12. PHÉP TOÁN TRÊN SỐ PHỨC

AA KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Định nghĩa

• Số phức z = a+ bi với a, b ∈ R và i2 = −1.

• Ta gọi a là phần thực và b là phần ảo của số phức z.

2. Số phức liên hợp
• Số phức z = a+ bi với a, b ∈ R và i2 = −1.

• Ta gọi z = a− bi là số phức liên hợp của z.

3. Biểu diễn số phức
• Số phức z = a+ bi với a, b ∈ R và i2 = −1.

• Điểm M(a; b) trong mặt phẳng được gọi là điểm biểu diễn của số phức z.

4. Mô-đun số phức
• Số phức z = a+ bi với a, b ∈ R và i2 = −1.

• Mô-đun của số phức z là |z| = | #     »

OM | =
√
a2 + b2.

5. Hai số phức bằng nhau
• Hai số phức là bằng nhau nếu phần thực và phần ảo của chúng tương ứng bằng nhau.

• Số phức là thuần ảo ⇒ phần thực bằng 0 và số thực ⇒ phần ảo bằng 0.

BB BÀI TẬP MẪU

CÂU 12 (Đề tham khảo BGD - 2022). Cho số phức z = 3− 2i, khi đó 2z bằng
A 6− 2i. B 6− 4i. C 3− 4i. D −6 + 4i.

| Lời giải.

Ta có 2z = 2 (3− 2i) = 6− 4i.
Chọn đáp án B �

CC BÀI TẬP TƯƠNG TỰ VÀ PHÁT TRIỂN

Câu 12.1. Cho hai số phức z = 3 + 2i và w = 1− i. Số phức z − w bằng
A 2 + 3i. B 4 + i. C −2− 3i. D 5− i.
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Câu 12.2. Cho hai số phức z = 2 + 3i và w = 1− i. Số phức z − w bằng
A 1 + 4i. B −1− 4i. C 3 + 2i. D 5 + i.

Câu 12.3. Cho hai số phức z = 3 + 4i và w = 1− i. Số phức z − w là
A 7 + i. B −2− 5i. C 4 + 3i. D 2 + 5i.

Câu 12.4. Cho hai số phức z = 3 + 2i và w = 1− 4i. Số phức z + w bằng
A 4 + 2i. B 4− 2i. C −2− 6i. D 2 + 6i.

Câu 12.5. Cho hai số phức z = 5 + 2i và w = 1− 4i. Số phức z + w bằng
A 6 + 2i. B 4 + 6i. C 6− 2i. D −4− 6i.

Câu 12.6. Cho hai số phức z = 4 + 2i và w = 3− 4i. Số phức z + w bằng
A 1 + 6i. B 7− 2i. C 7 + 2i. D −1− 6i.

Câu 12.7. Cho hai số phức z1 = 3− 2i và z2 = 2 + i. Số phức z1 − z2 bằng
A −1 + 3i. B −1− 3i. C 1 + 3i. D 1− 3i.

Câu 12.8. Cho hai số phức z1 = 1− 3i và z2 = 3 + i. Số phức z1 − z2 bằng
A −2− 4i. B 2− 4i. C −2 + 4i. D 2 + 4i.

Câu 12.9. Cho hai số phức z1 = 1 + 2i và z2 = 4− i. Số phức z1 − z2 bằng
A 3 + 3i. B −3− 3i. C −3 + 3i. D 3− 3i.

Câu 12.10. Cho hai số phức z1 = 1− 2i và z2 = 2 + i . Số phức z1 + z2 bằng
A 3 + i. B −3− i. C 3− i. D −3 + i.

Câu 12.11. Cho hai số phức z1 = 3− 2i và z2 = 2 + i. Số phức z1 + z2 bằng
A 5 + i. B −5 + i. C 5− i. D −5− i.

Câu 12.12. Cho các số thực a và b thỏa mãn 2a+ (b+ i)i = 1 + 2i với i là đơn vị ảo. Giá trị của
a và b là

A a = 0, b = 2. B a = 1
2 , b = 1. C a = 0, b = 1. D a = 1, b = 2.

Câu 12.13. Cho các số thực x, y thỏa mãn x2 − 1 + yi = −1 + 2i với i là đơn vị ảo. Giá trị của
x và y là

A x = −
√

2, y = 2. B x =
√

2, y = 2. C x = 0, y = 2. D x =
√

2, y = −2.

Câu 12.14. Cho hai số phức z = 1 + 2i và w = 3− 4i. Số phức z + w bằng
A 2− 6i. B 4 + 2i. C 4− 2i. D −2 + 6i.

Câu 12.15. Cho số phức z = −3 + 2i, số phức (1− i)z bằng
A −1− 5i. B 5− i. C 1− 5i. D −5 + i.

Câu 12.16. Cho số phức z = −2 + 3i, số phức (1 + i) · z bằng
A −5− i. B −1 + 5i. C 1− 5i. D 5− i.
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Câu 12.17. Cho số phức z = 2− i, số phức (2− 3i) z bằng
A −1 + 8i. B −7 + 4i. C 7− 4i. D 1 + 8i.

Câu 12.18. Cho số phức z = 2 + 5i. Tìm số phức w = iz + z.
A w = 7− 3i. B w = −3− 3i. C w = 3 + 7i. D w = −7− 7i.

Câu 12.19. Cho số phức z thỏa mãn iz = 4 + 3i. Số phức liên hợp của số phức z là
A z = 3 + 4i. B z = −3− 4i. C z = 3− 4i. D z = −3 + 4i.

Câu 12.20. Cho số phức z thỏa mãn iz = 6 + 5i. Số phức liên hợp của z là
A z = 5− 6i. B z = −5 + 6i. C z = 5 + 6i. D z = −5− 6i.

DD BẢNG ĐÁP ÁN

12.1. A 12.2. A 12.3. D 12.4. B 12.5. C 12.6. B 12.7. D 12.8. A
12.9. C 12.10.C 12.11.C 12.12.D 12.13.C 12.14.C 12.15.D 12.16.C
12.17.C 12.18.B 12.19.A 12.20.C
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DẠNG 13. XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN CỦA MẶT

PHẲNG

AA KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Tìm véc-tơ pháp tuyến của mặt phẳng

� Véc-tơ pháp tuyến #»n của mặt phẳng (P ) là véc-tơ có giá vuông góc với mặt phẳng (P ).
Nếu #»n là một véc-tơ pháp tuyến của mặt phẳng (P ) thì k · #»n cũng là một véc-tơ pháp
tuyến của (P ).

� Nếu mặt phẳng (P ) có cặp véc-tơ chỉ phương là #»u1, #»u2 thì (P ) có véc-tơ pháp tuyến là
#»n = [ #»u1,

#»u2].

� Mặt phẳng (P ) : ax+ by + cz + d = 0 có một véc-tơ pháp tuyến là #»n = (a; b; c).

2. Tìm điểm thuộc của mặt phẳng
� Nếu M(xM ; yM ; zM) ∈ (P ) : ax+ by + cz + d = 0⇔ axM + byM + czM + d = 0.

3. Viết phương trình mặt phẳng
� Để viết phương trình mặt phẳng (P ), ta cần xác định một điểm đi qua và một véc-tơ pháp

tuyến

� (P ) :

Qua M(x0; y0; z0)

VTPT #     »n(P ) = (a; b; c)
⇒ (P ) : a(x− x0) + b(y − y0) + c(z − z0) = 0.

BB BÀI TẬP MẪU

CÂU 13 (Đề tham khảo BGD - 2022). Trong không gian Oxyz, mặt phẳng (P ) : 2x−3y+4z−
1 = 0 có một vectơ pháp tuyến là

A #»n4 = (−1; 2;−3). B #»n3 = (−3; 4;−1). C #»n2 = (2;−3; 4). D #»n1 = (2; 3; 4).
| Lời giải.

Mặt phẳng (P ) : 2x− 3y + 4z − 1 = 0 có một vectơ pháp tuyến là #»n2 = (2;−3; 4).
Chọn đáp án C �

CC BÀI TẬP TƯƠNG TỰ VÀ PHÁT TRIỂN

Câu 13.1. Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (P ) : 3x − z + 2 = 0. Véc-tơ nào sau đây là
một véc-tơ pháp tuyến của (P )?

A #»n 1 = (1; 0;−1). B #»n 2 = (3;−1; 2). C #»n 4 = (3;−1; 0). D #»n 3 = (3; 0;−1).
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Câu 13.2. Trong không gian Oxyz, tọa độ véc-tơ pháp tuyến của mặt phẳng (Oxy) là
A #»n 1 = (0; 1; 0). B #»n 2 = (1; 1; 0). C #»n 3 = (0; 0; 1). D #»n 4 = (1; 0; 0).

Câu 13.3. Trong không gian Oxyz, cho mặt ba điểm A(2;−1; 3), B(4; 0; 1), C(−10; 5; 3). Véc-tơ
nào sau đây là một véc-tơ pháp tuyến của mặt phẳng (ABC)?

A #»n 1 = (1; 8; 2). B #»n 2 = (1; 2; 0). C #»n 3 = (1; 2; 2). D #»n 4 = (1;−2; 2).

Câu 13.4. Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (P ) : 2x+ 3y+ z+ 2 = 0. Vectơ nào dưới đây
là một vectơ pháp tuyến của (P )?

A #»n 3 = (2; 3; 2) . B #»n 1 = (2; 3; 0) . C #»n 2 = (2; 3; 1) . D #»n 4 = (2; 0; 3) .

Câu 13.5. Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (P ) : 2x− 3y+ z− 5 = 0. Véc-tơ nào sau đây
là một véc tơ pháp tuyến của (P )?

A #»n1 = (2;−3; 1). B #»n3 = (2; 3; 1). C #»n2 = (−2; 3; 1). D #»n4 = (4; 6; 2).

Câu 13.6. Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (P ) : x + y + z − 2 = 0. Véc-tơ nào sau đây
là một véc tơ pháp tuyến của (P )?

A #»n1 = (1; 1;−2). B #»n3 = (1; 1;−1). C #»n2 = (2; 2; 2). D #»n4 = (−1; 1;−1).

Câu 13.7. Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (P ) : x + 2y + 1 = 0. Véc-tơ nào sau đây là
một véc tơ pháp tuyến của (P )?

A #»n1 = (1; 2; 1). B #»n3 = (1; 2; 0). C #»n2 = (−1; 2; 0). D #»n4 = (2; 1; 0).

Câu 13.8. Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (P ) : 2y + z − 1 = 0. Véc-tơ nào sau đây là
một véc tơ pháp tuyến của (P )?

A #»n1 = (0;−2;−1). B #»n3 = (2; 1;−1). C #»n2 = (1; 2; 0). D #»n4 = (0; 2;−1).

Câu 13.9. Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (P ) : x − 2z − 1 = 0. Véc-tơ nào sau đây là
một véc tơ pháp tuyến của (P )?

A #»n1 = (1; 0;−2). B #»n3 = (1;−2;−1). C #»n2 = (1;−2; 0). D #»n4 = (1; 0;−1).

Câu 13.10. Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (P ) : 2x− 1 = 0. Véc-tơ nào sau đây là một
véc tơ pháp tuyến của (P )?

A #»n1 = (2;−1; 0). B #»n3 = (2; 0;−1). C #»n2 = (0; 1; 0). D #»n4 = (1; 0; 0).

Câu 13.11. Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (P ) : x− y+ 2z+ 1 = 0. Véc-tơ nào sau đây
là một véc tơ pháp tuyến của (P )?

A #»n1 = (1;−1;−2). B #»n3 = (−1; 2; 1). C #»n2 = (2; 2; 4). D #»n4 = (−1; 1;−2).

Câu 13.12. Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (P ) : − 2y + 1 = 0. Véc-tơ nào sau đây là
một véc tơ pháp tuyến của (P )?

A #»n1 = (−2; 0; 0). B #»n3 = (0; 1; 0). C #»n2 = (0;−2; 1). D #»n4 = (0; 0;−2).
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Câu 13.13. Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (P ) : 2y − 3z − 2 = 0. Véc-tơ nào sau đây
là một véc tơ pháp tuyến của (P )?

A #»n1 = (2;−3; 2). B #»n3 = (2;−3; 0). C #»n2 = (0;−2; 3). D #»n4 = (4;−6;−2).

Câu 13.14. Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (P ) : 2z+ 1 = 0. Véc-tơ nào sau đây là một
véc tơ pháp tuyến của (P )?

A #»n1 = (0; 0; 1). B #»n3 = (2; 1; 0). C #»n2 = (2; 0; 0). D #»n4 = (0; 2; 1).

DD BẢNG ĐÁP ÁN

13.1. D 13.2. C 13.3. C 13.4. C 13.5. A 13.6. C 13.7. B 13.8. A
13.9. A 13.10.D 13.11.D 13.12.B 13.13.C 13.14.A
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DẠNG 14. VÉC-TƠ TRONG KHÔNG GIAN

AA KIẾN THỨC CẦN NHỚ.

1. Tọa độ vec-tơ và tọa độ điểm

• #»a = (a1; a2; a3)⇔ #»a = a1
#»
i + a2

#»
j + a3

#»

k .

• M (x; y; z)⇔ #     »

OM = (x; y; z).

2. Tính chất
Cho hai véc-tơ #»a = (x; y; z) và #»

b = (x′; y′; z′) .

• #»a ± #»

b = (x± x′; y ± y′; z ± z′) .

• k #»a = (kx; ky; kz)

• #»a = #»

b ⇔


x = x′

y = y′

z = z′

.

3. Tích vô hướng của hai véc-tơ
Cho hai véc-tơ #»a = (x; y; z) và #»

b = (x′; y′; z′) .Khi đó:

• | #»a | =
√
x2 + y2 + z2.

• #»a · #»

b = x · x′ + y · y′ + z · z′.

• cos
Ä

#»a ,
#»

b
ä

=
#»a · #»

b

| #»a | ·
∣∣∣ #»

b
∣∣∣ = x · x′ + y · y′ + z · z′√

x2 + y2 + z2 ·
√
x′2 + y′2 + z′2

4. Liên hệ tọa độ điểm và tọa độ véc-tơ
Cho điểm A (xA; yA; zA), B (xB; yB; zB), C (xC ; yC ; zC). Khi đó:

• #    »

AB = (xB − xA; yB − yA; zB − zA) .

•
∣∣∣ #    »

AB
∣∣∣ =
»

(xB − xA)2 + (yB − yA)2 + (zB − zA)2.

• Néu I (xI ; yI ; zI) là trung điểm AB thì


xI = xA + xB

2
yI = yA + yB

2
zI = zA + zB

2

p 50 DẠNG TOÁN ÔN THPT 2022 Ô 0967.003.131



� LÊ QUANG XE / Trang 51/180

• Néu G (xG; yG; zG) là trọng tâm 4ABC thì


xG = xA + xB + xC

3
yG = yA + yB + yC

3
zG = zA + zB + zC

3

5. Tích có hướng

Cho #»a = (a1; a2; a3) ; #»

b = (b1; b2; b3) . Khi đó
î

#»a ,
#»

b
ó

=

Ñ∣∣∣∣∣∣ a2 a3

b2 b3

∣∣∣∣∣∣ ;
∣∣∣∣∣∣ a3 a1

b3 b1

∣∣∣∣∣∣ ;
∣∣∣∣∣∣ a1 a2

b1 b2

∣∣∣∣∣∣
é

6. Ứng dụng
• Diện tích 4ABC : SABC = 1

2

∣∣∣î #    »

AB,
#    »

AC
ó∣∣∣

• Thể tích khối tứ diện ABCD : VABCD = 1
6

∣∣∣î #    »

AB,
#    »

AC
ó
.

#    »

AD
∣∣∣

• Hai véc-tơ #»a ,
#»

b cùng phương ⇔
î

#»a ,
#»

b
ó

= #»0 .

• Ba véc-tơ #»a ,
#»

b , #»c đồng phẳng ⇔
î

#»a ,
#»

b
ó
. #»c = 0.

BB BÀI TẬP MẪU

CÂU 14 (Đề tham khảo BGD - 2022). Trong không gian Oxyz, cho hai vectơ #»u = (1; 3;−2)
và #»v = (2; 1;−1). Tọa độ của vectơ #»u − #»v là

A (3; 4;−3). B (−1; 2;−3). C (−1; 2;−1). D (1;−2; 1).
| Lời giải.

Ta có #»u − #»v = (−1; 2;−1).
Chọn đáp án C �

CC BÀI TẬP TƯƠNG TỰ VÀ PHÁT TRIỂN

Câu 14.1. Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A(2;−1; 3), B(3; 2;−4). Véc-tơ #    »

AB có tọa độ
là

A (1;−3;−7). B (1; 3;−7). C (−1; 3;−7). D (−1;−3;−7).

Câu 14.2. Trong không gian với hệ trục tọa độOxyz, cho ba điểmA(1; 2;−1), B(2;−1; 3), C(−3; 5; 1).
Tìm tọa độ điểm D sao cho tứ giác ABCD là hình bình hành.

A D(−2; 8;−3) . B D(−2; 2; 5) . C D(−4; 8;−5). D D(−4; 8;−3).

Câu 14.3. Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz, cho điểm A(1; 2; 4), B(2; 4;−1). Tìm tọa
độ trọng tâm G của 4OAB

A G(1; 2; 1). B G(2; 1; 1) . C G(3; 6; 3). D G(6; 3; 3).
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Câu 14.4. Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz, cho điểm A(3;−2; 3), B(−1; 2; 5). Tìm tọa
độ trung điểm I của đoạn thẳng AB

A I(2;−2;−1). B I(−2; 2; 1). C I(1; 0; 4). D I(2; 0; 8).

Câu 14.5. Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz, cho điểm A(1;−2; 3). Hình chiếu vuông
góc của điểm A trên mặt phẳng (Oyz) là điểm M. Tọa độ của điểm M là

A M(1;−2; 0) . B M(0;−2; 3) . C M(1; 0; 0) . D M(1; 0; 3).

Câu 14.6. Tìm tọa độ điểm M trên trục Ox cách đều hai điểm A(1; 2;−1), B(2; 1; 2).
A M

Å1
2; 0; 0

ã
. B M

Å3
2; 0; 0

ã
. C M

Å2
3; 0; 0

ã
. D M

Å1
3; 0; 0

ã
.

Câu 14.7. Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz, cho hai véc-tơ #»u = (2; 3;−1), #»v =
(5;−4;m). Tìm m để #»u ⊥ #»v .

A m = 0 . B m = 4 . C m = 2 . D m = −2 .

Câu 14.8. Trong không gian với hệ trục toạ độOxyz, cho ba điểmA(−1; 2; 4), B(−1; 1; 4), C(0; 0; 4).
Tìm số đo góc ’ABC.

A 60◦ . B 135◦ . C 120◦. D 45◦.

Câu 14.9. Trong không gian với hệ toạ độ
Ä
O,

#»
i ,

#»
j ,

#»

k
ä
, cho hai véc-tơ #»a = (2;−1; 4),

#»

b = #»
i − 3 #»

k . Tính T = #»a .
#»

b

A T = −13 . B T = 5 . C T = −10 . D T = −11 .

Câu 14.10. Trong không gian Oxyz, điểm N đối xứng với M(3;−1; 2) qua trục Oy là
A N(3; 1; 2) . B N(−3;−1;−2) . C N(3;−1;−2) . D N(−3; 1;−2).

Câu 14.11. Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz, cho điểm A(1;−4;−5). Tọa độ điểm A′

đối xứng với A qua mặt phẳng (Oxz) là
A (−1; 4; 5) . B (1; 4; 5). C (1;−4; 5) . D (1; 4;−5).

Câu 14.12. Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A(−2; 1;−3), B(1; 0;−2). Độ dài đoạn thẳng
AB bằng

A 3
√

3 . B 11 . C
√

11 . D 27.

Câu 14.13. Cho #»u = (−1; 1; 0), #»v = (0;−1; 0), góc giữa hai véc-tơ #»u , #»v là
A 120◦ . B 45◦. C 135◦. D 60◦ .

Câu 14.14. Trong không gian Oxyz, cho hai véc-tơ #»a = (1;−1; 2), #»

b = (2; 1;−1). Tính #»a .
#»

b .
A #»a .

#»

b = (2;−1;−2). B #»a .
#»

b = (−1; 5; 3).
C #»a .

#»

b = 1. D #»a .
#»

b = −1.

Câu 14.15. Cho các véc-tơ #»a = (1; 2; 3), #»

b = (−2; 4; 1), #»c = (−1; 3; 4). Véc-tơ #»v = 2 #»a−3 #»

b +5 #»c

có tọa độ là
A #»v = (23; 7; 3) . B #»v = (7; 23; 3) . C #»v = (3; 7; 23). D #»v = (7; 3; 23) .
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Câu 14.16. Trong không gian Oxyz, cho các véc-tơ #»a = (1; 2;−1), #»

b = (2; 3; 0). Tính
î

#»a ,
#»

b
ó

A
î

#»a ,
#»

b
ó

= (3; 2;−1). B
î

#»a ,
#»

b
ó

= (3;−2; 1) .
C
î

#»a ,
#»

b
ó

= (3;−2;−1) . D
î

#»a ,
#»

b
ó

= (−3; 2; 1).

Câu 14.17. Trong không gian Oxyz, cho các véc-tơ #»a = (m; 1; 0), #»

b = (2;m− 1; 1),
#»c = (1;m+ 1; 1). Tìm m để ba véc-tơ đồng phẳng.

A m = −2. B m = 3
2 . C m = −1. D m = −1

2 .

Câu 14.18. Trong không gian Oxyz, cho các véc-tơ #»a = (0; 3; 1), #»

b = (3; 0;−1). Tính
P = cos

Ä
#»a ,

#»

b
ä
.

A P = 1
100 . B P = − 1

10 . C P = 1
10 . D P = − 1

100 .

Câu 14.19. Trong không gian Oxyz, cho các véc-tơ #»a = (1;−2; 3), #»

b = (−2; 1; 2). Khi đó tích
vô hướng

Ä
#»a + #»

b
ä
.

#»

b bằng
A 12 . B 2. C 11. D 10.

Câu 14.20. Trong không gian Oxyz, cho tam giác ABC có A(1; 0; 0), B(0; 0; 1), C(2; 1; 1). Diện
tích tam giác ABC bằng

A
√

11
2 . B

√
7

2 . C
√

6
2 . D

√
5

2 .

DD BẢNG ĐÁP ÁN

14.1. B 14.2. D 14.3. A 14.4. C 14.5. B 14.6. B 14.7. D 14.8. B
14.9. C 14.10.B 14.11.D 14.12.C 14.13.C 14.14.D 14.15.C 14.16.C
14.17.D 14.18.B 14.19.C 14.20.C
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DẠNG 15. ĐIỂM BIỂU DIỄN SỐ PHỨC

AA KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Định nghĩa

• Số phức z = a+ bi với a, b ∈ R và i2 = −1.

• Ta gọi a là phần thực và b là phần ảo của số phức z.

2. Số phức liên hợp
• Số phức z = a+ bi với a, b ∈ R và i2 = −1.

• Ta gọi z = a− bi là số phức liên hợp của z.

3. Biểu diễn số phức
• Số phức z = a+ bi với a, b ∈ R và i2 = −1.

• Điểm M(a; b) trong mặt phẳng được gọi là điểm biểu diễn của số phức z.

4. Mô-đun số phức
• Số phức z = a+ bi với a, b ∈ R và i2 = −1.

• Mô-đun của số phức z là |z| = | #     »

OM | =
√
a2 + b2.

5. Hai số phức bằng nhau
• Hai số phức là bằng nhau nếu phần thực và phần ảo của chúng tương ứng bằng nhau.

• Số phức là thuần ảo ⇒ phần thực bằng 0 và số thực ⇒ phần ảo bằng 0.

BB BÀI TẬP MẪU

CÂU 15 (Đề tham khảo BGD - 2022). Trên mặt phẳng tọa độ, cho M(2; 3) là điểm biểu diễn
của số phức z. Phần thực của z bằng

A 2. B 3. C −3. D −2.
| Lời giải.

Vì M(2; 3) là điểm biểu diễn của số phức z nên z = 2 + 3i.
Vậy phần tự của số phức z là 2.
Chọn đáp án A �
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CC BÀI TẬP TƯƠNG TỰ VÀ PHÁT TRIỂN

Câu 15.1. Trong mặt phẳng tọa độ, biết điểm M(−2; 1) là điểm biểu diễn số phức z. Phần thực
của z bằng

A −2. B 2. C 1. D −1.

Câu 15.2. Trên mặt phẳng tọa độ, biết M (−3; 1) là điểm biểu diễn số phức z. Phần thực của z
bằng

A 1. B −3. C −1. D 3.

Câu 15.3. Trên mặt phẳng tọa độ biết M(−1; 2) là điểm biểu diễn của số phức z. Phần ảo của
z bằng

A 1. B 2. C −2. D −1.

Câu 15.4. Phần ảo của số phức z = 2− 3i bằng
A −2. B −3. C 3. D 2.

Câu 15.5. Phần ảo của số phức z = 3− 4i bằng
A 4. B −3. C −4. D 3.

Câu 15.6. Phần ảo của số phức z = 3− 2i bằng
A 2. B 3. C −2. D −3.

Câu 15.7. Phần ảo của số phức z = 4− 3i bằng
A −3. B −4. C 3. D 4.

Câu 15.8. Cho số phức z = −2019− 2020i. Phần thực của z̄ là
A 2019. B −2019. C 2020. D −2020.

Câu 15.9. Cho số phức z = 3 + 2i. Tìm phần thực và phần ảo của số phức z̄.
A Phần thực bằng −3và phần ảo bằng −2. B Phần thực bằng 3và phần ảo bằng −2i.
C Phần thực bằng 3và phần ảo bằng 2. D Phần thực bằng 3và phần ảo bằng −2.

Câu 15.10. Cho hai số phức z1 = 4− 3i, z2 = 7 + 3i. Phần ảo của z1 − z2 bằng
A 11. B 6. C −3. D −6.

Câu 15.11. Cho hai số phức z1 = 1 − 3i và z2 = −2 − 5i. Phần ảo của số phức z = z1 − z2

bằng
A −2. B 2. C 3. D −3.

Câu 15.12. Cho hai số phức z1 = 1+2i và z2 = 2−3i. Phần ảo của số phức liên hợp z = 3z1−2z2

bằng
A 12. B −12. C 1. D −1.

Câu 15.13. Cho số phức z, biết z = (2− i) + (3 + 5i). Phần thực của z bằng
A 6. B 4. C 2. D 5.
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Câu 15.14. Cho hai số phức z1 = 3− i và z2 = −1 + i. Phần ảo của số phức z1z2 bằng
A 4. B 4i. C −1. D −i.

Câu 15.15. Cho hai số phức z1 = 1 + 2i và z2 = 2 − 3i. Phần thực của số phức w = 3z1 − 2z2

bằng
A 12. B −1. C −4. D 3.

Câu 15.16. Cho ba số phức z1 = 1 − 3i và z2 = 2 + i, z3 = 3 − 4i. Phần ảo của số phức
w = z1 + 2z2 − 3z̄3 bằng

A −13. B −13i. C −4. D −5i.

Câu 15.17. Cho hai số phức z1 = 1− 2i và z2 = 3 + i. Phần ảo của số phức z1 (z2 + 2i) bằng
A 3. B −3i. C −3. D 9.

Câu 15.18. Cho hai số phức z1 = −3 + i và z2 = 1− i. Phần ảo của số phức z1 + z2 bằng
A −2. B 2i. C 2. D −2i.

Câu 15.19. Cho số phức z thỏa mãn (1+i)z−1−3i = 0. Tìm phần ảo của số phức w = 1−iz+z.
A Phần ảo là 1. B Phần ảo là −3. C Phần ảo là −2. D Phần ảo là −1.

Câu 15.20. Cho hai số phức z1 = −3 + i và z2 = 1− i. Phần ảo của số phức z1 + z2 bằng
A −2. B 2i. C 2. D −2i.

Câu 15.21. Cho các số phức z = 1 + 2i và w = 2 + i. Hỏi số phức u = z ·w có đặc điểm nào?
A Phần thực là 4 và phần ảo là 3. B Phần thực là 0 và phần ảo là 3.
C Phần thực là 0 và phần ảo là 3i. D Phần thực là 4 và phần ảo là 3i.

Câu 15.22. Cho số phức z̄ = −3 + 2i. Tìm phần thực và phần ảo của số phức z.
A Phần thực bằng 3, phần ảo bằng 2. B Phần thực bằng −3, phần ảo bằng 2..
C Phần thực bằng −3, phần ảo bằng −2i. D Phần thực bằng −3, phần ảo bằng −2.

Câu 15.23. Cho số phức z = 3− 2i. Tìm phần thực và phần ảo của số phức z̄
A Phần thực bằng −3 và Phần ảo bằng −2i. B Phần thực bằng −3 và Phần ảo bằng −2.
C Phần thực bằng 3 và Phần ảo bằng 2i. D Phần thực bằng 3 và Phần ảo bằng 2.

Câu 15.24. Cho hai số phức z1 = −3 + i và z2 = 1− i. Phần ảo của số phức z1 + z2 bằng
A −2. B 2i. C 2. D −2i.

Câu 15.25. Tìm phần thực và phần ảo của số phức z̄, biết z = (2019− 2020i)− (1− i).
A Phần thực là 2018 và phần ảo là 2019i. B Phần thực là 2018 và phần ảo là −2019i.
C Phần thực là 2018 và phần ảo là 2019. D Phần thực là 2019 và phần ảo là 2018.

Câu 15.26. Cho số phức z = 3− 2i. Tìm phần thực và phần ảo của số phức z̄
A Phần thực bằng −3 và Phần ảo bằng −2i. B Phần thực bằng −3 và Phần ảo bằng −2.
C Phần thực bằng 3 và Phần ảo bằng 2i. D Phần thực bằng 3 và Phần ảo bằng 2.
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Câu 15.27.
ĐiểmM trong hình vẽ bên là điểm biểu diễn của số phức z. Tìm phần thực
và phần ảo của số phức z.

A Phần thực là −4 và phần ảo là 3.
B Phần thực là 3 và phần ảo là −4i.
C Phần thực là 3 và phần ảo là −4.
D Phần thực là −4 và phần ảo là 3i.

x

y

−1 1 2 3

−4
−3
−2
−1

O

M

Câu 15.28.
Điểm A trong hình vẽ bên biểu diễn cho số phức z. Phần thực và phần ảo
của số phức z theo thứ tự là

A −3 và 2. B 3 và −2. C 3 và −2i. D −3 và 2i.

x

y

O

A
2

3

Câu 15.29.
Điểm M trong hình vẽ bên là điểm biểu diễn của số phức z. Phần thực và
phần ảo của số phức z theo thứ tự là

A −4 và 3. B 3 và −4i. C 3 và −4. D −4 và 3i.
x

y

O

M
−4

3

Câu 15.30.
Điểm A trong hình vẽ bên biểu diễn cho số phức z. Phần thực và phần ảo
của số phức z theo thứ tự là

A −3 và 2. B 3 và −2. C 3 và −2i. D −3 và 2i.

x

y

O

A
2

3

DD BẢNG ĐÁP ÁN

15.1. A 15.2. B 15.3. B 15.4. B 15.5. C 15.6. C 15.7. A 15.8. B
15.9. D 15.10.D 15.11.B 15.12.B 15.13.D 15.14.A 15.15.B 15.16.A
15.17.C 15.18.C 15.19.B 15.20.C 15.21.A 15.22.D 15.23.D 15.24.C
15.25.C 15.26.D 15.27.C 15.28.B 15.29.C 15.30.B
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DẠNG 16. TIỆM CẬN

AA KIẾN THỨC CẦN NHỚ

a) Tìm đường tiệm cận ngang Tính−−−−−−−→ lim
x→±∞

y = một số cụ thể α ⇒ y = α là tiệm cận
ngang.

b) Tìm đường tiệm cận đứng Tính−−−−−−−→ lim
x→x±◦

y = ±∞⇒ x = x0 là tiệm cận đứng.

c) Đối với hàm số y = ax+ b

cx+ d
⇒ Tiệm cận đứng cho mẫu cx + d = 0 và tiệm cận ngang

y = a

c
.

BB BÀI TẬP MẪU

CÂU 16 (Đề tham khảo BGD - 2022). Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y = 3x+ 2
x− 2 là đường

thẳng có phương trình
A x = 2. B x = −1. C x = 3. D x = −2.

| Lời giải.

Ta có lim
x→2±

3x+ 2
x− 2 = ±∞ nên đồ thị hàm số nhận đường thẳng x = 2 làm tiệm cận đứng.

Chọn đáp án A �

CC BÀI TẬP TƯƠNG TỰ VÀ PHÁT TRIỂN

Câu 16.1. Đường thẳng nào dưới đây là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = 1− 4x
2x− 1 ?

A y = −2 . B = 4. C y = 2. D y = 1
2 .

Câu 16.2. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = 5
x− 1 là đường thẳng có phương trình?

A y = 0. B x = 0. C x = 1. D y = 5.

Câu 16.3. Cho hàm số y = 2x− 1
x+ 2 có đồ thị (C). Tim tọa độ giao điểm I của hai đường tiệm

cận của đồ thị (C).
A I(−2; 2). B I(2;−2). C I(2; 2). D I(−2;−2).

Câu 16.4. Khoảng cách từ gốc tọa độ đến giao điểm của hai đường tiệm cận của đồ thị hàm số
y = 2x+ 1

x+ 1 bằng

A
√

5. B
√

3. C 5. D
√

2.

Câu 16.5. Tìm số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y = x2 − 3x+ 2
x2 − 4 ?

A 1. B 2. C 3. D 4.
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Câu 16.6. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y = x3 − 3x− 2
x2 + 3x+ 2 là đường thẳng

A x = −2. B x = −1, y = −2. C y = −2. D x = −1.

Câu 16.7. Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số y =
√
−x2 + 2x
x− 1 là

A 1. B 0. C 2. D 3.

Câu 16.8. Đồ thị hàm số y =
√

9− x2

x2 − 2x− 8 có bao nhiêu đường tiệm cận?

A 1 . B 0. C 2. D 3.

Câu 16.9. Cho hàm số y = f(x) xác định trên R\{1}, liên tục trên mỗi khoảng xác định và có
bảng biến thiên như hình bên. Hỏi đồ thị hàm số đã cho có bao nhiêu đường tiệm cận?

x

y′

y

−∞ −1 2 +∞
− − 0 +

33

−∞

+∞

−2−2

55

A 3. B 1. C 2. D 4.

Câu 16.10. Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như hình dưới. Hỏi đồ thị hàm số y = f(x)
có bao nhiêu đường tiệm cận?

x

y′

y

−∞ −1 0 1 +∞
+ − 0 + +

−∞−∞

1 +∞

−2−2

+∞

−∞

33

A 3. B 1. C 2. D 4.

Câu 16.11. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y = 2x+ 2
x− 1 là đường thẳng

A x = 2. B x = −2. C x = 1. D x = −1.

Câu 16.12. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y = x− 1
x− 3 là đường thẳng

A x = −3. B x = −1. C x = 1. D x = 3.

Câu 16.13. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y = 2x− 2
x+ 1 là đường thẳng

A x = −2. B x = 1. C x = −1. D x = 2.

Câu 16.14. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y = x+ 1
x+ 3 là đường thẳng

A x = −1. B x = 1. C x = −3. D x = 3.
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Câu 16.15. Phương trình đường tậm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = 2x+ 1
x+ 1

lần lượt là
A x = 1, y = 2. B x = −1, y = −2. C x = −1, y = 2. D x = −1, y = 0.

Câu 16.16. Cho hàm số y = f(x) xác định và liên tục trên các khoảng (−∞; 2), (2; +∞) và có
bảng biến thiên như hình bên dưới.

x

y′

y

−∞ 2 +∞
+ +

−1−1

+∞

−∞

−1−1

Mệnh đề nào sau đây đúng?
A Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x = −1 và tiệm cận ngang y = 2.
B Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x = 2 và tiệm cận ngang y = −1.
C Đồ thị hàm số có một đường tiệm cận.
D Đồ thị hàm số có ba đường tiệm cận.

Câu 16.17. Cho hàm số y = f(x) xác định trên R \ {0}, liên tục trên mỗi khoảng xác định và
có bảng biến thiên như sau

x

y′

y

−∞ 0 1 +∞
− + 0 −

+∞+∞

−1 −∞

22

−∞−∞

Hỏi đồ thị hàm số trên có bao nhiêu đường tiệm cận?
A 3. B 0. C 1. D 2.

Câu 16.18. Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như hình vẽ.

x

f(x)

−∞ 1 +∞

22

+∞

3

55

Tổng số đường tiệm cận ngang và đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là
A 4. B 3. C 2. D 1.

Câu 16.19. Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như sau
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x

y′

y

−∞ −2 0 1 +∞
− − 0 + −

00

−∞

3

−3−3

44

11

Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là
A 4. B 1. C 3. D 2.

Câu 16.20. Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như sau

x

y′

y

−∞ −1 2 +∞
− 0 + +

00

−1−1

+∞

−2

+∞+∞

Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là
A 3. B 4. C 2. D 1.

Câu 16.21. Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như hình vẽ.

x

y′

y

−∞ 1 3 +∞
+ + 0 −

−1−1

+∞

−∞

22

−∞−∞

Đồ thị hàm số y = f(x) có tổng bao nhiêu đường tiệm cận (tiệm cận đứng và tiệm cận ngang)?
A 0. B 2. C 3. D 1.

Câu 16.22. Cho hàm số y = f(x) xác định trên R \ {1}, liên tục trên mỗi khoảng xác định và
có bảng biến thiên như hình vẽ.

x

y′

y

−∞ 1 2 +∞
− + 0 −

33

−∞

+∞

−2−2

55

Hỏi đồ thị hàm số đã cho có bao nhiêu đường tiệm cận?
A 3. B 1. C 4. D 2.
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Câu 16.23. Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như sau

x

f ′(x)

f(x)

−∞ 0 1 +∞
− + 0 −

+∞+∞

−1 −∞

22

−∞−∞

Tổng số tiệm cận ngang và số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là
A 3. B 4. C 1. D 2.

Câu 16.24. Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như sau

x

y′

y

−∞ 1 +∞
+ +

22

+∞

3

55

Tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là
A 4. B 1. C 3. D 2.

Câu 16.25.
Cho hàm số y = ax+ b

cx+ d
có đồ thị như hình vẽ. Số đường

tiệm cận của đồ thị hàm số là
A 4. B 1. C 3. D 2.

x

y

−2

−2

1

1O

DD BẢNG ĐÁP ÁN

16.1. A 16.2. A 16.3. A 16.4. A 16.5. A 16.6. A 16.7. A 16.8. A
16.9. A 16.10.A 16.11.C 16.12.D 16.13.C 16.14.C 16.15.C 16.16.B
16.17.C 16.18.B 16.19.C 16.20.C 16.21.B 16.22.A 16.23.C 16.24.C
16.25.D
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DẠNG 17. TÍNH GIÁ TRỊ LÔGARIT

AA KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Công thức mũ
Cho a và b là các số thực dương; x và y là các số thực tùy ý khi đó ta có các công thức sau.

• an = a · a · · · · · a︸ ︷︷ ︸
n thừa số

• a
x

bx
=
(a
b

)x
• ax+y = ax · ay • n

√
am = ( n

√
a)m = a

m
n

• ax−y = ax

ay
⇒ a−n = 1

an
• [u(x)]0 = 1, ∀u(x) 6= 0

• axy = (ax)y = (ay)x • ax · bx = (ab)x

2. Công thức lô-ga-rit
Cho a, b, c là các số thực dương và a 6= 1 khi đó ta có các công thức sau.

• loga f(x) = b⇔ f(x) = ab loga bn = n loga b

• logan b = 1
n

loga b • loga
b

c
= loga b− loga c

• loga b = logc b
logc a

⇒ loga b = ln b
ln a • loga b = 1

logb a

• loga 1 = 0, loga a = 1 • alogb c = clogb a ⇒ b = aloga b

• loga(bc) = loga b+ loga c • loge b = ln b và log10 b = log b

BB BÀI TẬP MẪU

CÂU 17 (Đề tham khảo BGD - 2022). Với mọi số thực a dương, log2
a

2 bằng

A 1
2 log2 a. B log2 a+ 1. C log2 a− 1. D log2 a− 2.

| Lời giải.

Ta có log2
a

2 = log2 a− log2 2 = log2 a− 1.
Chọn đáp án C �

CC BÀI TẬP TƯƠNG TỰ VÀ PHÁT TRIỂN

Câu 17.1. Cho b là số thực dương khác 1. Giá trị của biểu thức logb
Å
b2 · b

1
2

ã
bằng

A 3
2 . B 1. C 5

2 . D 1
4 .

Câu 17.2. Với a là số thực dương tùy ý, log2(a3) bằng
A 3

2 log2 a. B 1
3 log2 a. C 3 + log2 a. D 3 log2 a.
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Câu 17.3. Với a là số thực dương tùy ý, log2(8a4) bằng
A 8 + log2 a. B 3 + 4 log2 a. C 1

4 log2 a. D 4 log2 8a.

Câu 17.4. Với a, b là hai số thực dương tùy ý, log3(a4b) bằng
A 4 log3(ab). B 1

4 log3(ab). C 4 log3 a+ log3 b. D 4 log3 a− log3 b.

Câu 17.5. Với a là số thực dương tùy ý, log5

Å 1
a3

ã
bằng

A 3 log5 a. B 1− 3 log5 a. C 1 + 3 log5 a. D −3 log5 a.

Câu 17.6. Với a là số thực dương tùy ý, log2

Å
a4

4

ã
bằng

A 2− 4 log2 a. B −2 + 4 log2 a. C log2 a. D 4 loga
(a

4

)
.

Câu 17.7. Với a là số thực dương khác 1, loga
Å
a2

8

ã
bằng

A 2− 3 loga 2. B 2 + loga 8. C 1
4 loga 2. D 2− 1

3 loga 2.

Câu 17.8. Với a, b là hai số thực dương tùy ý, log3(a3
√
b) bằng

A 3
2 log3(ab). B 3

2 log3(a+ b). C 3 log3 a+ 1
2 log3 b. D 3 log3 a+ 2 log3 b.

Câu 17.9. Với a, b, c là các số thực dương khác 1. Khẳng định nào sau đây đúng?
A loga b · logb c · logc a = 0. B loga b · logb c · logc a = 1.
C loga b+ logb c+ logc a = 1. D loga b+ logb c+ logc a = 0.

Câu 17.10. Với a, b là các số thực dương khác 1. Khẳng định nào sau đây sai?
A loga a = 1. B loga bα = α loga b. C loga 1 = 1. D aloga b = b.

Câu 17.11. Với a là số thực dương tùy ý, giá trị biểu thức log2(16a3) bằng
A 4 + 3 log2 a. B 12 log 2a. C 4

3 log2 a. D 3 log2(16a).

Câu 17.12. Với a là số thực dương khác 1, loga
3
√
a2 bằng

A 3
2 . B 3. C 5

3 . D 2
3 .

Câu 17.13. Với a là số thực dương tùy ý, log3

Å3
a

ã
bằng

A 1− log3 a. B 3− log3 a. C 1
log3 a

. D 1 + log3 a.

Câu 17.14. Với a là số thực dương tùy ý, ln(7a)− ln(3a) bằng

A ln(7a)
ln(3a) . B ln 7

ln 3 . C ln 7
3 . D ln(4a).

Câu 17.15. Biết log 3 = m, log 5 = n, tìm log9 45 theo m, n.
A 1− n

2m . B 1 + n

m
. C 2 + n

2m . D 1 + n

2m .

Câu 17.16. Với a là số thực dương tuỳ ý, log3(3a) bằng
A 3 log3 a. B 3 + log3 a. C 1 + log3 a. D 1− log3 a.
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Câu 17.17. Cho các số thực dương a, b, c và khác 1. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
A loga

b

c
= loga b− loga c. B loga(bc) = loga b+ loga c.

C loga b = logc b
logc a

. D loga b = logc a
logc b

.

Câu 17.18. Cho 0 < a 6= 1 và b ∈ R \ {0}. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
A loga b2 = 2 loga b. B loga ab=b. C loga 1 = 0. D loga a = 1.

Câu 17.19. Cho a, b, c, d là các số dương và a 6= 1, khẳng định nào sau đây là sai?
A loga b+ loga c = loga (bc). B − loga b = loga

Å1
b

ã
.

C loga b · loga c = loga (b+ c). D loga b− loga c = loga
Å
b

c

ã
.

Câu 17.20. Cho a là số thực dương khác 1. Mệnh đề nào dưới đây đúng với mọi số thực dương
x, y?

A loga(xy) = loga x · loga y. B loga(xy) = loga x− loga y.

C loga(xy) = loga x
loga y

. D loga(xy) = loga x+ loga y.

Câu 17.21. Cho a, b > 0 và a, b 6= 1, x và y là hai số dương. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề
nào đúng?

A loga(x+ y) = loga x+ loga y. B loga
1
x

= 1
loga x

.

C loga
x

y
= loga x

loga y
. D logb x = logb a · loga x.

Câu 17.22. Cho a > 0 và a 6= 1. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:
A loga xy = loga x · loga y. B loga x có nghĩa với mọi x.
C loga xn = n loga x (x > 0, n 6= 0). D loga 1 = a và loga a = 0.

Câu 17.23. Với a, b, x là các số thực dương thỏa mãn log5 x = 4 log5 a + 3 log5 b, mệnh đề nào
dưới đây là đúng?

A x = 3a+ 4b. B x = 4a+ 3b. C x = a4b3. D x = a4 + b3.

Câu 17.24. Tính giá trị của biểu thức T = log4
(
2−2016 · 216 ·

√
2
)

A T = −3999
4 . B T = −3999

2 . C T = 2016. D T = −2016.

Câu 17.25. Tính giá trị của biểu thức A = 8log2 3 + 9
1

log2 3 .
A A = 31. B A = 5. C A = 11. D A = 17.

Câu 17.26. Cho a là số thực dương khác 1. Tính log√a a.

A 2. B −2. C 1
2 . D 1.

Câu 17.27. Cho a > 0, a 6= 1 và x = log3 a. Tính theo x giá trị của biểu thức

P = log 1
3
a− log√3 a

2 + loga 9
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.
A P = 1− 10x2

x
. B P = 2 (1− x2)

x
. C P = 2− 5x2

x
. D P = −3x.

Câu 17.28. Cho a, b, c ∈ R \ {1} thỏa mãn loga b+ logc b = loga 2016 · logc b. Khẳng định nào sau
đây là đúng?

A ab = 2016. B bc = 2016. C abc = 2016. D ac = 2016.

Câu 17.29. Cho a = log3 15, b = log3 10. Tính log√3 50 theo a và b.
A log√3 50 = 2 (a+ b− 1). B log√3 50 = 4 (a+ b+ 1).
C log√3 50 = a+ b− 1. D log√3 50 = 3 (a+ b+ 1).

Câu 17.30. Đặt a = log2 3; b = log3 5. Biểu diễn log20 12 theo a, b.
A log20 12 = ab+ 1

b− 2 . B log20 12 = a+ b

b+ 2 . C log20 12 = a+ 2
ab+ 2 . D log20 12 = a+ 1

b− 2 .

Câu 17.31. Cho a = log2 5, b = log3 5. Tính log24 600 theo a, b
A log24 600 = 2ab+ a− 3b

a+ 3b . B log24 600 = 2 + a+ b

a+ b
.

C log24 600 = 2ab+ a+ 3b
a+ 3b . D log24 600 = 2ab+ 1

3a+ b
.

Câu 17.32. Cho a là số thực dương khác 1. Giá trị của biểu thức loga
Ä
a · 3
√
a2
ä
bằng

A 4
3 . B 3. C 5

3 . D 5
2 .

Câu 17.33. Cho a là số thực dương khác 4. Giá trị của biểu thức log a
4

Å
a3

64

ã
bằng

A 3. B 1
3 . C −3. D −1

3 .

Câu 17.34. Cho loga x = −1 và loga y = 4. Giá trị của biểu thức loga (x2y3) bằng
A 3. B 10. C −14. D 65.

Câu 17.35. Cho a, b > 0 và a, b 6= 1. Giá trị của biểu thức log√a b3 · logb a4 bằng
A 18. B 24. C 12. D 6.

Câu 17.36. Cho a là số thực dương thỏa mãn a 6= 10. Mệnh đề nào dưới đây sai?
A log(10a) = 1 + log a. B − log

Å10
a

ã
= log a− 1.

C log (10a) = a. D log (a10) = a.

Câu 17.37. Với các số thực x, y dương bất kì. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A log2(x+ y) = log2 x+ log2 y. B log2(xy) = log2 x · log2 y.

C log2

Å
x2

y

ã
= 2 log2 x− log2 y. D log2

Å
x

y

ã
= log2 x

log2 y
.

Câu 17.38. Cho a là một số thực dương. Khi đó a
3
5 · 3
√
a2 bằng

A a
1
15 . B a

2
5 . C a−

1
15 . D a

19
15 .

Câu 17.39. Cho các số thực x, y thỏa mãn 2x = 3 và 3y = 4. Giá trị của biểu thức 8x + 9y

bằng
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A 43. B 17. C 24. D log3
2 3 + log2

3 4.

Câu 17.40. Cho hai số thực dương a và b. Rút gọn biểu thức A = a
1
3
√
b+ b

1
3
√
a

6
√
a+ 6
√
b

ta được

A A = 6
√
ab. B A = 3

√
ab. C A = 1

3
√
ab

. D A = 1
6
√
ab

.

DD BẢNG ĐÁP ÁN

17.1. C 17.2. D 17.3. B 17.4. C 17.5. D 17.6. B 17.7. A 17.8. C
17.9. B 17.10.C 17.11.A 17.12.D 17.13.A 17.14.C 17.15.D 17.16.C
17.17.D 17.18.A 17.19.C 17.20.D 17.21.D 17.22.C 17.23.C 17.24.A
17.25.A 17.26.A 17.27.C 17.28.D 17.29.A 17.30.C 17.31.C 17.32.C
17.33.A 17.34.B 17.35.B 17.36.D 17.37.C 17.38.D 17.39.A 17.40.B
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DẠNG 18. NHẬN DẠNG ĐỒ THỊ

AA KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Nhận dạng đồ thị hàm số bậc ba
Hàm số y = ax3 + bx2 + cx+ d, (a 6= 0)

• Hình dáng: Nhận dạng được dấu của a:
Nếu chữ N thì hệ số a > 0.
Nếu chữ "N ngược"thì hệ số a < 0.

• Nhận dạng dấu của dấu của c:
Nếu hai cực trị nằm hai bên trục Oy thì ac < 0.
Nếu hai cực trị nằm cùng bên trục Oy thì ac > 0.
Nếu có cực trị nằm trên trục Oy thì c = 0.

• Nhận dạng dấu của hệ số d:
Đồ thị giao Oy : x = 0⇒ y = d.

• Điểm đặc biệt trên đồ thị.

2. Nhận dạng đồ thị hàm số trùng phương
Hàm số y = ax4 + bx2 + c, a 6= 0

• Hình dáng: (nhận dạng được dấu của a và b):

M:

a < 0

b > 0
W:

a > 0

b < 0
∪ :

ab ≥ 0

a > 0
∩ :

ab ≥ 0

a < 0

• Nhận dạng dấu của hệ số c: Đồ thị giao Oy : x = 0⇒ y = c xem dương hay âm.

• Điểm đặc biệt trên đồ thị.

3. Nhận dạng đồ thị hàm số nhất biến
Hàm số y = ax+ b

cx+ d

• Tiệm cận:
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Tiệm cận đứng: cx+ d = 0⇔ x = −d
c
xem dương hay âm?

Tiệm cận ngang: y = a

c
dương hay âm?

x

y

O

• Đơn điệu: y′ = ad− cb
(cx+ d)2 . Xem đồ thị (C) từ trái sang phải:

Nếu đi lên thì hàm số đồng biến nên y′ > 0⇔ ad− cb > 0.
Nếu đi xuống thì hàm số nghịch biến nên y′ < 0⇔ ad− cb < 0.

• Tương giao với hai trục tọa độ:
Cắt trục Ox : y = 0⇒ x = − b

a
xem dương hay âm? Cắt trục Oy : x = 0⇒ y = b

d
xem

dương hay âm?

• Điểm đặc biệt trên đồ thị.

4. Nhận dạng đồ thị hàm số mũ
Hàm số y = ax

• Đồ thị nằm trên trục Ox.

• Từ trái sang phải nếu đồ thị (C):
Đi lên thì đồng biến nên a > 1.
Đi xuống thì nghịch biến nên 0 < a < 1.

1

x

y

O

a > 10 < a < 1

y = ax

5. Nhận dạng đồ thị hàm số logarit
Hàm số y = loga x

• Đồ thị nằm bên phải Oy.

• Từ trái sang phải nếu đồ thị (C):
Đi lên thì đồng biến nên a > 1.
Đi xuống thì nghịch biến nên 0 < a < 1.

1 x

y

O

0 < a < 1

y = loga x

0 < a < 1
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BB BÀI TẬP MẪU

CÂU 18 (Đề tham khảo BGD - 2022).
Hàm số nào dưới đây có đồ thị như đường cong trong hình
bên?

A y = x4 − 2x2 − 1. B y = x+ 1
x− 1 .

C y = x3 − 3x− 1. D y = x2 + x− 1. x

y

O

| Lời giải.

Dựa vào hình dáng đồ thị ta thấy rằng đường cong ở hình vẽ là đồ thị của hàm số bậc ba, do đó
ta chọn được hàm số y = x3 − 3x− 1.
Chọn đáp án C �

CC BÀI TẬP TƯƠNG TỰ VÀ PHÁT TRIỂN

Câu 18.1.
Đường cong ở hình bên là đồ thị của hàm số nào?

A y = −x3 + x2 − 1. B y = x4 − x2 − 1.
C y = x3 − x2 − 1. D y = −x4 + x2 − 1.

x

y

O

Câu 18.2.
Đường cong ở hình bên là đồ thị của hàm số nào?

A y = −x3 − 4. B y = x3 − 3x2 − 4.
C y = −x3 + 3x2 − 4. D y = −x3 + 3x2 − 2.

−1 2

−4

x

y

O

Câu 18.3.
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Đường cong ở hình bên là đồ thị của hàm số nào?
A y = x+ 1

2x+ 1 . B y = x

2x+ 1 .

C y = x− 1
2x+ 1 . D y = x+ 3

2x+ 1 .

−1

1

x

y

O

Câu 18.4.
Đường cong ở hình bên là đồ thị của hàm số nào?

A y = x4 − 2x2. B y = x4 + 2x2.
C y = −x4 + 2x2 − 1. D y = −x4 + 2x2. x

y

O

Câu 18.5.
Đường cong ở hình bên là đồ thị của hàm số nào?

A y = −x2 + x− 1. B y = −x3 + 3x+ 1.
C y = x4 − x2 + 1. D y = x3 − 3x+ 1.

−1 1
1

x

y

O

Câu 18.6.
Đường cong ở hình bên là đồ thị của hàm số nào?

A y = 2x− 1
x+ 1 . B y = 2x+ 1

x− 1 .

C y = 2x+ 1
x+ 1 . D y = 1− 2x

x− 1 .

−1 1
−1

2

x

y

O

Câu 18.7.
Đường cong ở hình bên là đồ thị của hàm số nào?

A y = 2x. B y = log2 x. C y =
Å1

2

ãx
. D y = log 1

2
x.

1 x

y

O

Câu 18.8.
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Đường cong ở hình bên là đồ thị của hàm số nào?
A y = log 1

2
x. B y = log2 x.

C y = 1
2x . D y = 2x.

1

x

y

O

Câu 18.9.
Đường cong ở hình bên là đồ thị của hàm số nào?

A y =
Å1

2

ãx
. B y = log 2

5
x.

C y = log5 x. D y = 2x.

1

x

y

O

Câu 18.10.
Đường cong ở hình bên là đồ thị của hàm số nào?

A y = ex. B y = log√7 x.
C y = log 1

2
x. D y = 1

ex
.

1 x

y

O

Câu 18.11.
Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong như hình bên

A −x4 + 2x2 − 1. B x4 − 2x2 − 1.
C x3 − 3x2 − 1. D −x3 − 3x2 − 1.

x

y

O

Câu 18.12.
Đường cong ở hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây.
Hàm số đó là hàm số nào?

A y = x3 − 3x2 + 2. B y = x+ 2
x+ 1 .

C y = −x3 + 3x2 + 2. D y = x4 − 2x3 + 2.
x

y

O

Câu 18.13.
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Hình vẽ bên là của đồ thị hàm số nào trong các hàm số sau?
A y = 3x3 − 3x. B y = x3 − 3x.
C y = x3 + 3x. D y = x3 − x.

x

y

O

−1
1

−2

2

Câu 18.14.
Đường cong hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

A y = −x3 + 3x2 − 4. B y = x3 + 3x2 − 4.
C y = −x3 − 3x2 − 4. D y = x3 − 3x2 + 4. x

y

O

−2 1

−4

Câu 18.15.
Biết rằng đường cong trong hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm
số được liệt kê ở bốn phương án dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số
nào?

A y = x3 − 3x+ 1. B y = −x3 − 3x+ 1.
C y = x4 − x2 + 3. D y = x2 − 3x+ 1.

x

y

O

Câu 18.16.
Đồ thị hình bên là của hàm số nào dưới đây?

A y = x3 − 3x2 − 4. B y = −x3 + 3x2 − 4.
C y = x3 − 3x− 4. D y = −x3 − 3x2 − 4.

−1−1 2 3

−2

−4

x

y

O

Câu 18.17. Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên?
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A y = x3 − 6x2 − 3. B y = −x3 + 3x2 − 3.
C y = x4 + 3x2 − 1. D y = −x4 + 3x2.

x

y

O

Câu 18.18. Hàm số y = −x3 + 3x2 − 1 có đồ thị nào trong các đồ thị dưới đây?

x

y

O

Hình 1

−1 1 2 3

−2
−1

1
2
3

x

y

O

Hình 2

x

y

O

Hình 3

x

y

O

Hình 4

A Hình 1. B Hình 4. C Hình 2. D Hình 3.

Câu 18.19.
Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số

A y = x3 − 3x− 2. B y = −x3 + 3x+ 2.
C y = x3 − 3x+ 2. D y = −x3 + 3x− 2.

x

y

O 1

−4

−2

−1
−2

Câu 18.20.
Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm
số được liệt kê ở bốn phương án A,B,C,D dưới đây. Hỏi hàm số đó
là hàm số nào?

A y = −x2 + x− 1. B y = −x3 + 3x+ 1.
C y = x3 − 3x+ 1. D y = x4 − x2 + 1. x

y

O

Câu 18.21.
Đây là đồ thị của hàm số nào?

A y = −x3 + 3x2 + 2. B y = x3 − 3x2 + 2.
C y = −x3 + 3x2 − 2. D y = x3 − 3x2 − 2.

x

y

O

2

−2

−1 1 2 3
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Câu 18.22.
Đồ thị trong hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số cho trong
các phương án sau đây, đó là hàm số nào?

A y = −x3 + 3x2 + 2. B y = −x3 − 3x+ 2.
C y = x3 − 3x2 − 2. D y = x3 − 3x2 + 2.

x

y

O

2

1 3

Câu 18.23. Hình bên là đồ thị của hàm số nào?

x

y

O−2

4

1 2

A y = x3 + 3x− 2. B y = x3 − 3x+ 2. C y = −x3 + 3x+ 2. D y = −x3 − 3x− 2.

Câu 18.24.
Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

A y = −x4 + x2 − 1. B y = x4 − 3x2 − 1.
C y = −x3 − 3x− 1. D y = x3 − 3x− 1.

O

x

y

Câu 18.25.
Đường cong trong hình vẽ là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

A y = x3 − 3x. B y = −x3 + 3x+ 1.
C y = x3 − 3x+ 3. D y = x3 − 3x+ 1.

x

y

O

−1 1

−1

1

3

Câu 18.26.
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Đường cong như hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào?
A y = −x3 + 3x2 + 5. B y = 2x3 − 6x2 + 5.
C y = x3 − 3x2 + 5. D y = x3 − 3x+ 5.

x

y

O 1 2

1

5

3

Câu 18.27.
Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

x
y

O

−4

1−2

A y = −x3 + 3x2 − 4. B y = x− 4
x+ 1 .

C y = x3 + 3x2 − 4. D y = x4 + 3x2 − 4.

Câu 18.28.
Đồ thị trong hình bên là đồ thị của hàm số nào sau đây?

A y = x4 − 2x2. B y = x3 − 3x+ 2.
C y = x− 1

2x+ 1 . D y = −x3 + 3x+ 2.

x

y

O−2 −1 1 2

−1

2

3

4

1

Câu 18.29.
Đường cong như hình vẽ bên là dạng đồ thị của hàm số nào dưới
đây?

A y = x3 − 3x2 + 4. B y = −(x+ 1)(x− 2)2.
C y = (x− 3)3. D y = x4 − 2x2 + 1.

x

y

O

−1

4

1

2

2

Câu 18.30.
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Đồ thị hình bên là của hàm số nào?
A y = −x3 − 3x. B y = x3 + 3x.
C y = x3 − 3x. D y = −x3 + 3x.

O x

y

2

−1
1

−2

Câu 18.31.
Hàm số nào dưới đây có đồ thị như trong hình vẽ bên?

A y = x3 − 3x. B y = x4 − 2x2.
C y = −x4 + 2x2. D y = −x3 + 3x. x

y

O

Câu 18.32.
Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong như hình
bên

A y = −x4 + 2x2. B y = x3 − 3x2.
C y = x4 − 2x2. D y = −x3 + 3x2.

x

y

Câu 18.33.
Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào?

A y = −x4 + 1. B y = −x4 + 2x2 + 1.
C y = x4 + 1. D y = x4 + 2x2 + 1.

x

y

O−2 −1 1 2

1

2

Câu 18.34.
Đồ thị hàm số nào sau đây có hình dạng như hình vẽ bên

A y = −x4 + 2x2 + 1. B y = −x4 − 2x2 + 1.
C y = x4 − 2x2 − 1. D y = x4 − 2x2 + 1.

x

y

O−1 1

1

Câu 18.35.
Đồ thị sau đây là đồ thị của hàm số nào?

A y = x4 − 3x2 − 1. B y = x4 − 2x2 − 1.
C y = −1

4 x4 + 3x2 − 1. D y = x4 + 2x2 − 1.

x

y

O

Câu 18.36. Cho hàm số y = −x4 + 2x2 − 1 có đồ thị (T ) là hình nào trong các hình sau
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x

y

O

Hình 1

x

y

O

Hình 2

x

y

O

Hình 3

x

y

O

Hình 4
Hỏi đồ thị (T ) là hình nào?

A Hình 4. B Hình 3. C Hình 2. D Hình 1.

Câu 18.37.
Đường cong ở hình bên là đồ thị hàm số y = ax+ 2

cx+ b
với a, b, c là

các số thực. Mệnh đề nào sau đây đúng ?
A a = 2; b = 2; c = −1. B a = 1; b = −2; c = 1.
C a = 1; b = 2; c = 1. D a = 1; b = 1; c = −1.

x

y

O 2

1

Câu 18.38.
Đồ thị hình bên là đồ thị của hàm số nào trong các hàm số
sau?

A y = x− 1
x+ 1 . B y = 2x+ 1

x+ 1 .

C y = 2x+ 3
x+ 1 . D y = x+ 3

1− x .

O
x

y

−1

2

Câu 18.39.
Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong hình
bên?

A y = x+ 1
2x+ 2 . B y = x2 + 2x.

C y = x− 2
2x . D y = x+ 2

2x . O x

y

Câu 18.40.
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Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong hình
bên?

A y = 2x+ 3
2x− 1 . B y = 2x− 3

1− 2x .

C y = 2x+ 3
1− 2x . D y = 2x+ 3

x− 1 . O x

y

Câu 18.41.
Cho hàm số y = ax+ b

x+ c
có đồ thị như hình vẽ bên.

Tính S = a+ 2b+ 3c.
A −6. B 2. C 8. D 0.

O x

y

−2 1

1

DD BẢNG ĐÁP ÁN

18.1. B 18.2. C 18.3. B 18.4. D 18.5. D 18.6. A 18.7. D 18.8. C
18.9. D 18.10.B 18.11.B 18.12.A 18.13.B 18.14.B 18.15.A 18.16.B
18.17.B 18.18.A 18.19.D 18.20.C 18.21.B 18.22.D 18.23.C 18.24.D
18.25.D 18.26.C 18.27.C 18.28.D 18.29.A 18.30.C 18.31.D 18.32.C
18.33.B 18.34.D 18.35.D 18.36.A 18.37.B 18.38.B 18.39.D 18.40.C
18.41.B
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DẠNG 19. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG

AA KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Viết phương trình đường thẳng
Để viết phương trình đường thẳng, ta cần tìm một điểm đi qua và một véc tơ chỉ phương.

• d :

 · Qua M (x◦; y◦; z◦)
·VTCP: #»u d = (a1; a2; a3)

−→


d :


x = x0 + a1t

y = y0 + a2t, (t ∈ R)
z = z0 + a3t

d : x− x0

a1
= y − y0

a2
= z − z0

a3
, (a1a2a3 6= 0)

2. Một số dạng viết phương trình đường thẳng thường gặp (tham khảo)
• Dạng 1. Viết phương trình tham số và chính tắc (nếu có) của đường thẳng d đi qua A

và B.

Phương pháp. Đường thẳng d :

 · Qua A (hayB)
· VTCP : #»u d = #    »

AB
.

d
A B

• Dạng 2. Viết phương trình đường thẳng d dạng tham số và chính tắc (nếu có), biết d đi
qua điểm M và song song với đường thẳng ∆.

Phương pháp. Đường thẳng d :

 · Qua M (x◦; y◦; z◦)
· VTCP : #»u d = #»u∆

.

d

#»u4

M

• Dạng 3. Viết phương trình đường thẳng d dạng tham số và chính tắc (nếu có), biết d đi
qua điểm M và vuông góc với mặt phẳng (P ) : ax+ by + cz + d = 0.

Phương pháp. Đường thẳng d :

 · Qua M
· VTCP : #»u d = #»nP = (a; b; c)

.
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#»u d = #»nP

M

d

• Dạng 4. Viết phương trình tham số và chính tắc của đường thẳng d là giao tuyến của
hai mặt phẳng (P ) và (Q) cho trước.

Phương pháp. Đường thẳng d :

 · Qua A = (P ) ∩ (Q)
· VTCP : #»u d = [ #»nP ,

#»nQ]
.

A

d

• Dạng 5. Viết phương trình tham số và chính tắc (nếu có) của đường thẳng d đi qua điểm
M và vuông góc với hai đường thẳng d1, d2 cho trước.

Phương pháp. Đường thẳng d :

 · Qua M
· VTCP : #»u d = [ #»u d1 ,

#»u d2 ]
.

d
M

d1
d2

• Dạng 6. Viết phương trình đường thẳng d quaM và song song với hai mặt phẳng (P ), (Q)

Phương pháp. Đường thẳng d :

 · Qua M
· VTCP : #»u d = [ #»nP ,

#»nQ]
.

• Dạng 7. Viết phương trình đường thẳng d qua M, vuông góc d′ và song song mặt (P )

Phương pháp. Đường thẳng d :

 · Qua M
· VTCP : #»u d = [ #»nP ,

#»u d′ ]
.

• Dạng 8. Viết phương trình đường thẳng d nằm trong mặt (P ), song song mặt (Q) và qua

M . Phương pháp. Đường thẳng d :

 · Qua M
· VTCP : #»u d = [ #»nP ,

#»nQ]
.
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BB BÀI TẬP MẪU

CÂU 19 (Đề tham khảo BGD - 2022). Trong không gian Oxyz, đường thẳng d :


x = 1 + 2t

y = 2− 2t

z = −3− 3t
đi qua điểm nào dưới đây?

A Điểm Q(2; 2; 3). B Điểm N(2;−2;−3).
C Điềm M(1; 2;−3). D Điểm P (1; 2; 3).

| Lời giải.

Dễ thấy rằng đường thẳng d luôn đi qua điểm M(1; 2;−3).
Chọn đáp án C �

CC BÀI TẬP TƯƠNG TỰ VÀ PHÁT TRIỂN

Câu 19.1. Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng d :


x = 1 + t

y = −1

z = 2− t

. Điểm nào dưới đây thuộc

d?
A M(3; 2; 0). B P (2;−1;−1). C N(−1;−1; 4). D Q(5; 1;−2).

Câu 19.2. Trong không gian Oxyz, cho các điểm O(0; 0; 0), A(2; 1; 0), B(0; 1; 0), C(−34; 0; 0),
D

Å11
23; 0;−1

2

ã
, E(−1; 0; 3), G(742; 1;−47). Trong các điểm trên có bao nhiêu điểm thuộc trục

Ox?
A 3. B 1. C 2. D 4.

Câu 19.3. Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng d :


x = t

y = −1 + 3t

z = −2t

. Điểm thuộc d là

A M(3; 8; 6). B P (2; 7;−4). C N(−1;−4;−2). D Q(5; 14;−10).

Câu 19.4. Trong không gian Oxyz, điểm nào dưới đây thuộc đường thẳng x− 1
2 = y + 1

−1 =
z − 2

3 ?

A Q(−2; 1;−3). B P (2;−1; 3). C M(−1; 1;−2). D N(1;−1; 2).

Câu 19.5. Trong không gian Oxyz, đường thẳng d : x− 1
2 = y

1 = z

3 đi qua điểm nào dưới đây?

A (3; 1; 3). B (2; 1; 3). C (3; 1; 2). D (3; 2; 3).

Câu 19.6. Trong không gian Oxyz, đường thẳng d : x2 = y − 2
−1 = z + 3

2 đi qua điểm nào dưới
đây?

A M(−1;−2;−3). B Q(2;−1; 2). C N(−2; 1;−2). D P (0; 2;−3).
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Câu 19.7. Trong không gian Oxyz, đường thẳng d :


x = 1 + 2t

y = 2− 3t

z = 3− t

không đi qua điểm nào dưới

đây?
A Q(1; 2; 3). B M(3;−1; 2). C P (2;−2; 3). D N(−1; 5; 4).

Câu 19.8. Trong không gian Oxyz, đường thẳng d : x− 1
1 = y − 2

−3 = z + 3
5 không đi qua điểm

nào dưới đây?
A Q(1; 2;−3). B M(2;−1; 2). C P (0; 2;−8). D N(0; 5;−8).

Câu 19.9. Trong không gian Oxyz, đường thẳng d : x− 1
2 = y − 2

−1 = z − 3
2 đi qua điểm nào

dưới đây?
A Q(2;−1; 2). B M(−1;−2;−3). C P (1; 2; 3). D N(−2; 1;−2).

Câu 19.10. Trong không gian Oxyz, đường thẳng d : x− 1
3 = y + 2

−4 = z − 3
−5 đi qua điểm nào

dưới đây?
A C(−3; 4; 5). B D(3;−4;−5). C B(−1; 2;−3). D A(1− 2; 3).

Câu 19.11. Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng d :


x = 2 + 3t

y = −1− 4t

z = 5t

đi qua điểm nào dưới

đây?
A M(2;−1; 0). B N(8; 9; 10). C P (5; 5; 5). D Q(3;−4; 5).

Câu 19.12. Trong không gianOxyz, phương trình đường thẳng d đi qua hai điểmA(1; 2;−3), B(3;−6; 1)
là

A x− 2
−1 = y + 2

4 = z + 1
−2 . B x− 1

3 = y − 2
−1 = z + 3

1 .

C x− 3
1 = y + 6

−4 = z − 1
−2 . D x− 3

1 = y + 1
−4 = z − 1

2 .

Câu 19.13. Trong không gian Oxyz, phương trình trung tuyến AM của tam giác ABC với
A(3; 1; 2), B(−3; 2; 5), C(1; 6;−3) là

A


x = 1 + t

y = −1− 3t
z = 8− 4t

. B


x = 1− 4t
y = −3 + 3t
z = 4− 1t

. C


x = 3− 4t
y = 1 + 3t
z = 2− t

. D


x = 1 + 3t
y = −3 + 4t
z = 4− t

.

Câu 19.14. Trong không gian Oxyz, cho tam giác ABC có A(−1; 3; 2), B(2; 0; 5) và C(0;−2; 1).
Phương trình trung tuyến AM của tam giác ABC là

A x+ 1
−2 = y − 3

−2 = z − 2
−4 . B x− 1

2 = y + 3
−4 = z + 2

1 .

C x− 2
−1 = y + 4

3 = z − 1
2 . D x+ 1

2 = y − 3
−4 = z − 2

1 .

Câu 19.15. Trong không gian Oxyz, phương trình đường thẳng d đi qua điểm M(1; 3; 4) và song
song với trục hoành là
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A


x = 1 + t

y = 3
z = 4

. B


x = 1
y = 3 + t

z = 4

. C


x = 1
y = 3
y = 4− t

. D


x = 1
y = 3
y = 4 + t

.

Câu 19.16. Trong không gian Oxyz, cho ba điểm A(0;−1; 3), B(1; 0; 1), C(−1; 1; 2). Phương trình
đường thẳng d đi qua điểm A và song song với BC là

A x

2 = y + 1
1 = z − 3

1 . B x− 1
−2 = y

1 = z − 1
−1 .

C x

−2 = y + 1
1 = z − 3

1 . D x− 1
−2 = y

1 = z − 1
1 .

Câu 19.17. Trong không gian Oxyz, phương trình đường thẳng đi qua điểm M(2;−1; 0) và song
song với đường thẳng d : x1 = y − 2

−2 = z + 1
3 có dạng

A x+ 2
1 = y − 1

−2 = z

3 . B x− 2
−5 = y + 1

−1 = z

1 .

C x− 2
1 = y + 1

−2 = z

3 . D x+ 2
5 = y − 1

1 = z

−1 .

19.1. C 19.2. C 19.3. D 19.4. D 19.5. A 19.6. D 19.7. C 19.8. C
19.9. C 19.10.D 19.11.A 19.12.A 19.13.C 19.14.D 19.15.A 19.16.C
19.17.C
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DẠNG 20. HÓA VỊ - CHỈNH HỢP - TỔ HỢP

AA KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Hoán vị

• Sắp xếp vị trí n phần tử của một tập hợp ta sử dụng hoán vị Pn = n!.

2. Chỉnh hợp
• Chọn k trong n tùy ý của một tập hợp ta sử dụng tổ hợp Ck

n = n!
(n− k)! · k! .

3. Tổ hợp
• Chọn k trong n của một tập hợp và sắp xếp ta sử dụng chỉnh hợp Ck

n ·k! = n!
(n− k)! = Ak

n.

BB BÀI TẬP MẪU

CÂU 20 (Đề minh họa BGD 2020-2021). Có bao nhiêu cách chọn 3 học sinh từ một nhóm có
5 học sinh?

A 5!. B A3
5. C C3

5. D 53.
| Lời giải.

Số cách chọn 3 học sinh từ một nhóm gồm 5 học sinh là tổ hợp chập 3 của 5 phần tử có C3
5 cách.

Chọn đáp án C �

CC BÀI TẬP TƯƠNG TỰ VÀ PHÁT TRIỂN

Câu 20.1. Cần chọn 3 người đi công tác từ một tổ có 30 người, khi đó số cách chọn là
A A3

30. B 330. C 10. D C3
30.

Câu 20.2. Cho 8 điểm trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Hỏi có bao nhiêu tam giác mà
ba đỉnh của nó được chọn từ 8 điểm trên?

A 336. B 56. C 168. D 84.

Câu 20.3. Có n (n > 0) phần tử lấy ra k (0 < k < n) phần tử đem đi sắp xếp theo một thứ tự
nào đó, mà khi thay đổi thứ tự ta được cách sắp xếp mới. Khi đó số cách sắp xếp là

A Ck
n. B An

k . C Ak
n. D Pn.

Câu 20.4. Một tổ có 10 học sinh. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra 2 học sinh từ tổ đó để giữ hai
chức vụ tổ trưởng và tổ phó?

A A2
10. B C2

10. C A8
10. D 102.

Câu 20.5. Cho A là tập hợp gồm 20 điểm phân biệt. Số đoạn thẳng có hai đầu mút phân biệt
thuộc tập A là
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A 170. B 160. C 190. D 360.

Câu 20.6. Số véc-tơ khác #»0 có điểm đầu, điểm cuối là 2 trong 6 đỉnh của lục giác ABCDEF
là

A P6. B C2
6. C A2

6. D 36.

Câu 20.7. Có bao nhiêu cách sắp xếp 5 học sinh thành một hàng dọc?
A 55. B 5!. C 4!. D 5.

Câu 20.8. Từ tập X = {2; 3; 4; 5; 6} có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số mà các
chữ số đôi một khác nhau?

A 60. B 125. C 10. D 6.

Câu 20.9. Trong một buổi khiêu vũ có 20 nam và 18 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra một đôi
nam nữ để khiêu vũ?

A C2
38. B A2

38. C C2
20C1

18. D C1
20C1

18.

Câu 20.10. Một tổ có 6 học sinh nam và 9 học sinh nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 5 học sinh
đi lao động trong đó có 2 học sinh nam?

A C2
9C3

6. B C2
6 + C3

9. C A2
6A3

9. D C2
6C3

9.

DD BẢNG ĐÁP ÁN

20.1. D 20.2. B 20.3. C 20.4. A 20.5. C 20.6. C 20.7. B 20.8. A
20.9. D 20.10.D
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DẠNG 21. THỂ TÍCH

AA KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Thể tích khối lăng trụ

• Thể tích của khối lăng trụ V = B.h với B là diện tích đáy và h là chiều cao.

• Hình vẽ

A C

B

A′

B′

C ′

2. Thể tích khối hộp chữ nhật
• Thể tích khối hộp chữ nhật V = a.b.c với a là chiều dài, b là chiều rộng và c là chiều cao.

• Hình vẽ

B

A

C

D

A′

B′
C ′

D′

3. Thể tích khối lập phương
• Thể tích khối lập phương V = a3 với a là cạnh.

• Hình vẽ

B

A

C

D

A′

B′
C ′

D′
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BB BÀI TẬP MẪU

CÂU 21 (Đề minh họa BDG 2020-2021). Thể tích khối hộp chữ nhật có ba kích thước 2,3,7
bằng

A 14. B 42. C 126. D 12.
| Lời giải.

Thể tích cần tìm là V = 2× 3× 7 = 42.
Chọn đáp án B �

CC BÀI TẬP TƯƠNG TỰ VÀ MỞ RỘNG

Câu 21.1. Thể tích khối lập phương có cạnh 3a là
A 2a3. B 27a3. C 8a3. D 3a3.

Câu 21.2. Diện tích toàn phần của một khối lập phương là 150cm2. Thể tích của khối lập phương
bằng

A 125cm3. B 100cm3. C 25cm3. D 75cm3.

Câu 21.3. Cho khối hộp chữ nhật ABCD.A′B′C ′D′ có thể tích V . Mệnh đề nào sau đây đúng?
A V = AB.BC.AA′. B V = 1

3AB.BC.AA
′.

C V = AB.AC.AA′. D V = AB.AC.AD.

Câu 21.4. Tính thể tích của khối hộp chữ nhật ABCD.A′B′C ′D′ biết rằng AB = a, AD = 2a,
AC ′ = a

√
14.

A a3√14
3 . B 2a3. C 6a3. D a3√5.

Câu 21.5. Lăng trụ tam giác đều có độ dài tất cả các cạnh bằng 3. Thể tích khối lăng trụ đã cho
bằng

A 9
√

3
4 . B 27

√
3

4 . C 27
√

3
2 . D 9

√
3

2 .

Câu 21.6. Thể tích của khối lăng trụ tứ giác đều ABCD.A′B′C ′D′ có tất cả các cạnh là a

bằng

A 3a3. B a3
√

3
2 . C a3. D a3

√
3

4 .

Câu 21.7. Cho khối lăng trụ đứng ABC.A′B′C ′ có BB′ = a, đáy ABC là tam giác vuông cân
tại B và AB = a. Thể tích khối lăng trụ đã cho bằng

A a3

2 . B a3

6 . C a3

3 . D a3.

Câu 21.8. Cho lăng trụ tam giác đều ABC.A′B′C ′ có AB = 2a và AA′ = a
√

3.Thể tích khối
lăng trụ ABC.A′B′C ′ bằng

A a3. B a3

4 . C 3a3. D 3a3

4 .
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Câu 21.9. Tính thể tích của một khối lăng trụ tam giác đều ABC.A′B′C ′ có AC ′ = 5a, đáy là
tam giác đều cạnh 4a.

A 12a3. B 20a3

3 . C 20a3√3. D 12a3√3.

Câu 21.10. Cho khối lập phươngABCD.A′B′C ′D′ có thể tích 1. Thể tích khối lăng trụABC.A′B′C ′

bằng
A 1

3 . B 1
2 . C 1

6 . D 2
3 .

Câu 21.11. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn [−2020; 2020] để
phương trình log2020 (x2 − 3x)2 = log√2020(x+m) có đúng hai nghiệm phân biệt ?

A 4035. B 2023. C 2022. D 4036.

Câu 21.12. Gọi S là tập hợp tất cà các giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn [−20; 20] để
phương trình log2021 (x2 + 3x)2 = log√2021(x−m) có đúng hai nghiệm phân biệt. Tổng tất cả các
phần tử của tập S bằng

A −203. B −206. C 3. D 6.

Câu 21.13. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của y ∈ (−10; 10) để tồn tại 2 số thực x thỏa mãn

log3
(
x2 − 2x+ 4

)
= log5

(
x2 − 2x+ y

)

A 4. B 3. C 6. D 9.

Câu 21.14. Có bao nhiêu giá trị của y ∈ (0; 2020) để tồn tại số thực x thỏa mãn

4x + 4 = 2x+2 · cos(x+ y)?

A 324. B 322. C 320. D 321.

Câu 21.15. Với giá trị nào của y thì tồn tại đúng 1 số thực x thỏa mãn 9x + 9 = 3xy cos(πx)
?

A y = 3. B y = −6. C y = −3. D y = 6.

DD BẢNG ĐÁP ÁN

21.1. B 21.2. A 21.3. A 21.4. C 21.5. B 21.6. C 21.7. A 21.8. C
21.9. D 21.10.B 21.11.C 21.12.B 21.13.B 21.14.D 21.15.B
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DẠNG 22. ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ MŨ, LOGARIT

AA KIẾN THỨC CẦN NHỚ

Đạo hàm của hàm số mũ và hàm số lôgarit
• (ax)′ = ax · ln a • (ln x)′ = 1

x
• (loga x)′ = 1

x ln a
• (au)′ = u′ · au · ln a • (ln u)′ = u′

u
• (loga u)′ = u′

u ln a

BB BÀI TẬP MẪU

CÂU 22 (Đề tham khảo BGD - 2022). Trên khoảng (0; +∞), đạo hàm của hàm số y = log2 x

là
A y′ = 1

x ln 2 . B y′ = ln 2
x

. C y′ = 1
x
·. D y′ = 1

2x .

| Lời giải.

Đạo hàm của hàm số y = log2 x trên khoảng (0; +∞) là y′ = 1
x ln 2 .

Chọn đáp án A �

CC BÀI TẬP TƯƠNG TỰ VÀ PHÁT TRIỂN

Câu 22.1. Hàm số y = 22x2+x có đạo hàm là
A y′ = (2x2 + x) · ln 2. B y′ = (4x+ 1) · 22x2+x · ln 2.
C y′ = (2x2 + x) · 22x2+x · ln 2. D y′ = (4x+ 1) · ln (2x2 + x).

Câu 22.2. Hàm số y = e1−2x có đạo hàm là
A y′ = 2e1−2x. B y′ = e1−2x. C y′ = −2e1−2x. D y′ = −e1−2x.

Câu 22.3. Hàm số y = 22x+3 có đạo hàm là
A y′ = 22x+2 · ln 4. B y′ = 4x+2 · ln 4. C y′ = 22x+2 · ln 16. D y′ = 22x+3 · ln 2.

Câu 22.4. Hàm số y = 8x2+1 có đạo hàm là
A y′ = 2x · 8x2 . B y′ = 2x · 8x2 · ln 4.
C y′ = (x2 + 1) · 8x2 . D y′ = 6x · 8x2+1 · ln 2.

Câu 22.5. Đạo hàm của hàm số y = log2(2x+ 1) là
A y′ = 2

(2x+ 1) ln x . B y′ = 2
(2x+ 1) ln 2 . C y′ = 2 ln 2

x+ 1 . D y′ = 2
(2x+ 1) ln 2 .

Câu 22.6. Hàm số y = log2 (x2 − 2x) có đạo hàm là
A y′ = ln 2

x2 − 2x . B y′ = 1
(x2 − 2x) ln 2 .

C y′ = (2x− 2) ln 2
x2 − 2x . D y′ = 2x− 2

(x2 − 2x) ln 2 .
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Câu 22.7. Đạo hàm của hàm số y = log (x2 − x) là
A y′ = 1

(x2 − x) ln 10 . B y′ = 2x− 1
x2 − 1 .

C y′ = 2x− 1
(x2 − x) log e . D y′ = 2x− 1

x2 − x
· log e.

Câu 22.8. Cho hàm số y = xπ. Giá trị của y′′(1) bằng
A ln2 π. B π ln π. C 0. D π(π − 1).

Câu 22.9. Hãy tính đạo hàm của hàm số y = 3
√
x2 ·
√
x3 trên khoảng (0; +∞).

A y′ = 7
6 ·

6
√
x. B y′ = 9

√
x. C y′ = 4

3 ·
3
√
x. D y′ = 6

7 · 7
√
x
.

Câu 22.10. Đạo hàm của hàm số y = log2
2(2x+ 1) là

A y′ = 2 log2(2x+ 1)
(2x+ 1) ln 2 . B y′ = 4 log2(2x+ 1)

(2x+ 1) ln 2 .

C y′ = 4 log2(2x+ 1)
2x+ 1 . D y′ = 2

(2x+ 1) ln 2 .

DD BẢNG ĐÁP ÁN

22.1. B 22.2. C 22.3. C 22.4. D 22.5. D 22.6. D 22.7. D 22.8. D
22.9. A 22.10.B
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DẠNG 23. XÉT TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ

AA KIẾN THỨC CẦN NHỚ

Định lí : Giả sử hàm số y = f(x) có đạo hàm trên khoảng K.

• Nếu f ′(x) > 0,∀x ∈ K thì hàm số đồng biến trên khoảng K.
x

y

O a b

đồ
ng
biế
n

• Nếu f ′(x) < 0, ∀x ∈ K thì hàm số nghịch biến trên khoảng K.

• Nếu f ′(x) = 0,∀x ∈ K thì hàm số không đổi trên khoảng K.
x

y

O

ngh-1ich biến

a b

BB BÀI TẬP MẪU

CÂU 23 (Đề tham khảo BGD - 2022). Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như sau
x

y′

y

−∞ −2 0 2 +∞
− 0 + 0 − 0 +

+∞+∞

−1−1

11

−1−1

+∞+∞

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A (0; +∞). B (−∞;−2). C (0; 2). D (−2; 0).

| Lời giải.

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng (−2; 0).
Chọn đáp án D �

CC BÀI TẬP TƯƠNG TỰ VÀ PHÁT TRIỂN

Câu 23.1. Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên bên dưới.

x

y′

y

−∞ −1 0 1 +∞

− 0 + 0 − 0 +

+∞+∞

−2−2

33

−2−2

−∞−∞
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Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
A (0; 1). B (−∞; 0). C (1; +∞). D (−1; 0).

Câu 23.2. Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên bên dưới

x

y′

y

−∞ −2 3 +∞
− 0 + 0 −

+∞+∞

11

44

−∞−∞

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào ?
A (−2; +∞). B (−2; 3). C (3; +∞). D (−∞;−2).

Câu 23.3.
Cho hàm số y = f(x) có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số đã cho đồng biến
trên khoảng nào trong các khoảng dưới đây?

A (−1; 3). B (−∞;−2). C (−∞; 3). D (−2; 2).

x

y

−2 2

3

−1

Câu 23.4.
Cho hàm số y = f(x) có đồ thị như hình vẽ. Hàm số đã cho đồng biến trên
khoảng nào?

A (−∞;−3). B (−3;−1). C (−2; 2). D (−2;−1).
x

y

−1
−3

−2

2

Câu 23.5. Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm f ′(x) = x2 + 1, ∀x ∈ R.
Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

A Hàm số nghịch biến trên khoảng (−∞; 0).
B Hàm số nghịch biến trên khoảng (1; +∞).
C Hàm số nghịch biến trên khoảng (−1; 1).
D Hàm số đồng biến trên khoảng (−∞; +∞).

Câu 23.6. Cho hàm số y = f(x) có bảng xét dấu đạo hàm như sau:

x

y′
−∞ −2 0 2 +∞

+ 0 − − 0 +
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Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A Hàm số đồng biến trên khoảng (−2; 0).
B Hàm số đồng biến trên khoảng (−∞; 0).
C Hàm số nghịch biến trên khoảng (0; 2).
D Hàm số nghịch biến trên khoảng (−∞;−2).

Câu 23.7. Cho hàm số y = x3 − 3x2. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A Hàm số nghịch biến trên khoảng (2; +∞). B Hàm số đồng biến trên khoảng (0; 2).
C Hàm số nghịch biến trên khoảng (0; 2). D Hàm số nghịch biến trên khoảng (−∞; 0).

Câu 23.8. Cho hàm số y = x4 − 2x2. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A Hàm số nghịch biến trên khoảng (−1; 1).
B Hàm số đồng biến trên khoảng (−∞;−2).
C Hàm số nghịch biến trên khoảng (−∞;−2).
D Hàm số đồng biến trên khoảng (−1; 1).

Câu 23.9. Cho hàm số y = x− 2
x+ 1 . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A Hàm số nghịch biến trên khoảng (−∞;−1).
B Hàm số đồng biến trên khoảng (−∞;−1).
C Hàm số nghịch biến trên khoảng (−∞; +∞).
D Hàm số nghịch biến trên khoảng (−1; +∞).

Câu 23.10. Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như hình vẽ.

x

f ′(x)

f(x)

−∞ −2 3 +∞

− 0 + 0 −

+∞+∞

11

44

−∞−∞

Hàm số đồng biến trên khoảng nào?
A (−2; +∞). B (−2; 3). C (3; +∞). D (−∞;−2).

Câu 23.11. Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như hình vẽ.

x

f ′(x)

f(x)

−2 −1 1 3

+ 0 − +

00

11

−2−2

55
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Khẳng định nào sai?
A Hàm số đồng biến trên khoảng (−2;−1). B Hàm số đồng biến trên khoảng (1; 3).
C Hàm số nghịch biến trên khoảng (−1; 1). D Hàm số đồng biến trên khoảng (0; 1).

Câu 23.12. Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như hình vẽ. Khẳng định nào đúng?

x

f ′(x)

f(x)

−∞ 2 +∞

+ +

11

+∞

−∞

11

A Hàm số đồng biến trên R \ {2}. B Hàm số đồng biến trên khoảng (−∞; 2).
C Hàm số nghịch biến trên (−∞; +∞). D Hàm số đồng biến trên khoảng (1; +∞).

Câu 23.13. Cho hàm số y = f(x) có bảng xét dấu đạo hàm như hình dưới. Mệnh đề nào đúng?

x

y′

−∞ −1 0 2 +∞

+ 0 − − 0 +

A Hàm số đồng biến trên khoảng (−2;−1). B Hàm số đồng biến trên khoảng (1; 3).
C Hàm số nghịch biến trên khoảng (−1; 1). D Hàm số đồng biến trên khoảng (0; 1).

Câu 23.14. Cho hàm số f(x) có bảng biến thiên như sau

x

f ′(x)

f(x)

−∞ −1 1 +∞

+ 0 − 0 +

−∞−∞

44

00

+∞+∞

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
A (0; 4). B (−∞;−1). C (−1; 1). D (0; 2).

Câu 23.15. Cho hàm số f(x) có bảng biến thiên như sau

x

f ′(x)

f(x)

−∞ −1 0 1 +∞
+ 0 − − 0 +

−∞−∞

22

−∞

+∞

44

+∞+∞

p 50 DẠNG TOÁN ÔN THPT 2022 Ô 0967.003.131



� LÊ QUANG XE / Trang 96/180

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
A (−1; 1). B (4; +∞). C (−∞; 2). D (0; 1).

Câu 23.16. Cho hàm số f(x) có bảng biến thiên như sau

x

f ′(x)

f(x)

−∞ −2 0 +∞

+ 0 − 0 +

−∞−∞

33

−1−1

+∞+∞

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A (−1; +∞). B (−∞;−2). C (−2; 0). D (−∞; 3).

Câu 23.17. Cho hàm số f(x) có bảng biến thiên như sau

x

f ′(x)

f(x)

−∞ −1 0 1 +∞

+ 0 − 0 + 0 −

−∞−∞

22

11

22

−∞−∞

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
A (1; +∞). B (−∞; 0). C (−1; 1). D (0; 1).

Câu 23.18. Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như sau

x

f ′(x)

f(x)

−∞ −2 0 2 +∞

− 0 + 0 − 0 +

+∞+∞

−2−2

11

22

+∞+∞

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
A (−2; 2). B (−∞; 0). C (0; 2). D (2; +∞).

DD BẢNG ĐÁP ÁN

23.1. A 23.2. B 23.3. B 23.4. B 23.5. D 23.6. C 23.7. C 23.8. C
23.9. B 23.10.B 23.11.D 23.12.B 23.13.A 23.14.C 23.15.D 23.16.B
23.17.A 23.18.C
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DẠNG 24. CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN MẶT TRÒN XOAY

AA KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Khối nón

a) Sxq nón = πr`.

b) Stp = Sxq + Sđáy = πr`+ πr2.

c) Vnón = 1
3Sđáy · h = 1

3πr
2h.

h

r

`

α

2. Khối trụ

a) Sxq = 2πrh.

b) Stp = Sxq + 2Sđáy = 2πrh+ 2πr2.

c) Vtrụ = Sđáy · h = πr2h.

O′

O

h

r

`

3. Khối cầu

a) S = 4πr2.

b) Vcầu = 4
3 · πr

3. A B
O

BB BÀI TẬP MẪU

CÂU 24 (Đề tham khảo BGD - 2022). Cho hình trụ có bán kính đáy r và độ dài đường sinh l.
Diện tích xung quanh Sxq của hình trụ đã cho được tính theo công thức nào dưới đây?

A Sxq = 4πrl. B Sxq = 2πrl. C Sxq = 3πrl. D Sxq = πrl.
| Lời giải.

Diện tích xung quanh của hình trụ là Sxq = 2πrl.
Chọn đáp án B �
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CC BÀI TẬP TƯƠNG TỰ VÀ PHÁT TRIỂN

Câu 24.1. Cho khối trụ có độ dài đường sinh bằng a và bán kính đáy bằng R. Thể tích khối trụ
đã cho bằng

A πaR2. B 2πaR2. C 1
3πaR

2. D aR2.

Câu 24.2. Một hình trụ có chiều cao bằng 6 cm và diện tích đáy bằng 4 cm2. Thể tích của khối
trụ bằng

A 8 cm3. B 12 cm3. C 24 cm3. D 72 cm3.

Câu 24.3. Cho hình trụ có bán kính đáy bằng 3 cm, độ dài đường cao bằng 4 cm. Diện tích xung
quanh của hình trụ này bằng

A 24π cm2. B 22π cm2. C 26π cm2. D 20π cm2.

Câu 24.4. Diện tích toàn phần của hình trụ có bán kính đáy a và đường cao a
√

3 bằng
A 2πa2(

√
3− 1). B πa2√3. C πa2(

√
3 + 1). D 2πa2(

√
3 + 1).

Câu 24.5. Cho hình trụ (T ) có chiều cao là 5 và diện tích xung quanh là 30π. Thể tích khối trụ
(T ) bằng

A 30π. B 75π. C 15π. D 45π.

Câu 24.6. Cho khối trụ có chu vi đáy bằng 4πa và độ dài đường cao bằng a. Thể tích của khối
trụ bằng

A πa2. B 4
3πa

3. C 4πa3. D 16πa3.

Câu 24.7. Cho hình nón có diện tích xung quanh bằng 3πa2 và bán kính đáy bằng a. Độ dài
đường sinh của hình nón đã cho bằng

A 2
√

2a. B 3a. C 2a
3 . D 3a

2 .

Câu 24.8. Cho một hình trụ có bán kính đáy bằng a và chiều cao bằng 2a. Một hình nón có đáy
trùng với một đáy của hình trụ và đỉnh trùng với tâm của đường tròn đáy thứ hai của hình trụ.
Tính độ dài đường sinh của hình nón.

A a
√

5. B a. C 2a. D 3a.

Câu 24.9. Cho hình trụ có bán kính đáy bằng 2a. Một mặt phẳng đi qua trục của hình trụ và
cắt hình trụ theo thiết diện là hình vuông. Thể tích khối trụ đã cho bằng

A 18πa3. B 4πa3. C 8πa3. D 16πa3.

Câu 24.10. Cắt khối trụ bởi một mặt phẳng qua trục ta được thiết diện là hình chữ nhật ABCD
có AB và CD thuộc hai đáy của hình trụ với AB = 4a và AC = 5a. Thể tích khối trụ đã cho
bằng

A 16πa3. B 12πa3. C 4πa3. D 8πa3.
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DD BẢNG ĐÁP ÁN

24.1. A 24.2. C 24.3. A 24.4. D 24.5. D 24.6. C 24.7. B 24.8. A
24.9. D 24.10.B
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DẠNG 25. TÍCH PHÂN SỬ DỤNG TÍNH CHẤT CƠ BẢN

AA KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Định nghĩa

•
b∫
a

f(x) dx =
∣∣∣∣b
a

F (x) = F (b)− F (a)

2. Tính chất cơ bản

•
b∫
a

k · f(x) dx = k ·
b∫
a

f(x) dx

•
b∫
a

[f(x)± g(x)] dx =
b∫
a

f(x) dx±
b∫
a

f(x) dx

•
b∫
a

f(x) dx = −
a∫
b

f(x) dx

•
b∫
a

f(x) dx =
b∫
a

f(t) dt = · · ·

BB BÀI TẬP MẪU

CÂU 25 (Đề minh họa BDG 2020-2021). Nếu
2∫

1

f(x) dx = 5 và
3∫

2

f(x) dx = −2 thì
3∫

1

f(x) dx

bằng
A 3. B 7. C −10. D −7.

| Lời giải.

Ta có
3∫

1

f(x) dx =
2∫

1

f(x) dx+
3∫

2

f(x) dx = 5− 2 = 3.

Chọn đáp án A �

CC BÀI TẬP TƯƠNG TỰ VÀ PHÁT TRIỂN

Câu 25.1. Cho
3∫

1

f(x) dx = 2021 và
3∫

4

f(x) dx = 2022, khi đó
4∫

1

f(x) dx bằng

A 4043. B 1. C −1. D 0.

Câu 25.2. Cho
2∫

0

f(x) dx = 3 thì
2∫

0

[4f(x)− 3] dx bằng

A 2. B 6. C 8. D 4.
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Câu 25.3. Nếu
9∫

0

f(x) dx = 37 và
0∫

9

g(x) dx = 16 thì
9∫

0

[2f(x) + 3g(x)] dx bằng

A 26. B 58. C 143. D 122.

Câu 25.4. Nếu
2∫

0

f(x) dx = 3 và
2∫

0

g(x) dx = −2 thì
2∫

0

[2x+ f(x)− 2g(x)] dx bằng

A 18. B 5. C 11. D 3.

Câu 25.5. Cho hàm số f(x) có f ′(x) liên tục trên đoạn [2; 3], đồng thời f(2) = 2, f(3) = 5. Khi

đó giá trị của tích phân
3∫

2

f ′(x) dx bằng

A −3. B 7. C 10. D 3.

Câu 25.6. Cho hàm số f(x) có f ′(x) liên tục trên đoạn [−1; 3], f(−1) = 3 và
3∫

2

f ′(x) dx = 10.

Giá trị của f(3) bằng
A −13. B −7. C 13. D 7.

Câu 25.7. Cho hàm số f(x) liên tục trên R có
1∫

0

f(x) dx = 2 và
3∫

1

f(x) dx = 6. Khi đó
3∫

0

f(x) dx

bằng
A 8. B 12. C 36. D 4.

Câu 25.8. Cho hàm số f(x) =

3x2 khi 0 ≤ x ≤ 1

4− x khi 1 ≤ x ≤ 2
. Tích phân

2∫
0

f(x) dx bằng

A 7
2 . B 5

2 . C 1. D 2.

Câu 25.9. Cho hàm số y = f(x) liên tục trên [a; b], nếu
d∫
a

f(t) dt = 5 và
d∫
b

f(u) du = 2 thì

b∫
a

f(x) dx bằng

A 3. B 7. C 5. D 10.

Câu 25.10. Nếu
3∫

1

[f(x) + 3g(x)] dt = 10 và
3∫

1

[2f(x)− g(x)] dx = 6 thì
3∫

1

[f(x) + g(x)] dx

bằng
A 8. B 9. C 6. D 7.

DD BẢNG ĐÁP ÁN

25.1. C 25.2. B 25.3. A 25.4. C 25.5. D 25.6. C 25.7. A 25.8. A
25.9. A 25.10.C
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DẠNG 26. CẤP SỐ CỘNG, CẤP SỐ NHÂN

AA KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Cấp số cộng

• Công sai : uk+1 − uk = d.

• Tính chất số hạng : Giả sử a, b, c theo thứ tự là cấp số cộng khi đó b = a+ c

2 .

• Số hạng tổng quát : un = u1 + (n− 1)d.

• Tổng n số hạng đầu : Sn = n

2 (u1 + un) = n

2 [2u1 + (n− 1)d].

2. Cấp số nhân
• Công bội : uk+1

uk
= q.

• Tính chất số hạng : Giả sử a, b, c theo thứ tự là cấp số nhân khi đó b2 = ac.

• Số hạng tổng quát : un = u1 · qn−1.

• Tổng n số hạng đầu : Sn = u1 + u2 + · · ·+ un = u1 ·
1− qn
1− q .

BB BÀI TẬP MẪU

CÂU 26 (Đề tham khảo BGD - 2022). Cho cấp số cộng (un) với u1 = 7 và công sai d = 4. Giá
trị của u2 bằng

A 11. B 3. C 7
4 . D 28.

| Lời giải.

Ta có u2 = u1 + d = 7 + 4 = 11.
Chọn đáp án A �

CC BÀI TẬP TƯƠNG TỰ VÀ PHÁT TRIỂN

Câu 26.1. Cho cấp số cộng (un) có u1 = −3, u6 = 27. Công sai của cấp số cộng đã cho bằng
A 7. B 5. C 8. D 6.

Câu 26.2. Cho cấp số cộng (un) có u1 = −2 và công sai d = 3. Tìm số hạng u10.
A u10 = −2 · 39. B u10 = 25. C u10 = 28. D u10 = −29.

Câu 26.3. Cho cấp số cộng (un) với u1 = 3, u2 = 9. Công sai của cấp số cộng đã cho bằng
A 6 . B 3 . C 12 . D −6 .
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Câu 26.4. Cho cấp số cộng (un) biết u1 = 3, u8 = 24 thì u10 bằng
A 26 . B 28 . C 30 . D 32.

Câu 26.5. Một cấp số cộng có 11 số hạng mà tổng của chúng là 176. Hiệu của số hạng cuối và
đầu là 30 thì công sai d và u1 bằng

A u1 = −1 và d = 3 . B u1 = 1 và d = 3.
C u1 = −1 và d = 2 . D u1 = 1 và d = 2.

Câu 26.6. Cho cấp số cộng (un) biết S6 = 18 và S10 = 110 thì công sai d bằng
A d = 2 . B d = 3 . C d = 4 . D d = −4.

Câu 26.7. Cho cấp số cộng (un) biết u1 + 2u5 = 0 và S4 = 14 thì u10 bằng
A 19 . B −19 . C 18 . D −18.

Câu 26.8. Cho cấp số cộng (un) biết u4 = 10 và u7 = 19 thì u1 và d bằng
A u1 = 1 và d = 3. B u1 = 1 và d = 2. C u1 = 2 và d = 2. D u1 = −2 và d = 2.

Câu 26.9. Cho cấp số cộng (un) với u17 = 33 và u33 = 65 thì công sai bằng
A 1. B 3. C −2. D 2.

Câu 26.10. Xác định số hạng đầu u1 và công sai d của cấp số cộng (un) có u9 = 5u2 và u13 =
2u6 + 5.

A u1 = 3 và d = 4. B u1 = 3 và d = 5. C u1 = 4 và d = 5. D u1 = 4 và d = 3.

Câu 26.11. Cho cấp số cộng (un) có số hạng đầu u1 = 1
3 và u8 = 26. Tìm công sai d.

A d = 11
3 . B d = 10

3 . C d = 3
10 . D d = 3

11 .

Câu 26.12. Cho cấp số cộng (un) có số hạng đầu u1 = 11 và công sai d = 4. Giá trị của u99

bằng
A 401. B 403. C 402. D 404.

Câu 26.13. Cho cấp số cộng (un) có số hạng tổng quát là un = 3n− 2. Tìm công sai d của cấp
số cộng.

A d = 3. B d = 2. C d = −2. D d = −3.

Câu 26.14. Cho cấp số cộng (un), biết u2 = 3 và u4 = 7. Giá trị của u15 bằng
A 27. B 31. C 35. D 29.

Câu 26.15. Cho cấp số cộng (un) thỏa u2+u8+u9+u15 = 100. Tổng 16 số hạng đầu tiên bằng
A 100. B 200. C 400. D 300.

Câu 26.16. Cho cấp số nhân (un) có số hạng đầu u1 = 2 và u6 = 486. Công bội q bằng
A q = 3. B q = 5. C q = 3

2 . D q = 2
3 .
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Câu 26.17. Tìm công bội q của một cấp số nhân (un) có u1 = 1
2 và u6 = 16.

A q = 1
2 . B q = −2. C q = 2. D q = −1

2 .

Câu 26.18. Cho cấp số nhân (un) có số hạng đầu u1 = 3 và công bội q = 2. Giá trị của u4

bằng
A 24. B 48. C 18. D 54.

Câu 26.19. Cho cấp số nhân (un) với u1 = 2 và u2 = 6. Công bội của cấp số nhân đã cho bằng
A 3. B −4. C 4. D 1

3 .

Câu 26.20. Cho cấp số nhân (un) có số hạng đầu u1 = 2 và u2 = 8. Công bội của cấp số nhân
đã cho bằng

A q = 21. B q = ±4. C q = 4. D q = 2
√

2.

Câu 26.21. Cho cấp số nhân (un) có u1 = −2 và công bội q = 3. Số hạng u2 là
A u2 = −6. B u2 = 6. C u2 = 1. D u2 = −18.

Câu 26.22. Cho cấp số nhân (un) có số hạng đầu u1 = 1 và u4 = 64. Công bội q của cấp số nhân
đã cho bằng

A q = 21. B q = ±4. C q = 4. D q = 2
√

2.

Câu 26.23. Cho cấp số nhân (un) với u1 = 3, u3 = 27. Công bội của cấp số nhân bằng
A 3. B 9. C 1

3 . D 3 hoặc −3.

Câu 26.24. Một cấp số nhân có 6 số hạng, số hạng đầu bằng 2 và số hạng thứ sáu bằng 486.
Tìm công bội q của cấp số nhân đã cho.

A q = 3. B q = −3. C q = 2. D q = −2.

Câu 26.25. Cho cấp số nhân (un) với công bội q < 0 và u2 = 4, u4 = 9. Tìm u1.
A u1 = −8

3 . B u1 = 8
3 . C u1 = −6. D u1 = 6.

Câu 26.26. Cho cấp số nhân (un) có u2 = −6 và u6 = −486. Tìm công bội q của cấp số nhân đã
cho, biết rằng u3 > 0.

A q = −3. B q = −1
3 . C q = 1

3 . D q = 3.

Câu 26.27. Một cấp số nhân có số hạng thứ bảy bằng 1
2 , công bội bằng 1

4 . Hỏi số hạng đầu tiên
của cấp số nhân bằng bào nhiêu?

A 4096. B 1024. C 2048. D 1
512 .

Câu 26.28. Cho cấp số nhân (un) có u1 = 3 và q = 2. Số 12288 là số hạng thứ bao nhiêu của cấp
số nhân đã cho?

A 12. B 13. C 14. D 11.
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Câu 26.29. Cho cấp số nhân (xn) có x3 = 18 và x7 = 1458. Tìm số hạng tổng quát của cấp số
nhân đó. Biết rằng q < 0.

A xn = 2 · (−3)n−1. B xn = (−3)n−1. C xn = (−2)n−1. D xn = 3 · (−2)n−1.

Câu 26.30. Cho cấp số cộng (un) có u1 = 11 và công sai d = 4. Hãy tính u99

A 401. B 403. C 402. D 404.

Câu 26.31. Biết bốn số 5, x, 15, y theo thứ tự lập thành cấp số cộng. Giá trị của biểu thức 3x+2y
bằng

A 50. B 70. C 30. D 80.

Câu 26.32. Cho cấp số cộng (un) có u5 = −15 và u20 = 60. Tổng S20 của 20 số hạng đầu tiên
của cấp số cộng bằng

A 600. B 60. C 250. D 500.

Câu 26.33. Cho dãy số (un) là một cấp số cộng có u1 = 3 và công sai d = 4. Biết tổng n số hạng
đầu của dãy số (un) là Sn = 253. Giá trị của n bằng

A 9. B 11. C 12. D 10.

Câu 26.34. Cho cấp số nhân (un), biết u1 = 1 và u4 = 64. Công bội của cấp số nhân bằng
A 21. B ±4. C 4. D 2

√
2.

Câu 26.35. Cho cấp số nhân (un) có u1 = −2 và công bội q = 3. Số hạng u2 bằng
A −6. B 6. C 1. D −18.

Câu 26.36. Xác định số hạng đầu và công bội của cấp số nhân (un) có u4−u2 = 54 và u5−u3 =
108.

A u1 = 3 và q = 2. B u1 = 9 và q = 2. C u1 = 9 và q = −2. D u1 = 3 và q = −2.

Câu 26.37. Một cấp số nhân có số hạng đầu u1 = 3, công bội q = 2. Biết Sn = 765. Giá trị của
n bằng

A 7. B 6. C 8. D 9.

DD BẢNG ĐÁP ÁN

26.1. D 26.2. B 26.3. A 26.4. C 26.5. B 26.6. C 26.7. B 26.8. A
26.9. D 26.10.A 26.11.A 26.12.B 26.13.A 26.14.D 26.15.C 26.16.A
26.17.C 26.18.A 26.19.B 26.20.C 26.21.A 26.22.C 26.23.D 26.24.A
26.25.A 26.26.A 26.27.C 26.28.B 26.29.A 26.30.B 26.31.B 26.32.C
26.33.B 26.34.C 26.35.A 26.36.B 26.37.C
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DẠNG 27. NGUYÊN HÀM

AA KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Bảng nguyên hàm của một số hàm thường gặp

•
∫

0 dx = C;

•
∫

1 dx = x+ C;

•
∫
xα dx = xα+1

α + 1 + C, (α 6= −1) ;

•
∫ 1
x

dx = ln |x|+ C;

•
∫ 1
x2 dx = −1

x
+ C;

•
∫

ex dx = ex + C;

•
∫
ax dx = ax

ln a + C, (0 < a 6= 1);

•
∫

cosx dx = sin x+ C;

•
∫

sin x dx = − cosx+ C;

•
∫ 1

sin2 x
dx = − cotx+ C;

•
∫ 1

cos2 x
dx = tan x+ C;

•
∫

tan x dx = − ln | cosx|+ C;

•
∫

cotx dx = ln | sin x|+ C;

2. Nhận xét
Khi thay x bằng (ax+ b) thì khi lấy nguyên hàm nhân kết quả thêm 1

a
.

3. Một số công thức cần nhớ
• Bậc chẵn của sin và côsin ⇒ Hạ bậc: sin2 α = 1

2 −
1
2 cos 2α; cos2 α = 1

2 + 1
2 cos 2α.

•
∫ 1√

ax+ b
dx = 2

a

√
ax+ b+ C;

•
∫ √

ax+ b dx = 2
3a
√

(ax+ b)3 + C;

BB BÀI TẬP MẪU

CÂU 27 (Đề tham khảo BGD - 2022). Cho hàm số f(x) = 1 + sin x. Khẳng định nào dưới đây
đúng?

A
∫
f(x)dx = x− cosx+ C. B

∫
f(x)dx = x+ sin x+ C.

C
∫
f(x)dx = x+ cosx+ C. D

∫
f(x)dx = cosx+ C.

| Lời giải.

Ta có
∫
f(x)dx = x− cosx+ C.

Chọn đáp án A �

CC BÀI TẬP TƯƠNG TỰ VÀ PHÁT TRIỂN

Câu 27.1. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số f(x) = x3 + x là
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A x4 + x2 + C. B 3x2 + 1 + C. C x3 + x+ C. D 1
4x

4 + 1
2x

2 + C.

Câu 27.2. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số f(x) = 7x6 + 1
x

+ 1
x2 − 2 là

A x7 + ln |x| − 1
x
− 2x. B x7 + ln |x|+ 1

x
− 2x+ C.

C x7 + ln x+ 1
x
− 2x+ C. D x7 + ln |x| − 1

x
− 2x+ C.

Câu 27.3. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số f(x) = 5x là

A 5x + C. B 5x · ln 5 + C. C 5x
ln 5 + C. D 5(x+1)

x+ 1 + C.

Câu 27.4. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số f(x) = e5x là
A e5x ln 5. B 1

5e5x + C. C 5e5x + C. D e5x.

Câu 27.5. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số f(x) = 2
4x− 3 là

A 2 ln
Å

2x− 3
2

ã
+ C. B 1

2 ln
∣∣∣∣2x− 3

2

∣∣∣∣+ C.

C 1
2 ln
Å

2x− 3
2

ã
+ C. D 1

4 ln
∣∣∣∣2x− 3

2

∣∣∣∣+ C.

Câu 27.6. Một nguyên hàm F (x) của hàm số f(x) = 3x2 + 2x+ 5 thỏa mãn F (1) = 4.
A x3 − x2 + 5x− 3. B x3 + x2 + 5x− 3. C x3 + x2 − 5x+ 3. D x3 + x2 + 5x+ 3.

Câu 27.7. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số f(x) = (2x− 1)8 là

A (2x− 1)9

9 + C. B (1− 2x)9

18 + C. C (2x− 1)9

18 + C. D (1− 2x)9

9 + C.

Câu 27.8. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số f(x) = 22x · 3x · 7x là

A 84x
ln 84 + C. B 22x · 3x · 7x

ln 2 · ln 3 · ln 7 + C.

C 84x + C. D 84x · ln 84 + C.

Câu 27.9. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số f(x) =
√

2x+ 3 là
A 2

3(2x+ 3)
√

2x+ 3 + C. B 1
3(2x+ 3)

√
2x+ 3 + C.

C −1
3(2x+ 3)

√
2x+ 3 + C. D 1

2(2x+ 3)
√

2x+ 3 + C.

Câu 27.10. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số f(x) = 1
2
√

2x+ 1
là

A 1
2
√

2x+ 1 + C. B
√

2x+ 1 + C.

C 2
√

2x+ 1. D 1
(2x+ 1)

√
2x+ 1

+ C.

DD BẢNG ĐÁP ÁN

27.1. D 27.2. D 27.3. C 27.4. B 27.5. B 27.6. B 27.7. C 27.8. A
27.9. B 27.10.A
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còn ít

DẠNG 28. CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ DỰA VÀO BBT, ĐỒ THỊ

AA KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Điều kiện cần: Nếu hàm số y = f(x) có đạo hàm trên khoảng (a; b) và đạt cực đại (hoặc
cực tiểu) tại x0 thì f ′(x0) = 0.

2. Điều kiện đủ:

• Nếu f ′(x) đổi dấu từ âm sang dương khi x đi qua điểm x0 (theo chiều tăng) thì hàm
số y = f(x) đạt cực tiểu tại điểm x0.

• Nếu f ′(x) đổi dấu từ dương sang âm khi x đi qua điểm x0 (theo chiều tăng) thì hàm
số y = f(x) đạt cực đại tại điểm x0.

3. Định lí 3: Giả sử y = f(x) có đạo hàm cấp 2 trong (x0 − h;x0 + h), với h > 0. Khi đó:

• Nếu y′(x0) = 0, y′′(x0) > 0 thì x0 là điểm cực tiểu.

• Nếu y′(x0) = 0, y′′(x0) < 0 thì x0 là điểm cực đại.

? Cần nhớ: Điểm cực đại (cực tiểu) của hàm số là x0, giá trị cực đại (cực tiểu) của hàm số
là f(x0) (hay yCĐ hoặc yCT). Điểm cực đại của đồ thị hàm số là M(x0; f(x0)).

BB BÀI TẬP MẪU

CÂU 28 (Đề tham khảo BGD - 2022).
Cho hàm số y = ax4 + bx2 + c (a, b, c ∈ R) có đồ thị là đường cong
trong hình bên. Giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng

A 0. B −1. C −3. D 2. x

y

O−2 2
−1

−3

| Lời giải.

Từ bảng biến thiên ta có giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng −1.
Chọn đáp án B �
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CC BÀI TẬP TƯƠNG TỰ VÀ PHÁT TRIỂN

Câu 28.1. Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên sau:

x

y′

y

−∞ 2 4 +∞
+ 0 − 0 +

−∞−∞

33

−2−2

+∞+∞

Khẳng định nào sau đây là đúng?
A Hàm số đạt cực đại tại x = 2. B Hàm số đạt cực đại tại x = 3.
C Hàm số đạt cực đại tại x = −2. D Hàm số đạt cực đại tại x = 4.

Câu 28.2. Cho hàm số y = f(x) liên tục trên R và có bảng biến thiên:

x

y′

y

−∞ −1 0 1 +∞
+ 0 − + 0 −

+∞+∞

−3−3

00

−3−3

+∞+∞

Khẳng định nào sau đây là đúng?
A Hàm số có đúng hai điểm cực trị.
B Hàm số có giá trị cực tiểu bằng −1 và 1.
C Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 0 và giá trị nhỏ nhất bằng −3.
D Hàm số đạt cực đại tại x = 0.

Câu 28.3. Cho hàm số y = f(x) xác định, liên tục trên R và có bảng biến thiên:

x

y′

y

−∞ 0 1 +∞
+ − 0 +

−∞−∞

22

−3−3

+∞+∞

Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?
A Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 2 và giá trị nhỏ nhất bằng −3 .
B Hàm số có đúng một cực trị.
C Hàm số đạt cực đại tại x = 0 và đạt cực tiểu tại x = 1.
D Hàm số có giá trị cực tiểu bằng 2.
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Câu 28.4.
Cho hàm số f(x) có đồ thị như hình vẽ. Giá trị cực đại của hàm số là

A x = ±2. B yCĐ = −1. C yCĐ = 3. D M(2; 3).

x

y

−2 2

3

−1

Câu 28.5.
Cho hàm số y = f(x) có đồ thị như hình bên.
Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

A Hàm số có giá trị cực tiểu bằng 2.
B Hàm số đạt cực đại tại x = 0 và đạt cực tiểu tại x = 2.
C Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 2 và giá trị nhỏ nhất bằng −2.
D Hàm số có ba điểm cực trị.

x

y

2

2

−2

Câu 28.6. Gọi x1 là điểm cực đại, x2 là điểm cực tiểu của hàm số y = −x3 + 3x + 2. Giá trị
x1 + 2x2 bằng

A 2 . B 1. C −1. D 0.

Câu 28.7. Điểm cực đại của đồ thị hàm số y = x4 − 2x2 + 2 có tọa độ là
A (−1; 1). B (2; 0). C (1; 1). D (0; 2).

Câu 28.8. Hàm số y = x3 − 3x2 +mx− 2 đạt cực tiểu tại x = 2 khi
A m > 0. B m = 0. C m < 0. D m 6= 0.

Câu 28.9. Cho hàm số y = x4 + ax2 + b. Biết rằng đồ thị hàm số nhận điểm A(−1; 4) là điểm
cực tiểu. Tổng 2a+ b bằng

A −1. B 0. C 1. D 2.

Câu 28.10. Cho hàm số f(x) = x3 − 3x2 +mx− 1. Tìm giá trị của tham số m để hàm số có hai
điểm cực trị x1, x2 thỏa mãn x2

1 + x2
2 = 3.

A m = 3
2 . B m = 1

2 . C m = −2. D m = 1.

DD BẢNG ĐÁP ÁN

28.1. A 28.2. D 28.3. C 28.4. C 28.5. B 28.6. B 28.7. D 28.8. B
28.9. C 28.10.A
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DẠNG 29. TÌM GTLN & GTNN CỦA HÀM SỐ

AA KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Tìm GTLN và GTNN trên đoạn [a; b]

• Tính y′, cho y′ = 0 tìm nghiệm xi ∈ [a; b].

• Tính y(a), y(b), y(xi).

• Tìm số lớn nhất M và số nhỏ nhất m trong các số trên. Ta có M = max
[a;b]

y, m = min
[a;b]

y.

2. Tìm GTLN và GTNN trên đoạn (a; b)
• Tính y′, cho y′ = 0 tìm nghiệm xi.

• Lập bảng biến thiên ⇒ max
(a;b)

y, min
(a;b)

y

3. Một số định lý và bất đẳng thức cơ bản

• Nếu y = f(x) đồng biến trên [a; b] thì


min
[a;b]

y = f(a)

max
[a;b]

y = f(b)

• Nếu y = f(x) nghịch biến trên [a; b] thì


min
[a;b]

y = f(b)

max
[a;b]

y = f(a).

• Chú ý BĐT Cô-si: Với a1, a2, . . . , an ≥ 0 có x1 + x2 + · · ·+ xn ≥ n n
√
x1x2 . . . xn.

Dấu “= ” ⇔ a1 = a2 = . . . = an.

CÂU 29 (Đề tham khảo BGD - 2022). Trên đoạn [1; 5], hàm số y = x+ 4
x
đạt giá trị nhỏ nhất

tại điểm
A x = 5. B x = 2. C x = 1. D x = 4.

| Lời giải.

Ta có y′ = 1− 4
x2 = x2 − 4

x2 = 0⇔

x = 2 (nhận)

x = −2 (loại).

• f(1) = 1 + 4
1 = 5.

• f(2) = 2 + 4
2 = 4.

• f(5) = 5 + 4
5 = 29

5 .
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Vậy giá trị nhỏ nhất của hàm số là 4 tại điểm x = 2.
Chọn đáp án B �

BB BÀI TẬP TƯƠNG TỰ VÀ PHÁT TRIỂN

Câu 29.1. Gọi giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y = x3

3 + 2x2 + 3x− 4 trên đoạn
[−4; 0] lần lượt là M và m. Tổng M + n bằng

A −28
3 . B −17

3 . C −5. D 5.

Câu 29.2. Gọi giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y = x+ 3
1− x trên đoạn [−1; 0] lần

lượt là M và m. Tổng M + n bằng
A −2. B 4. C 3. D 1.

Câu 29.3. Giá trị lớn nhất của hàm số y =
√
−x2 + 5x bằng

A 0. B 5
2 . C

√
6. D 2.

Câu 29.4. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số y = x2 + 2
x

trên khoảng (0; +∞).

A min
(0;+∞)

y = 1. B min
(0;+∞)

y = 2. C min
(0;+∞)

y = 3. D min
(0;+∞)

y = 4.

Câu 29.5. Trên khoảng (0; 1) hàm số y = x3 + 1
x

đạt giá trị nhỏ nhất tại x0 bằng

A 1
3
√

3
. B 1

4
√

3
. C 1

2 . D 1√
3
.

Câu 29.6. Gọi m là giá trị nhỏ nhất của hàm số y = 3x+ 1
x− 2 trên [−1; 1]. Khi đó, giá trị của m

là
A m = −4. B m = 2

3 . C m = 4. D m = −2
3 .

Câu 29.7. Giá trị nhỏ nhất của hàm số y = 2x+ 1
1− x trên đoạn [2; 3] bằng

A 3
4 . B −5. C −7

2 . D −3.

Câu 29.8. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số f(x) = x3 − 3x2 − 9x+ 10 trên đoạn [−2; 2].
A 5. B 17. C −15. D 15.

Câu 29.9. Giá trị lớn nhất của hàm số y = x4 − 8x2 + 16 trên [1; 3] là
A 25. B 18. C 15. D 22.

Câu 29.10. Giá trị nhỏ nhất của hàm số y = x3 − 3x+ 1 trên đoạn [−2; 0] bằng
A 1. B 3. C −1. D −2.

Câu 29.11. Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số f(x) = 1
3x

3 − 3
2x

2 + 2x+ 1 trên [0; 3]
là

A 5
3 và 1. B 5

2 và 11
6 . C 5

2 và 1. D 11
6 và 1.
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Câu 29.12. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số y = 2x3 + 3x2 − 1 trên đoạn [−1; 1].
A min

[−1;1]
y = −2. B min

[−1;1]
y = 4. C min

[−1;1]
y = −1. D min

[−1;1]
y = 0.

Câu 29.13. Tìm giá trị lơn nhất của hàm số y = x3 − 3x2 + 2 trên đoạn [0; 4].
A 2. B 20. C 18. D −2.

Câu 29.14. Giá trị lớn nhất của hàm số y = 2x− 1
x+ 5 trên đoạn [−1; 3] là

A 5
3 . B −3

4 . C −1
5 . D 5

8 .

Câu 29.15. Tìm giá trị nhỏ nhất m của hàm số y = x3 − 7x2 + 11x− 2 trên đoạn [0; 2].
A m = −2. B m = 11. C m = 0. D m = 3.

Câu 29.16. Tìm giá trị nhỏ nhất m của hàm số y = x4 − 6x2 − 1 trên đoạn [−1; 3].
A m = −11. B m = −1. C m = −10. D m = −26.

Câu 29.17. Giá trị lớn nhất của hàm số y = x4 − 4x2 + 9 trên đoạn [−2; 3] bằng
A 201. B 2. C 9. D 54.

Câu 29.18. Giá trị nhỏ nhất của hàm số y = x3 + 2x2 − 7x trên đoạn [0; 4] bằng
A −259. B 68. C 0. D −4.

Câu 29.19. Giá trị nhỏ nhất của hàm số y = x3 + 3x2 trên đoạn [−4;−1] bằng
A −4. B −16. C 0. D 4.

Câu 29.20. Giá trị lớn nhất của hàm số y = x4 − x2 + 13 trên đoạn [−1; 2] bằng
A 25. B 51

4 . C 13. D 85.

Câu 29.21. Gọi M , m lần lượt là giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số y = x3 − 3x2 − 9x+ 35
trên đoạn [−4; 4]. Khi đó M −m nhận kết quả nào sau đây?

A M −m = 1. B M −m = 86. C M −m = 76. D M −m = 81.

Câu 29.22. Gọi M , n lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y = x3 − 3x2

trên đoạn [−2; 1]. Tính giá trị của T = M +m.
A T = −20. B T = −22. C T = −4. D T = 2.

Câu 29.23. Gọi m là giá trị nhỏ nhất và M là giá trị lớn nhất của hàm số f(x) = 2x3 + 3x2 − 1
trên đoạn

ï
−2;−1

2

ò
. Khi đó giá trị của M −m bằng

A −5. B 1. C 4. D 5.

Câu 29.24. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y = x3 −
3x2 − 9x+ 35 trên đoạn [−4; 4]. Tính M ·m.

A −1640. B −984. C 1640. D 320.

Câu 29.25.
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Cho hàm số f(x) có bảng biến thiên như hình vẽ
bên. Khẳng định nào dưới đây đúng?

A min
x∈[−2;2]

f(x) = −2; max
x∈[−2;2]

f(x) = −1 .

B min
x∈[−2;2]

f(x) = 3; max
x∈[−2;2]

f(x) = 4 .

C min
x∈[−2;2]

f(x) = −2; max
x∈[−2;2]

f(x) = 2 .

D min
x∈[−2;2]

f(x) = 3; max
x∈[−2;2]

f(x) = 11.

x

f ′(x)

f(x)

−2 −1 0 2
+ 0 − +

33
44

33
1111

Câu 29.26.
Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên. Giá trị nhỏ
nhất của hàm y = f(x) với x ∈ (−∞; 2] bằng

A 1. B 0. C 2. D 5.

x

y′

y

−∞ 0 2 +∞
− 0 + 0 −

+∞+∞

11

55

−∞−∞

Câu 29.27. Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như hình vẽ bên.

x

f ′(x)

f(x)

−∞ 0 1 +∞
− 0 + 0 −

+∞+∞

44

55

−∞−∞

Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A yCĐ = 5. B min

R
y = 4. C max

R
y = 5. D yCT = 0.

Câu 29.28.
Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như
hình bên. Mệnh đề nào dưới đây sai?

A Hàm số có ba điểm cực trị.
B Hàm số có giá trị cực tiểu bằng 0.
C Hàm số chỉ có một điểm cực trị.
D Hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng 0.

x
f ′(x)

f(x)

−∞ −1 1 3 +∞
− + 0 − +

+∞+∞

00

22

00

+∞+∞

Câu 29.29. Cho hàm số y = f(x) xác định, liên tục trên R và có bảng biến thiên sau:

x

y′

y

−∞ 0 1 +∞
+ − 0 +

−∞−∞

22

−3−3

+∞+∞
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Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?
A Hàm số có một cực tiểu và không có cực đại.
B Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 2 và giá trị nhỏ nhất bằng −3.
C Hàm số có giá trị cực tiểu bằng 1.
D Hàm số đạt cực đại tại x = 0 và đạt cực tiểu tại x = 1.

Câu 29.30. Hàm số y = 1
x2 + 1 có bảng biến thiên như hình vẽ sau

x

y′

y

−∞ 0 +∞
+ 0 −

00

11

00

Khẳng định nào sau đây đúng?
A Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 1.
B Hàm số không có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất.
C Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 1 và giá trị nhỏ nhất bằng 0.
D Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 0.

Câu 29.31. Cho hàm số y = f(x) xác định, liên tục trên R và có bảng biến thiên như sau.

x

y′

y

−∞ −1 0 2 +∞
− 0 + − 0 +

+∞+∞

−3−3

00

−3−3

+∞+∞

Khẳng định nào sau đây đúng?
A Hàm số có đúng 2 cực trị.
B Hàm số có giá trị cực tiểu bằng −1 hoặc 2.
C Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 0 và giá trị nhỏ nhất bằng −3.
D Hàm số đạt cực đại tại x = 0.

Câu 29.32.
Cho hàm số f(x) liên tục trên đoạn [−1; 3] và có đồ thị như hình vẽ. Gọi
M và m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho
trên [−1; 3]. Giá trị M −m bằng

A 0. B 5. C 4. D 1.
x

y

O−1

1
2

−2

3

3
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Câu 29.33. Cho hàm số y = f(x) liên tục trên (−∞; 2] và có bảng biến thiên như hình bên.

x

y′

y

−∞ −1 2

− 0 +
44

33

5

Mệnh đề nào dưới đây sai?
A yCT = 3. B yCĐ = 5. C min

(−∞;2]
f(x) = 3. D max

(−∞;2]
f(x) = 5.

Câu 29.34. Hàm số y = f(x) liên tục và có bảng biến thiên trên đoạn [−1; 3] như hình.

x

y′

y

−1 0 2 3
+ − 0 +

00

55

11

44

Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn [−1; 3] bằng
A f(−1). B f(3). C f(0). D f(2).

Câu 29.35.
Cho hàm số y = f(x) xác định và liên tục trên R có đồ thị như hình vẽ.
Tìm giá trị nhỏ nhất m và giá trị lớn nhất M của hàm số y = f(x) trên
đoạn [−2; 2].

A m = −1,M = 0. B m = −2,M = 2.
C m = −5,M = −1. D m = −5,M = 0.

x

y

O

−2 −1 1 2

−1

−5

−3

Câu 29.36.
Cho hàm số y = f (x) có đồ thị như hình vẽ bên. Tìm giá trị
lớn nhất của hàm số y = f (x) trên đoạn [−1; 2].

A 0. B 1. C 2. D 5.

O x

y

−2 2

−1 1

1

5

Câu 29.37.
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Cho hàm số f(x) liên tục trên đoạn [−1; 5] và có đồ thị như
hình vẽ bên. Gọi M,m lần lượt là giá trị lớn nhất, nhỏ nhất
của hàm số trên đoạn [−1; 5].Tính M −m.

x

y

−2

4 5

1
−1 2

3

A 4. B 5. C 6. D 1.

CC BẢNG ĐÁP ÁN

29.1. A 29.2. B 29.3. B 29.4. C 29.5. B 29.6. A 29.7. B 29.8. D
29.9. A 29.10.C 29.11.C 29.12.C 29.13.C 29.14.D 29.15.A 29.16.C
29.17.D 29.18.D 29.19.B 29.20.A 29.21.D 29.22.A 29.23.D 29.24.A
29.25.D 29.26.A 29.27.A 29.28.C 29.29.D 29.30.A 29.31.D 29.32.B
29.33.B 29.34.C 29.35.C 29.36.D 29.37.B
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DẠNG 30. XÉT TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ

AA KIẾN THỨC CẦN NHỚ

Định lí : Giả sử hàm số y = f(x) có đạo hàm trên khoảng K.

• Nếu f ′(x) > 0,∀x ∈ K thì hàm số đồng biến trên khoảng K.
x

y

O a b

đồ
ng
biế
n

• Nếu f ′(x) < 0, ∀x ∈ K thì hàm số nghịch biến trên khoảng K.

• Nếu f ′(x) = 0,∀x ∈ K thì hàm số không đổi trên khoảng K.
x

y

O

ngh-1ich biến

a b

BB BÀI TẬP MẪU

CÂU 30 (Đề tham khảo BGD - 2022). Hàm số nào dưới đây nghịch biến trên R?
A y = −x3 − x. B y = −x4 − x2. C y = −x3 + x. D y = x+ 2

x− 1 .

| Lời giải.

Ta thấy hàm số y = −x3 − x có

• Tập xác định D = R.

• y′ = −3x2 − 1 < 0, ∀x ∈ R.

Vậy hàm số y = −x3 − x nghịch biến trên R.
Chọn đáp án A �

CC BÀI TẬP TƯƠNG TỰ VÀ PHÁT TRIỂN

Câu 30.1. Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên bên dưới.

x

y′

y

−∞ −1 0 1 +∞

− 0 + 0 − 0 +

+∞+∞

−2−2

33

−2−2

−∞−∞

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
A (0; 1). B (−∞; 0). C (1; +∞). D (−1; 0).
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Câu 30.2. Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên bên dưới

x

y′

y

−∞ −2 3 +∞
− 0 + 0 −

+∞+∞

11

44

−∞−∞

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào ?
A (−2; +∞). B (−2; 3). C (3; +∞). D (−∞;−2).

Câu 30.3.
Cho hàm số y = f(x) có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số đã cho đồng biến
trên khoảng nào trong các khoảng dưới đây?

A (−1; 3). B (−∞;−2). C (−∞; 3). D (−2; 2).

x

y

−2 2

3

−1

Câu 30.4.
Cho hàm số y = f(x) có đồ thị như hình vẽ. Hàm số đã cho đồng biến trên
khoảng nào?

A (−∞;−3). B (−3;−1). C (−2; 2). D (−2;−1).
x

y

−1
−3

−2

2

Câu 30.5. Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm f ′(x) = x2 + 1, ∀x ∈ R.
Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

A Hàm số nghịch biến trên khoảng (−∞; 0).
B Hàm số nghịch biến trên khoảng (1; +∞).
C Hàm số nghịch biến trên khoảng (−1; 1).
D Hàm số đồng biến trên khoảng (−∞; +∞).

Câu 30.6. Cho hàm số y = f(x) có bảng xét dấu đạo hàm như sau:

x

y′
−∞ −2 0 2 +∞

+ 0 − − 0 +

Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A Hàm số đồng biến trên khoảng (−2; 0).
B Hàm số đồng biến trên khoảng (−∞; 0).
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C Hàm số nghịch biến trên khoảng (0; 2).
D Hàm số nghịch biến trên khoảng (−∞;−2).

Câu 30.7. Cho hàm số y = x3 − 3x2. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A Hàm số nghịch biến trên khoảng (2; +∞). B Hàm số đồng biến trên khoảng (0; 2).
C Hàm số nghịch biến trên khoảng (0; 2). D Hàm số nghịch biến trên khoảng (−∞; 0).

Câu 30.8. Cho hàm số y = x4 − 2x2. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A Hàm số nghịch biến trên khoảng (−1; 1).
B Hàm số đồng biến trên khoảng (−∞;−2).
C Hàm số nghịch biến trên khoảng (−∞;−2).
D Hàm số đồng biến trên khoảng (−1; 1).

Câu 30.9. Cho hàm số y = x− 2
x+ 1 . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A Hàm số nghịch biến trên khoảng (−∞;−1).
B Hàm số đồng biến trên khoảng (−∞;−1).
C Hàm số nghịch biến trên khoảng (−∞; +∞).
D Hàm số nghịch biến trên khoảng (−1; +∞).

Câu 30.10. Cho hàm số y =
√

2x2 + 1. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A Hàm số nghịch biến trên khoảng (−1; 1). B Hàm số đồng biến trên khoảng (0; +∞).
C Hàm số đồng biến trên khoảng (−∞; 0). D Hàm số nghịch biến trên khoảng (0; +∞).

DD BẢNG ĐÁP ÁN

30.1. A 30.2. B 30.3. B 30.4. B 30.5. D 30.6. C 30.7. C 30.8. C
30.9. B 30.10.B
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DẠNG 31. TÍNH GIÁ TRỊ LÔGARIT

AA KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Công thức mũ
Cho a và b là các số thực dương; x và y là các số thực tùy ý khi đó ta có các công thức sau.

• an = a · a · · · · · a︸ ︷︷ ︸
n thừa số

• a
x

bx
=
(a
b

)x
• ax+y = ax · ay • n

√
am = ( n

√
a)m = a

m
n

• ax−y = ax

ay
⇒ a−n = 1

an
• [u(x)]0 = 1, ∀u(x) 6= 0

• axy = (ax)y = (ay)x • ax · bx = (ab)x

2. Công thức lô-ga-rit
Cho a, b, c là các số thực dương và a 6= 1 khi đó ta có các công thức sau.

• loga f(x) = b⇔ f(x) = ab loga bn = n loga b

• logan b = 1
n

loga b • loga
b

c
= loga b− loga c

• loga b = logc b
logc a

⇒ loga b = ln b
ln a • loga b = 1

logb a

• loga 1 = 0, loga a = 1 • alogb c = clogb a ⇒ b = aloga b

• loga(bc) = loga b+ loga c • loge b = ln b và log10 b = log b

BB BÀI TẬP MẪU

CÂU 31 (Đề tham khảo BGD - 2022). Với mọi a, b thỏa mãn log2 a− 3 log2 b = 2, khẳng định
nào dưới đây đúng?

A a = 4b3. B a = 3b+ 4. C a = 3b+ 2. D a = 4
b3 .

| Lời giải.

Ta có log2 a− 3 log2 b = 2⇔ log2
a

b3 = 2⇔ a

b3 = 22 ⇔ a = 4b3.
Chọn đáp án A �

CC BÀI TẬP TƯƠNG TỰ VÀ PHÁT TRIỂN

Câu 31.1. Xét tất cả các số thực dương a và b thỏa mãn log2 a = log8(ab). Mệnh đề nào dưới
đây đúng?

A a = b2. B a3 = b. C a = b. D a2 = b.
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Câu 31.2. Xét tất cả các số dương a và b thỏa mãn log2 a
4 = log4(ab). Mệnh đề nào dưới đây

đúng?
A a = b7. B a4 = b. C a = b. D a7 = b.

Câu 31.3. Xét tất cả các số dương a và b thỏa mãn log2 a+ 1 = log4(ab)4. Mệnh đề nào dưới đây
đúng?

A ab2 = 2. B a2b = 2. C a2 = b. D a = b2.

Câu 31.4. Xét tất cả các số dương a, b thỏa mãn log3 a+ log3 b = log9 a
4. Mệnh đề nào dưới đây

đúng?
A a = b2. B a3 = b. C a = b. D a2 = b.

Câu 31.5. Xét tất cả các số dương a và b thỏa mãn log5
a

b
= log25 a

4. Mệnh đề nào dưới đây
đúng?

A a = b. B a2 = 1
b
. C a = 1

b2 . D a = 1
b
.

Câu 31.6. Xét tất cả các số dương a và b thỏa mãn log2 a = log4(ab). Mệnh đề nào dưới đây
đúng?

A a = b2. B a3 = b. C a = b. D a2 = b.

Câu 31.7. Xét tất cả các số dương a, b và a 6= 1 thỏa mãn ab = 1. Tính loga a2b.
A 4. B 3. C 2. D 1.

Câu 31.8. Cho a và b là hai số thực dương thỏa mãn log4 a + log2 b = 2. Mệnh đề nào dưới đây
đúng?

A b =
Å4
a

ã2
. B a =

Å4
b

ã2
. C ab = 4. D ab = 1

4 .

Câu 31.9. Cho a và b là hai số thực dương thỏa mãn log3 a
2 + log 1

3
b = 2. Mệnh đề nào dưới đây

đúng?
A b2 = 9a. B a2 = 9b. C a2 = b. D b2 = a.

Câu 31.10. Xét tất cả các số thực dương a và b thỏa mãn log2 a
2 = log4 (ab2). Mệnh đề nào

đúng?
A 2a = b. B a2 = b3. C a3 = b2. D a = b.

Câu 31.11. Cho a và b là hai số thực dương thỏa mãn a3b2 = 32. Giá trị của 3 log2 a + 2 log2 b

bằng
A 5. B 2. C 32. D 4.

Câu 31.12. Cho a và b là hai số thực dương thỏa mãn log4 a + log2 b = −1
2 . Giá trị của a2b4

bằng
A 1

2 . B 1
4 . C 2. D −4.
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Câu 31.13. Xét tất cả các số dương a và b thỏa mãn log2 a + log2 b = log4(ab).Tính giá trị biểu
thức ab.

A ab = 1. B ab = 2. C ab = 3. D ab = 4.

Câu 31.14. Với các số thực a, b > 0 bất kì, rút gọn biểu thức P = 2 log2 a− log 1
2
b2 ta được

A P = log2(2ab2). B P = log2(ab)2. C P = log2

(a
b

)2
. D P = log2

Å2a
b2

ã
.

Câu 31.15. Cho a, b là các số thực dương, khác 1. Đặt loga b = α. Biểu thức P = loga2 b− log√b a3

là
A P = α2 − 12

α
. B P = α2 − 12

2α . C P = 4α2 − 1
2α . D P = α2 − 2

2α .

Câu 31.16. Cho các số a, b dương thỏa mãn a3b5 = 32. Tính 3 log2 a+ 5 log2 b.
A 5. B 2. C 32. D 4.

Câu 31.17. Cho a và b lần lượt là số hạng thứ nhất và thứ năm của cấp số cộng có công sai
d 6= 0. Giá trị của log2

Å
b− a
d

ã
bằng

A log2 5. B 3. C 2. D log2 3.

Câu 31.18. Cho a > 0, b > 0 và a 6= 1 thỏa mãn loga b = b

4 và log2 a = 16
b
. Tính tổng a+ b.

A 12. B 18. C 16. D 10.

Câu 31.19. Nếu log8 a+ log4 b
2 = 5 và log4 a

2 + log8 b = 7 thì giá trị của a
b
là

A 2. B 218. C 8. D 29.

Câu 31.20. Xét các số thực a và b thỏa mãn log3
(
3a · 9b

)
= log9 3. Mệnh đề nào dưới đây

đúng?
A a+ 2b = 2. B 4a+ 2b = 1. C 4ab = 1. D 2a+ 4b = 1.

Câu 31.21. Xét các số thực a và b thỏa mãn log3
(
3a · 9b

)
= 1. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A a+ 2b = 1. B 4a+ 2b = 1. C 4ab = 1. D 2a+ 4b = 1.

Câu 31.22. Xét các số thực a và b thỏa mãn log2

Å2a
8b

ã
= log4

1
2 . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A a− 3b = 2. B 4a+ 2b = −1. C 2ab− 6b = 1. D 2a− 6b = −1.

Câu 31.23. Xét các số thực a và b thỏa mãn log3
1
9 = log9

(
3a · 81b

)
. Mệnh đề nào dưới đây

đúng?
A a+ 4b = 2. B a+ 4b = −4. C 4ab = 1. D 2a+ 4b = 1.

Câu 31.24. Xét các số thực a và b thỏa mãn ln
Å 5a

25b

ã
= ln 1

5 . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A a− 2b = −1. B 4a+ 2b = 1. C a− 2b = 1
5 . D 2a+ 4b = 1.

Câu 31.25. Xét các số thực a và b thỏa mãn 5log5 a+log√5 b = 3. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A a2b = 2. B 4a+ 2b = 1. C ab2 = 3. D ab2 = 5.
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Câu 31.26. Xét các số thực a và b thỏa mãn 25log5 a+log 1
5
b = log9 3. Mệnh đề nào dưới đây

đúng?
A a = 2b. B 4ab = 1. C a2 = 4b2. D 2a2 = b2.

Câu 31.27. Xét các số thực a và b thỏa mãn log3
(
3a · 27b

)
= log√3

(
27a · 3b

)
. Mệnh đề nào dưới

đây đúng?
A a = 5b. B b = 5a. C 4a = b. D b = 4a.

Câu 31.28. Xét các số thực a và b thỏa mãn log5
(
5a · 25b

)
= 5log5 a+log5 b+1. Mệnh đề nào dưới

đây đúng?
A a+ 2b = 2ab. B a+ 2b = ab. C 2ab = 1. D a+ 2b = 5ab.

Câu 31.29. Xét các số thực a và b thỏa mãn log4
(
2a · 8b

)
= 10log a−log b. Mệnh đề nào dưới đây

đúng?
A ab+ b2 = 2a. B ab+ 3b = 2a. C ab+ 3b2 = 2a. D ab+ 3b2 = a.

Câu 31.30. Xét các số thực a và b thỏa mãn log2
(
5a · 125b

)
= 2

log25 2 . Mệnh đề nào dưới đây
đúng?

A a+ 3b = 4. B 4a+ 2b = 1. C 4ab = 1. D 2a+ 4b = 1.

DD BẢNG ĐÁP ÁN

31.1. D 31.2. D 31.3. A 31.4. C 31.5. D 31.6. C 31.7. D 31.8. B
31.9. B 31.10.C 31.11.A 31.12.B 31.13.A 31.14.B 31.15.B 31.16.A
31.17.C 31.18.B 31.19.C 31.20.D 31.21.A 31.22.D 31.23.B 31.24.A
31.25.C 31.26.D 31.27.B 31.28.D 31.29.C 31.30.A
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DẠNG 32. TÍCH PHÂN HÀM ẨN

AA TÓM TẮT LÝ THUYẾT

BB KIẾN THỨC CẦN NHỚ
1. Định nghĩa

•
b∫
a

f(x) dx =
∣∣∣∣b
a

F (x) = F (b)− F (a)

2. Tính chất cơ bản

•
b∫
a

k · f(x) dx = k ·
b∫
a

f(x) dx

•
b∫
a

[f(x)± g(x)] dx =
b∫
a

f(x) dx±
b∫
a

f(x) dx

•
b∫
a

f(x) dx = −
a∫
b

f(x) dx

•
b∫
a

f(x) dx =
b∫
a

f(t) dt = · · ·

CC BÀI TẬP MẪU

CÂU 32 (Đề tham khảo BGD - 2022). Nếu
3∫

1

f(x)dx = 2 thì
3∫

1

[f(x) + 2x]dx bằng

A 20. B 10. C 18. D 12.
| Lời giải.

Ta có
3∫

1

[f(x) + 2x]dx =
3∫

1

f(x)dx+
3∫

1

2xdx = 2 + x2
∣∣∣∣3
1

= 2 + (32 − 12) = 10.

Chọn đáp án B �

DD BÀI TẬP TƯƠNG TỰ VÀ PHÁT TRIỂN

Câu 32.1. Biết
1∫

0

[f(x) + 2x] dx = 2. Khi đó
1∫

0

f(x) dx bằng

A 1. B 4. C 2. D 0.

Câu 32.2. Cho hàm số f(x) liên tục trên R và
2∫

0

[
f(x) + 3x2] dx = 10. Khi đó

2∫
0

f(x) dx bằng
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A −2. B 2. C 18. D −18.

Câu 32.3. Cho hai hàm số f(x), g(x) liên tục trên đoạn [1; 3] thỏa mãn
3∫

1

[f(x) + 3g(x)] dx = 10

và
3∫

1

[2f(x)− g(x)] dx = 6. Khi đó
3∫

1

[f(x) + g(x)] dx bằng

A 7. B 6. C 8. D 9.

Câu 32.4. Biết F (x) = x3 là một nguyên hàm của hàm số f(x) trên R. Giá trị của
3∫

1

[1+f(x)] dx

bằng
A 20. B 22. C 26. D 28.

Câu 32.5. Nếu
1∫

0

[xf ′(x)− 2x] dx = f(1) thì
1∫

0

f(x) dx bằng

A −2. B 2. C −1. D 1.

Câu 32.6. Cho hai hàm số f(x) và g(x) xác định và liên tục trên R thỏa mãn
∫
f(x) dx =

x2 + x+ C và
∫
g(x) dx = x4 + x3 + C. Khi đó

1∫
0

[f(x)g(x)] dx bằng

A 51
10 . B 71

105 . C 4. D 77
60 .

Câu 32.7. Nếu
2∫

1

xf
(
x2 + 1

)
dx = 2 thì

5∫
2

f (x) dx bằng

A 2. B 1. C 4. D −1.

Câu 32.8. Nếu
2∫

1

f (3x− 1) dx = 20 thì
5∫

2

f (x) dx bằng

A 20. B 40. C 10. D 60.

Câu 32.9. Cho hàm số f(x) liên tục và có đạo hàm trên R thỏa mãn
∫
f(−2x) dx = x2 +3x+C.

Khi đó
3∫

0

f (x)
√
x+ 1 dx bằng

A 94
15 . B 442

15 . C −22
15 . D 326

15 .

Câu 32.10. Biết hàm số F (x) =
√

2x− 1 + x + 2021 là một nguyên hàm của hàm số f(x) trên

R và tích phân
2∫

1

f (2x+ 1) dx = a

b
−
√

5
b

với a
b
là phân số tối giản. Khi đó a2b− b bằng

A 8. B −8 . C 48. D −48.

Câu 32.11. Nếu f(x) có đạo hàm trên R thỏa f(1) = 1, f(2) = 4 thì
2∫

1

Å
f ′(x) + 2

x
− f(x) + 1

x2

ã
dx

bằng
A 1 + ln 4. B 4− ln 2. C 1

2 + ln 4. D ln 2− 1
2 .
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Câu 32.12. Cho hàm số f(x) xác định và liên tục trên R. Gọi g(x) là một nguyên hàm của hàm

số y = x

x+ f 2(x) . Biết
4∫

3

g(x) dx = 1 và 4g(4)− 3g(3) = 4. Khi đó
4∫

3

x2

x+ f 2(x) dx bằng

A 2. B 4. C 3. D 1.

Câu 32.13. Cho hàm số f(x) thỏa
1∫

0

x2f ′′(x) dx = 12 và 2f(1)− f ′(1) = −2. Khi đó
1∫

0

f(x) dx

bằng
A 6. B 5. C 7. D 8.

Câu 32.14. Cho hàm số f(x) =

2ax khi x ≤ 0

3x2 + 2bx khi x > 0
(với a, b là các tham số thực) thỏa

1∫
−1

f(x) dx = 2. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = [f(−1)]2 + [f(1)]2 bằng

A 5. B 25
4 . C 2. D 25

2 .

Câu 32.15. Cho hàm số f(x) =

ax+ 1 khi x ≥ 1

x2 + b khi x < 1
có đạo hàm trên R (với a, b là các tham số

thực). Khi đó
2∫
−1

f(x) dx bằng

A 1
3 . B 19

3 . C 26
3 . D 25

3 .

Câu 32.16.

Cho hàm số f(x) có đồ thị như hình vẽ, biết
3∫
−3

|f ′(x)| dx =

2. Giá trị của m bằng
x

y

2−2

m

3−3

f(x)

O

A −3
4 . B −5. C −3. D −1

2 .

Câu 32.17. Cho f(x) có đạo hàm trên R thỏa f(x) = x2 − 3x + 2
1∫

0

f(x) · f ′(x) dx. Khi đó

2∫
0

f(x) dx bằng

A 10
3 . B −10

3 . C 26
15 . D −26

15 .

Câu 32.18. Cho f(x) là hàm số lẻ thỏa mãn
0∫
−2

f(x) dx = 2. Khi đó
2∫

0

f(x) dx bằng

A 2. B −2. C 1. D −1.
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Câu 32.19. Cho f(x) là hàm số chẵn và liên tục trên R thỏa
1∫
−1

f(x) dx = 2. Khi đó
1∫

0

f(x) dx

bằng
A 1. B 2. C 1

2 . D 1
4 .

Câu 32.20. Xét tích phân
1∫
−1

f(x)
1 + 2x dx = 4 với f(x) là hàm số chẵn trên [−1; 1], khi đó

1∫
−1

f(x) dx

bằng
A 2. B 16. C 4. D 8.

EE BẢNG ĐÁP ÁN

32.1. A 32.2. B 32.3. B 32.4. D 32.5. C 32.6. A 32.7. C 32.8. D
32.9. A 32.10.C 32.11.C 32.12.C 32.13.B 32.14.D 32.15.C 32.16.D
32.17.D 32.18.B 32.19.A 32.20.D
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DẠNG 34. VIẾT PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG LIÊN QUAN

ĐẾN ĐƯỜNG THẲNG

AA KIẾN THỨC CẦN NHỚ

• Cho đường thẳng ∆ đi qua M(x0; y0; z0) và nhận #»u = (a; b; c) làm véc-tơ chỉ phương.

Khi đó phương trình tham số của đường thẳng ∆ có dạng


x = x0 + at

y = y0 + bt

z = z0 + ct

, tham số t ∈ R.

• Mặt phẳng (P ) có phương trình Ax + By + Cz + D = 0 có một véc-tơ pháp tuyến là
#»n = (A,B,C).

• Cho mặt phẳng (P ) vuông góc với đường thẳng ∆ có một véc-tơ chỉ phương #»u (∆):
#»u (∆)∆

Khi đó mặt phẳng (P ) nhận #»u (∆) làm một véc-tơ pháp tuyến #»n (P ) = #»u (∆).

• Nếu có hai véc-tơ #»a ,
#»

b 6= #»0 không cùng phương và có giá song song hoặc nằm trong
mặt phẳng (P ) thì (P ) có một véc-tơ pháp tuyến là #»n =

î
#»a ,

#»

b
ó
.

BB BÀI TẬP MẪU

CÂU 33 (Đề tham khảo BGD - 2022). Trong không gian Oxyz, cho điểmM(2;−5; 3) và đường
thẳng d : x2 = y + 2

4 = z − 3
−1 . Mặt phẳng đi qua M và vuông góc với d có phương trình là

A 2x− 5y + 3z − 38 = 0. B 2x+ 4y − z + 19 = 0.
C 2x+ 4y − z − 19 = 0. D 2x+ 4y − z + 11 = 0.

| Lời giải.

Véc-tơ chỉ phương của d là #»a = (2; 4;−1).
Phương trình mặt phẳng đi qua M(2;−5; 3) nhận #»a làm vec-tơ pháp tuyến là

2(x− 2) + 4(y + 5)− (z − 3) = 0⇔ 2x+ 4y − z + 19 = 0.

Chọn đáp án B �
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CC BÀI TẬP TƯƠNG TỰ VÀ PHÁT TRIỂN

Câu 33.1. Trong không gian Oxyz, mặt phẳng đi qua điểm M (1; 1;−1) và vuông góc với đường
thẳng ∆: x+ 1

2 = y − 2
2 = z − 1

1 có phương trình là

A 2x+ 2y + z + 3 = 0. B x− 2y − z = 0.
C 2x+ 2y + z − 3 = 0. D x− 2y − z − 2 = 0.

Câu 33.2. Trong không gian Oxyz, mặt phẳng đi qua điểm A(−3; 4; 1) và vuông góc với đường

thẳng d :


x = 1 + 2t

y = −2

z = 3− t

có phương trình là

A 2x− 2y − z + 15 = 0. B 2x− z + 7 = 0.
C 2x− z − 7 = 0. D 2x− 2y − z − 15 = 0.

Câu 33.3. Trong không gian Oxyz, phương trình nào dưới đây là phương trình mặt phẳng đi
qua điểm M(1; 3; 1) và vuông góc với đường thẳng d : x+ 1

3 = y + 1
−2 = z − 1

1 ?

A 3x− 2y + z − 2 = 0. B 3x− 2y + z + 2 = 0.
C 3x+ 2y − z + 10 = 0. D 3x+ 2y − z − 10 = 0.

Câu 33.4. Trong không gian Oxyz, cho ba điểm A(2;−3; 5), B(1;−2; 3), C(0; 2; 1). Mặt phẳng
(P ) đi qua trọng tâm G của tam giác ABC và vuông góc với đường thẳng BC có phương trình

A x+ 4y + 2z + 3 = 0. B x+ 4y + 2z − 3 = 0.
C x− 4y + 2z − 11 = 0. D x− 4y + 2z + 11 = 0.

Câu 33.5. Trong không gian Oxyz, phương trình mặt phẳng đi qua A(1;−2; 3) và song song với
mặt phẳng (P ) : x− y + 2z − 1 = 0 có dạng là

A x+ y + 2z − 5 = 0. B x− y + 2z − 6 = 0.
C x− y + 2z + 9 = 0. D x− y + 2z − 9 = 0.

Câu 33.6. Trong không gian Oxyz, đường thẳng đi qua điểm M(1; 1;−1) và vuông góc với mặt
phẳng (α): 2x+ 2y + z − 3 = 0 có phương trình là

A x− 1
2 = y − 1

−2 = z + 1
1 . B x− 1

2 = 1− y
−2 = z + 1

1 .

C x+ 1
2 = y + 1

2 = z − 1
1 . D x− 1

2 = y − 1
2 = z + 1

−3 .

Câu 33.7. Trong không gian Oxyz, mặt phẳng đi qua điểm M(1; 1; 1) và song song với mặt
phẳng (α): 2x+ 2y + z + 3 = 0 có phương trình là

A 2x+ 2y + z + 3 = 0. B x− 2y + z = 0.
C 2x+ 2y + z − 5 = 0. D x+ 2y − z − 2 = 0.

Câu 33.8. Trong không gian Oxyz, gọi (α) là mặt phẳng đi qua điểm M(1; 1;−1) và vuông góc
với đường thẳng ∆: x− 1

2 = y − 2
2 = z − 1

1 . Mặt phẳng (α) qua điểm nào sau đây?
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A E(1; 1; 1). B F (2; 1;−1). C P (0; 0; 3). D Q(1; 1; 3).

Câu 33.9. Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng hai điểm A(2;−2; 1), B(0; 4; 3). Phương trình
mặt phẳng trung trực của AB là

A (α) : − x+ 3y + z + 4 = 0. B (α) : x− 3y − z − 4 = 0.
C (α) : x− 3y − z − 4 = 0. D (α) : − x+ 3y + z − 4 = 0.

Câu 33.10. Trong không gian Oxyz, cho (P ) : x − y + 2z + 1 = 0 và (Q) : 2x + y + z − 12 = 0.
Mặt phẳng đi qua M(−1; 0; 2) và vuông góc với cả hai mặt phẳng (P ) và (Q) có phương trình
là

A (P ) : x+ y + z − 3 = 0. B (P ) : − x+ y + z − 3 = 0.
C (P ) : x− y + z − 3 = 0. D (P ) : x+ y − z − 3 = 0.

Câu 33.11. Trong không gian với hệ trục Oxyz, cho hai điểm A(1;−5; 2), B(3;−1;−2). Phương
trình mặt phẳng trung trực của đoạn AB là

A x+ 2y − 2z + 4 = 0. B x+ 2y − 2z − 4 = 0.
C x+ 2y + 2z + 4 = 0. D x+ 2y + 2z − 8 = 0.

Câu 33.12. Trong không gian Oxyz, mặt phẳng đi qua điểm M(3;−1; 1) và vuông góc với giao
tuyến của (P ) : x− y − 3z + 5 = 0 và (Q) : 2x+ y + 5z − 8 = 0 có phương trình là

A 2x+ 11y + 3z − 2 = 0. B 2x+ 11y − 3z − 8 = 0.
C 2x+ 11y + 3z + 2 = 0. D 2x+ 11y − 3z + 8 = 0.

Câu 33.13. Trong không gian với hệ toạ độOxyz, cho ba điểmA(2;−1; 1), B(1; 0; 4) và C(0;−2;−1).
Phương trình mặt phẳng qua A và vuông góc với đường thẳng BC là

A 2x+ y + 2z − 5 = 0. B x+ 2y + 5z + 5 = 0.
C x− 2y + 3z − 7 = 0. D x+ 2y + 5z − 5 = 0.

Câu 33.14. Trong không gian Oxyz, cho ba điểm A(1; 0; 0), B(0;−2; 0), C(0; 0; 3). Phương trình
mặt phẳng đi qua ba điểm A, B, C là

A 2x− 3y + 6z − 6 = 0. B 3x− 6y − 2z + 6 = 0.
C 6x− 3y + 2z − 6 = 0. D 2x+ 6y − 3z − 6 = 0.

Câu 33.15. Trong không gianOxyz, mặt phẳng (P ) đi qua ba điểm A(1; 0; 2),B(1; 1; 1), C(2; 3; 0)
có phương trình là

A x+ y − z + 1 = 0. B x− y − z + 1 = 0.
C x+ y + z − 3 = 0. D x+ y − 2z − 3 = 0.

Câu 33.16. Trong không gian Oxyz, cho ba điểm M(1; 1; 1), N(−1; 2; 3), P (3; 0; 2). Đường thẳng
đi qua trọng tâm tam giác MNP và vuông góc với mặt phẳng (MNP ) có phương trình là

p 50 DẠNG TOÁN ÔN THPT 2022 Ô 0967.003.131



� LÊ QUANG XE / Trang 132/180

A d :


x = 1 + t

y = 1 + 2t

z = 2

. B d :


x = 1 + t

y = 1

z = 2 + 2t

. C d :


x = 1

y = 1 + 2t

z = 2 + t

. D d :


x = 1 + t

y = 1 + 2t

z = 2 + t

.

Câu 33.17. Trong không gian Oxyz, đường thẳng đi qua A(1;−2; 2) và song song với trục tung
có phương trình là

A ∆:


x = 1

y = −2

z = 2 + t

. B ∆:


x = 1 + t

y = −2

z = 2

. C ∆:


x = 1

y = −2 + t

z = 2

. D ∆:


x = t

y = −2t

z = 2t

.

Câu 33.18. Trong không gian với hệ tọa độ Oxy, cho hai điểm A(0; 1; 1) và B(1; 3; 2). Viết phương
trình của mặt phẳng (P ) đi qua A và vuông góc với đường thẳng AB.

A x+ 2y + z − 9 = 0. B x+ 2y + z − 3 = 0.
C x+ 4y + 3z − 7 = 0. D y + z − 2 = 0.

Câu 33.19. Trong không gian với hệ tọa độ Oxy, cho hai điểm A(1; 0;−3) và B(3; 2; 1). Viết
phương trình của mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB.

A x+ y + 2z − 1 = 0. B 2x+ y − z + 1 = 0.
C x+ y + 2z + 1 = 0. D 2x+ y − z − 1 = 0.

Câu 33.20. Trong không gian với hệ tọa độ Oxy, mặt phẳng chứa hai đường thẳng cắt nhau
d1 : x− 1

−2 = y + 2
1 = z − 4

3 và d2 : x+ 1
1 = y

−1 = z + 2
3 có phương trình là

A −2x− y + 9z − 36 = 0. B 2x− y − z = 0.
C 6x+ 9y + z + 8 = 0. D 6x+ 9y − z − 8 = 0.

Câu 33.21. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, mặt phẳng chứa trục Oz và vuông góc với
mặt phẳng (α) : x− y + 2z − 1 = 0 có phương trình là

A x+ y = 0. B x+ 2y = 0. C x− y = 0. D x+ y − 1 = 0.

Câu 33.22. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d : x− 1
2 = y

1 = z + 1
3 và

mặt phẳng (Q) : 2x+ y− z = 0. Mặt phẳng (P ) chứa đường thẳng d và vuông góc với mặt phẳng
(Q) có phương trình là

A −x+ 2y − 1 = 0. B x− y + z = 0. C x− 2y − 1 = 0. D x+ 2y + z = 0.

Câu 33.23. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d : x+ 1
2 = y

1 = z − 2
1 . Mặt

phẳng (P ) chứa đường thẳng d và song song với trục Ox có phương trình là
A y − z + 2 = 0. B x− 2y + 1 = 0. C x− 2z + 5 = 0. D y + z − 1 = 0.

Câu 33.24. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, mặt phẳng chứa hai điểm A(1; 0; 1), B(−1; 2; 2)
và song song với trục Ox có phương trình là

A y − 2z + 2 = 0. B x+ 2z − 3 = 0. C 2y − z + 1 = 0. D x+ y − z = 0.

p 50 DẠNG TOÁN ÔN THPT 2022 Ô 0967.003.131



� LÊ QUANG XE / Trang 133/180

Câu 33.25. Trong không gian với hệ tọa độ Oxy, cho hai đường thẳng chéo nhau
d1 : x− 2

2 = y − 6
−2 = z + 2

1 và d2 : x− 4
1 = y + 1

3 = z + 2
−2 . Phương trình mặt phẳng (P ) chứa

đường thẳng d1 và song song với đường thẳng d2 là
A x+ 5y + 8z − 16 = 0. B x+ 5y + 8z + 16 = 0.
C x+ 4y + 6z − 12 = 0. D 2x+ y − 6 = 0.

Câu 33.26. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, mặt phẳng (P ) chứa trục Oz và điểmM(1; 2; 1)
có phương trình là

A y − 2z = 0. B 2x− y = 0. C x− z = 0. D x− 2y = 0.

Câu 33.27. Trong không gian Oxyz, cho điểm A(1;−1; 0) và đường thẳng
d : x+ 1

2 = y − 1
1 = z

−3 . Phương trình mặt phẳng (P ) chứa A và d là

A x+ 2y + z + 1 = 0. B x+ y + z = 0.
C x+ y = 0. D y + z = 0.

Câu 33.28. Trong không gian Oxyz, cho hai đường thẳng chéo nhau d1 : x− 2
1 = y − 1

−1 = z

2 và

d2 :


x = 2− 2t

y = 3

z = t

. Mặt phẳng song song và cách đều d1 và d2 có phương trình là

A x+ 5y − 2z + 12 = 0. B x+ 5y + 2z − 12 = 0.
C x− 5y + 2z − 12 = 0. D x+ 5y + 2z + 12 = 0.

Câu 33.29. Trong không gian Oxyz, cho hai đường thẳng d1 : x− 1
2 = y + 2

1 = z − 1
−2 ,

d2 : x− 1
1 = y − 1

3 = z + 2
1 . Mặt phẳng (P ) : ax + by + cz + d = 0 song song với d1, d2 và

khoảng cách từ d1 đến (P ) bằng 2 lần khoảng cách từ d2 đến (P ). Tính S = a+ b+ c

d
.

A S = 1
3 . B S = 1.

C S = 4. D S = 8
34 hay S = −4.

Câu 33.30. Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S) : (x− 1)2 + (y+ 1)2 + z2 = 11 và hai đường
thẳng d1 : x− 5

1 = y + 1
1 = z − 1

2 , d2 : x+ 1
1 = y

2 = z

1 . Viết phương trình tất cả các mặt phẳng
tiếp xúc với mặt cầu (S) đồng thời song song với hai đường thẳng d1, d2.

A 3x− y − z + 7 = 0.
B 3x− y − z − 15 = 0.
C 3x− y − z − 7 = 0.
D 3x− y − z + 7 = 0 hoặc 3x− y − z − 15 = 0.

Câu 33.31. Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng ∆: x− 1
2 = y

1 = z − 2
2 và điểmM(2; 5; 3).

Mặt phẳng (P ) chứa ∆ sao cho khoảng cách từ M đến (P ) lớn nhất có phương trình là
A x− 4y − z + 1 = 0. B x+ 4y − z + 1 = 0.
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C x− 4y + z − 3 = 0. D x+ 4y + z − 3 = 0.

Câu 33.32. Trong không gian Oxyz, cho điểm A(2;−1;−2) và đường thẳng
d : x− 1

1 = y − 1
−1 = z − 1

1 . Gọi (P ) là mặt phẳng đi qua điểm A, song song với đường thẳng
d và khoảng cách từ đường thẳng d tới mặt phẳng (P ) lớn nhất. Khi đó mặt phẳng (P ) vuông
góc mặt phẳng nào sau đây?

A x− y − 6 = 0. B x+ 3y + 2z + 10 = 0.
C x− 2y − 3z − 1 = 0. D 3x+ z + 2 = 0.

DD BẢNG ĐÁP ÁN

33.1. C 33.2. B 33.3. B 33.4. C 33.5. D 33.6. B 33.7. C 33.8. C
33.9. D 33.10.B 33.11.A 33.12.D 33.13.D 33.14.C 33.15.B 33.16.A
33.17.C 33.18.B 33.19.A 33.20.C 33.21.A 33.22.C 33.23.A 33.24.A
33.25.A 33.26.B 33.27.B 33.28.B 33.29.D 33.30.A 33.31.C 33.32.D
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DẠNG 35. SỐ PHỨC

AA KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Định nghĩa

• Số phức z = a+ bi với a, b ∈ R và i2 = −1.

• Ta gọi a là phần thực và b là phần ảo của số phức z.

2. Số phức liên hợp
• Số phức z = a+ bi với a, b ∈ R và i2 = −1.

• Ta gọi z = a− bi là số phức liên hợp của z.

3. Biểu diễn số phức
• Số phức z = a+ bi với a, b ∈ R và i2 = −1.

• Điểm M(a; b) trong mặt phẳng được gọi là điểm biểu diễn của số phức z.

4. Mô-đun số phức
• Số phức z = a+ bi với a, b ∈ R và i2 = −1.

• Mô-đun của số phức z là |z| = | #     »

OM | =
√
a2 + b2.

5. Hai số phức bằng nhau
• Hai số phức là bằng nhau nếu phần thực và phần ảo của chúng tương ứng bằng nhau.

• Số phức là thuần ảo ⇒ phần thực bằng 0 và số thực ⇒ phần ảo bằng 0.

BB BÀI TẬP MẪU

CÂU 34 (Đề tham khảo BGD - 2022). Cho số phức z thỏa mãn iz̄ = 5 + 2i. Phần ảo của z
bằng

A 5. B 2. C −5. D −2.
| Lời giải.

Ta có z = 5 + 2i
i

= 2− 5i.
Suy ra z = 2 + 5i, do đó phần ảo của z là 5.
Chọn đáp án A �

p 50 DẠNG TOÁN ÔN THPT 2022 Ô 0967.003.131



� LÊ QUANG XE / Trang 136/180

CC BÀI TẬP TƯƠNG TỰ VÀ PHÁT TRIỂN

Câu 34.1. Cho số phức z thỏa mãn z + 3z = 2 + i. Tìm phần ảo của số phức z.
A 1

2i. B 1
2 . C −1

2 . D −1
2i.

Câu 34.2. Tìm phần ảo của số phức z biết z − (2 + 3i)z = 1− 9i.
A 1. B −2. C −1. D 2.

Câu 34.3. Cho số phức z thỏa mãn (1+i)z−1−3i = 0. Tìm phần ảo của số phức w = 1−iz+z.
A Phần ảo là 1. B Phần ảo là −3. C Phần ảo là −2. D Phần ảo là −1.

Câu 34.4. Cho số phức z thỏa mãn z̄ = 3 + 4i. Tìm phần ảo của số phức z2 − i |z|.

A −7. B −29. C −27. D 19.

Câu 34.5. Cho số phức z = 3− 2i. Tìm phần ảo của số phức liên hợp của w = (2− i)z
A −1. B 5. C 1. D i.

Câu 34.6. Cho hai số phức z = 1 + 3i và w = 2− i. Tìm phần ảo của số phức u = z · w.
A −7. B 5i. C 5. D −7i.

Câu 34.7. Cho số phức z thỏa mãn z + 2z = 6− 3i. Tìm phần ảo của số phức z.
A 3. B −3. C 3i. D 2.

Câu 34.8. Tìm phần ảo của số phức z thỏa mãn z + 2z = (2− i)3(1− i).

A −9. B 13. C −13. D 9.

Câu 34.9. Tìm phần ảo của số phức z thỏa mãn z + 2z = (2− i)3(1− i).
A −9. B 9. C 13. D −13.

Câu 34.10. Cho số phức z thỏa mãn điều kiện (1 + i)z − 1 − 3i = 0. Tìm phần ảo của số phức
w = 1− iz + z

A −1. B −i. C 2. D −2i.

Câu 34.11. Biết rằng số phức z có mô-đun bằng 3 và phần ảo bằng −3. Tìm phần thực của số
phức z.

A 3. B 6. C 0. D
√

3.

Câu 34.12. Cho số phức z = −1− 4i. Tìm phần thực của số phức z.
A −4. B −1. C 1. D 4.

Câu 34.13. Câu 31Tìm phần thực của số phức z thỏa mãn (5− i) z = 7− 17i
A −3. B 2. C −2. D 3.
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Câu 34.14. Cho số phức z thỏa mãn 2(z−1)(2− i) = (3 + i)(z+ 2i). Tìm phần thực của số phức
z9.

A −1. B 1. C −16. D 16.

Câu 34.15. Cho số phức z = 3 + 2i. Tìm phần thực của số phức z2.
A 9. B 12. C 5. D 13.

Câu 34.16. Tìm phần thực của số phức z thỏa mãn (5− i) z = 7− 17i.
A −3. B 2. C −2. D 3.

Câu 34.17. Cho số phức z = 3 + 2i. Tìm phần thực của số phức z2.
A 9. B 12. C 5. D 13.

Câu 34.18. Tìm phần thực của số phức z2
1 + z2

2 , biết z1, z2 là hai nghiệm phức của phương trình
z2 − 4z + 5 = 0.

A 4. B 6. C 8. D 5.

Câu 34.19. Gọi z1 và z2 là hai nghiệm của phương trình z2 − 2z + 7 = 0. Biết z1 − z2 có phần
ảo là số thực âm. Tìm phần thực của số phức w = 2z2

1 − z2
2 .

A 6
√

6. B −6
√

6. C 5. D −5.

Câu 34.20. Trong các số phức z thỏa mãn |z − 2 + i| = |z + 1− 4i|. Tìm phần thực của số phức
có mô-đun nhỏ nhất.

A −1. B −2. C 4. D 3.

Câu 34.21. Cho hai số phức z1 = 3 − 4i và z2 = −i. Tìm phần thực và phần ảo của số phức
z1z2.

A Phần thực bằng 4 và phần ảo bằng 3. B Phần thực bằng −4 và phần ảo bằng −3.
C Phần thực bằng −4 và phần ảo bằng 3i. D Phần thực bằng 4 và phần ảo bằng −3i.

Câu 34.22. Tìm phần thực và phần ảo của số phức z̄, biết z = −i(4i+ 3).
A Phần thực bằng 4, phần ảo bằng 3. B Phần thực bằng 4, phần ảo bằng −3.
C Phần thực bằng 4, phần ảo bằng 3i. D Phần thực bằng 4, phần ảo bằng −3i.

Câu 34.23. Cho số phức z = −i (3i+ 4). Tìm phần thực và phần ảo của số phức z.
A Phần thực 3 và phần ảo 4i. B Phần thực 3 và phần ảo 4.
C Phần thực 3 và phần ảo −4. D Phần thực 3 và phần ảo 4i.

Câu 34.24 (Sở GDĐT Tp Hồ Chí Minh cụm 2). Tìm phần thực và phần ảo của số phức liên
hợp z của số phức z = −i(4i+ 3)

A Phần thực là 4 và phần ảo là −3. B Phần thực là 4 và phần ảo là 3.
C Phần thực là 4 và phần ảo là 3i. D Phần thực là −4 và phần ảo là 3i.
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Câu 34.25. Cho số phức z thỏa mãn z = 3 + 2i. Tìm phần thực và phần ảo của số phức z.
A Phần thực bằng −3, phần ảo bằng 2. B Phần thực bằng 3, phần ảo bằng 2.
C Phần thực bằng 3, phần ảo bằng −2. D Phần thực bằng −3, phần ảo bằng −2.

Câu 34.26. Cho số phức z = a+ bi (a; b ∈ R). Tìm phần thực và phần ảo của số phức z2.
A Phần thực bằng a2 + b2 và phần ảo bằng 2a2b2.
B Phần thực bằng a2 − b2 và phần ảo bằng 2ab.
C Phần thực bằng a+ b và phần ảo bằng a2b2.
D Phần thực bằng a− b và phần ảo bằng ab.

Câu 34.27. Cho số phức z thỏa mãn z = 3 + 2i. Tìm phần thực và phần ảo của số phức z.
A Phần thực bằng 3, phần ảo bằng −2. B Phần thực bằng −3, phần ảo bằng 2.
C Phần thực bằng 3, phần ảo bằng 2. D Phần thực bằng −3, phần ảo bằng −2.

Câu 34.28.
Điểm A trong hình vẽ biểu diễn cho số phức z. Tìm phần thực
và phần ảo của số phức z.

A Phần thực là 3, phần ảo là −2i.
B Phần thực là 3, phần ảo là 2.
C Phần thực là 3, phần ảo là −2.
D Phần thực là 3, phần ảo là 2i.

x

y

O

A

3

2

Câu 34.29. Tìm phần thực và phần ảo của số phức z = (4− 3i) + (1− i).
A Số phức z có phần thực là 1 và có phần ảo là −7.
B Số phức z có phần thực là 3 và có phần ảo là −2.
C Số phức z có phần thực là 5 và có phần ảo là −4.
D Số phức z có phần thực là 5 và có phần ảo là 4i.

Câu 34.30. Cho số phức z = 3 + 2i. Tìm phần thực và phần ảo của số phức −2 · z.
A Phần thực bằng −6 và phần ảo bằng −4i. B Phần thực bằng −6 và phần ảo bằng −4.
C Phần thực bằng −6 và phần ảo bằng 4i. D Phần thực bằng −6 và phần ảo bằng 4.

DD BẢNG ĐÁP ÁN

34.1. C 34.2. C 34.3. B 34.4. B 34.5. A 34.6. A 34.7. A 34.8. B
34.9. C 34.10.A 34.11.C 34.12.B 34.13.B 34.14.D 34.15.C 34.16.B
34.17.C 34.18.B 34.19.D 34.20.A 34.21.B 34.22.A 34.23.C 34.24.B
34.25.C 34.26.B 34.27.A 34.28.B 34.29.C 34.30.D
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DẠNG 36. KHOẢNG CÁCH TỪ ĐIỂM ĐẾN MẶT PHẲNG

AA KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Bài toán 1

Cho tứ diện SABC có SA ⊥ (ABC). Tính khoảng cách từ điểm chân
đường cao A đến mặt (SBC).

• Tìm giao tuyến của mặt bên và mặt đáy
(SBC) ∩ (ABC) = BC.

• Dựng hình

AH ⊥ BC

AI ⊥ SH
⇒ AI ⊥ (SBC).

Suy ra d(A, (SBC)) = AI.

S

A

B

C

H

I

2. Bài toán 2

Tính khoảng cách từ điểmM (không phải là chân đường
cao) đến mặt phẳng (P ).

• Có d qua M và d ∩ (P ) = I. Dựng MH ⊥ (P ).

• Suy ra d(M, (P )) = MH (khó tìm).

Do đó d(M, (P )) = IM

IA
· d(A, (P )).

d

A

M

H
I

K

P

(Điểm cũ)

(Điểm mới)

(Điểm cắt)

BB BÀI TẬP MẪU

CÂU 35 (Đề tham khảo BGD - 2022).
Cho hình lăng trụ đứng ABC.A′B′C ′ có đáy ABC là tam giác vuông
cân tại B và AB = 4 (tham khảo hình bên). Khoảng cách từ C đến mặt
phẳng (ABB′A′) bằng

A 2
√

2. B 2. C
√

2. D 4.

A

B

C

A′

B′

C ′

| Lời giải.

Ta có

CB ⊥ AB

CB ⊥ BB′
⇒ CB ⊥ (ABB′A′).
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Suy ra d(C, (ABB′A′)) = CB.
Mà 4ABC vuông cân tại B nên CB = AB = 4.
Vậy d(C, (ABB′A′)) = CB = 4.
Chọn đáp án D �

CC BÀI TẬP TƯƠNG TỰ VÀ PHÁT TRIỂN

Câu 35.1.
Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a. Biết SA vuông
góc với đáy và SA = a (tham khảo hình vẽ). Khoảng cách từ điểm A

đến mặt phẳng (SBD) bằng

A 2a√
3
. B a√

3
. C a

2
√

3
. D a

√
2

6 .

S

A

B C

D

Câu 35.2.
Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh bằng a, SA
vuông góc với mặt phẳng (ABCD). Biết góc giữa SC và mặt phẳng
(ABCD) bằng 60◦ (tham khảo hình vẽ). Khoảng cách từ điểm B đến
mặt phẳng (SCD) bằng

A a
√

10
5 . B a

√
2

2 . C a

2 . D a
√

42
7 .

S

A

B C

D

Câu 35.3.
Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông ở A, biết SA ⊥ (ABC)
và AB = 2a, AC = 3a, SA = 4a (tham khảo hình vẽ). Khoảng cách từ
điểm A đến mặt phẳng (SBC) bằng

A 12a
√

61
61 . B 2a. C a

√
43

12 . D 6a
√

29
29 .

S

A

B

C

Câu 35.4.
Cho tứ diện ABCD có cạnh AD vuông góc với mặt phẳng (ABC),
AC = AD = 4, AB = 3, BC = 5 (tham khảo hình vẽ). Khoảng cách từ
điểm A đến mặt phẳng (BCD) bằng

A 12√
34

. B 60√
769

. C
√

769
60 . D

√
34

12 .

D

A

B

C

Câu 35.5.
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Hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi cạnh a, góc ’BAC = 60◦, SA
vuông góc với mặt phẳng (ABCD), góc giữa hai mặt phẳng (SBC)
và (ABCD) bằng 60◦ (tham khảo hình vẽ). Khoảng cách từ điểm A

đến mặt phẳng (SBC) bằng

A a
√

2
3 . B 2a. C 3a

4 . D a.

S

A

B C

D

Câu 35.6.
Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng
1. Tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt
đáy (ABCD) (tham khảo hình vẽ). Khoảng cách từ điểm B đến mặt
phẳng (SCD) bằng

A 1. B
√

21
3 . C

√
2. D

√
21
7 .

S

A

B C

D

Câu 35.7.
Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O cạnh
a, mặt bên SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông
góc với đáy (tham khảo hình vẽ). Khoảng cách từ trọng tâm G của
tam giác SAB đến mặt phẳng (SBC) bằng

A a
√

3
6 . B a

√
5

3 . C 2
√

2a
9 . D 1

√
21

21 .

S

A

B C

D

Câu 35.8.
Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có SA = 2a và AB = 3a. Gọi
M là trung điểm SC (tham khảo hình vẽ). Khoảng cách từ điểm M

đến mặt phẳng (SAB) bằng

A 3
√

21a
14 . B 3

√
3a

2 . C 3
√

3a
4 . D 3

√
21a
7 .

S

A

B

C

M

Câu 35.9.
Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật AB = a,
AD = a

√
3. Cạnh bên SA vuông góc với đáy và SA = 2a (tham khảo

hình vẽ). Khoảng cách từ điểm C đến mặt phẳng (SBD) bằng

A 2a
√

57
19 . B 2a√

5
. C a

√
5

2 . D a
√

57
19 .

S

A

B C

D

Câu 35.10.
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Cho hình lập phương ABCD.A′B′C ′D′ có tất cả các cạnh
bằng a (tham khảo hình vẽ). Khoảng cách từ trọng tâm G

của tam giác A′BD đến mặt phẳng (CB′D′) bằng

A 2a
81 . B a

√
3

3 . C 2a
√

3
9 . D a

√
6

18 .

A

BC

D

A′

B′

C ′

D′

G

Câu 35.11.
Cho tứ diện OABC có OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau và
OA = OB = OC = a (tham khảo hình vẽ). Khoảng cách giữa hai đường
thẳng OA và BC bằng

A a
√

3
2 . B a

2 . C a
√

2
2 . D 3a

2 .

A

B

C

O

Câu 35.12.
Cho hình lăng trụ đều ABC.A′B′C ′ có tất cả các cạnh bằng a. Gọi M
là trung điểm của cạnh BC (tham khảo hình bên). Khoảng cách giữa
hai đường thẳng AM và B′C là

A a
√

2. B a
√

2
2 . C 1

2a. D a
√

2
4 . A

B

C

A′

B′

C ′

M

Câu 35.13.
Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, cạnh
SA = a và vuông góc với mặt đáy (ABCD) (tham khảo hình bên).
Khoảng cách giữa hai đường thẳng SC và BD bằng

A a
√

3
4 . B a

√
6

3 . C a

2 . D a
√

6
6 .

S

A

B C

D

Câu 35.14.
Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, SA = a và
SA vuông góc với đáy (tham khảo hình bên). Khoảng cách giữa hai
đường thẳng AB và SC bằng

A a
√

2. B a
√

2
2 . C a

√
2

3 . D a
√

2
4 .

S

A

B C

D

Câu 35.15.

p 50 DẠNG TOÁN ÔN THPT 2022 Ô 0967.003.131



� LÊ QUANG XE / Trang 143/180

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, AB = 3a,
BC = 4a. Cạnh bên SA vuông góc với đáy. Góc tạo bởi giữa SC và đáy
bằng 60◦. Gọi M là trung điểm của AC (tham khảo hình bên). Khoảng
cách giữa hai đường thẳng AB và SM bằng

A a
√

13
2 . B 10a

√
3√

79
. C 5a

2 . D 5a
√

3.

S

A
B

C

M

Câu 35.16.
Cho tứ diện đều ABCD cạnh bằng a. Gọi M là trung điểm của CD

(tham khảo hình bên). Khoảng cách giữa hai đường thẳng AC và BM
bằng

A a
√

22
11 . B a

√
2

3 . C a
√

3
3 . D 5a

2 .

A

B C

D

M

Câu 35.17.
Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 2a,
cạnh bên SA = a

√
5, mặt bên SAB là tam giác cân đỉnh S và

thuộc mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy (tham khảo hình
bên). Khoảng cách gữa hai đường thẳng AD và SC bằng

A 2a
√

5
5 . B 4a

√
5

5 . C a
√

15
15 . D 2a

√
15

15 .

S

A

B C

D

Câu 35.18.
Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, AB = a,
cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy và SA = a

√
2. Gọi M là trung điểm

của AB (tham khảo hình bên). Khoảng cách giữa hai đường thẳng SM
và BC bằng

A a

2 . B a
√

2
3 . C a

√
3

3 . D a
√

2
2 .

S

A

B

C

M

Câu 35.19.
Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a và hai điểm
M , N lần lượt là trung điểm AB, AD. Tam giác SAB đều và nằm
trong mặt phẳng vuông góc với đáy (tham khảo hình vẽ). Khoảng
cách giữa hai đường thẳng SM và NC bằng

A 3a
4 . B a. C a

√
5

10 . D 3a
√

5
10 .

S

A

B C

D

M

N

Câu 35.20.
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Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, AB = a,
AD = 2a, SA vuông góc với mặt phẳng đáy và SA = a (tham khảo
hình vẽ). Gọi M là trung điểm của CD. Khoảng cách giữa hai đường
thẳng SD và BM bằng

A a
√

21
21 . B 2a

√
21

21 . C 2a
√

7
7 . D a

√
7

7 .

S

A

B C

D

M

DD BẢNG ĐÁP ÁN

35.1. B 35.2. D 35.3. A 35.4. A 35.5. C 35.6. D 35.7. A 35.8. A
35.9. A 35.10.B 35.11.C 35.12.D 35.13.D 35.14.B 35.15.B 35.16.A
35.17.B 35.18.B 35.19.D 35.20.B
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DẠNG 37. XÁC SUẤT

AA KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Quy tắc đếm

� Quy tắc cộng
Một công việc được hoàn thành bởi một trong hai hành động. Nếu hành động này có m
cách thực hiện, hành động kia có n cách thực hiện không trùng với bất kì cách nào của
hành động thứ nhất thì công việc đó có m+ n cách thực hiện.

� Quy tắc nhân
Một công việc được hoàn thành bởi hai hành động liên tiếp. Nếu có m cách thực hiện hành
động thứ nhất và ứng với mỗi cách đó có n cách thực hiện hành động thứ hai thì có m · n
cách hoàn thành công việc.

2. Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp
� Hoán vị

• Định nghĩa
Cho tập hợp A gồm n phần tử (n ≥ 1). Mỗi kết quả của sự sắp xếp thứ tự n phần tử
của tập hợp A được gọi là một hoán vị của n phần tử đó.

• Số các hoán vị
Kí hiệu Pn là số các hoán vị của n phần tử. Ta có Pn = n! (n ≥ 1).

� Chỉnh hợp

• Định nghĩa
Cho tập hợp A gồm n phần tử (n ≥ 1). Kết quả của việc lấy k phần tử của tập hợp
A và sắp xếp chúng theo một thứ tự nào đó được gọi là một chỉnh hợp chập k của
n phần tử đã cho.

• Số các chỉnh hợp
Kí hiệu Ak

n là số các chỉnh hợp chập k của n phần tử (1 ≤ k ≤ n). Ta có
Ak
n = n!

(n− k)! (1 ≤ k ≤ n).

� Tổ hợp

• Định nghĩa
Cho tập hợp A gồm n phần tử (n ≥ 1). Mỗi tập hợp con gồm k phần tử của A được
gọi là một tổ hợp chập k của n phần tử đã cho.
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• Số các tổ hợp
Kí hiệu Ck

n là số các tổ hợp chập k của n phần tử (0 ≤ k ≤ n). Ta có
Ck
n = n!

k!(n− k)! (0 ≤ k ≤ n).

3. Tính xác suất
� Tính xác suất bằng định nghĩa

Công thức tính xác suất của biến cố A là P(A) = n(A)
n(Ω) .

� Tính xác suất bằng công thức

• Quy tắc cộng xác suất

– Nếu hai biến cố A, B xung khắc thì P(A ∪B) = P(A) + P(B).

– Nếu các biến cố A1, A2, A3, . . . , Ak xung khắc nhau thì
P (A1 ∪ A2 ∪ A3 . . . ∪ Ak) = P (A1) + P (A2) + . . .+ P (Ak).

• Công thức tính xác suất biến cố đối
Xác suất của biến cố A của biến cố A là P

(
A
)

= 1− P(A).

• Quy tắc nhân xác suất

– Nếu A và B là hai biến cố độc lập thì P(AB) = P(A) · P(B).

– Một cách tổng quát, nếu k biến cố A1, A2, A3, . . . , Ak là độc lập thì
P (A1A2A3 . . . Ak) = P (A1) · P (A2) · . . .P (Ak).

BB BÀI TẬP MẪU

CÂU 36 (ĐTK - 2022). Từ một hộp chứa 16 quả cầu gồm 7 quả màu đỏ và 9 quả màu xanh, lấy
ngẫu nhiên đồng thời hai quả. Xác suất để lấy được hai quả có màu khác nhau bằng

A 7
40 . B 21

40 . C 3
10 . D 2

15 .

| Lời giải.

Gọi A là biến cố “chọn được hai quả màu khác nhau”
Chọn 2 quả từ 16 quả nên không gian mẫu |nΩ| = C2

12

• Chọn 1 quả đỏ từ 7 quả đỏ có C1
7 cách.

• Chọn 1 quả xanh từ 9 quả xanh có C1
9 cách.

Vậy số cách chọn là C1
7 · C1

9 = 63.
Xác suất biến cố A là P = 63

C2
12

= 21
40 .

Chọn đáp án B �
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CC BÀI TẬP TƯƠNG TỰ VÀ PHÁT TRIỂN

Câu 36.1. Chọn ngẫu nhiên hai số khác nhau từ 27 số nguyên dương đầu tiên. Xác suất để chọn
được hai số có tổng là một số chẵn bằng

A 13
27 . B 14

27 . C 1
2 . D 365

729 .

Câu 36.2. Gọi S là tập các số tự nhiên có bốn chữ số khác nhau được tạo từ tập E = {1; 2; 3; 4; 5}.
Chọn ngẫu nhiên một số từ tập S. Tính xác suất để số được chọn là một số chẵn?

A 3
4 . B 2

5 . C 3
5 . D 1

2 .

Câu 36.3. Một hộp đựng 11 viên bi được đánh số từ 1 đến 11. Lấy ngẫu nhiên 4 viên bi, rồi cộng
các số trên các bi lại với nhau. Xác suất để kết quả thu được là một số lẻ bằng

A 31
32 . B 11

32 . C 16
33 . D 21

33 .

Câu 36.4. Cho 14 tấm thẻ đánh số từ 1 đến 14. Chọn ngẫu nhiên 3 thẻ. Xác suất để tích 3 số
ghi trên 3 tấm thẻ này chia hết cho 3 bằng

A 80
91 . B 61

91 . C 81
91 . D 12

17 .

Câu 36.5. Gọi S là tất cả các số tự nhiên gồm hai chữ số khác nhau lập từ tập E = {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6}.
Chọn ngẫu nhiên hai số từ tập S. Tích xác suất để tích hai số được chọn là số chẵn?

A 1
6 . B 2

5 . C 5
6 . D 3

4 .

Câu 36.6. Gọi S là tập hợp các số có ba chữ số khác nhau được lập từ các chữ số E = {1; 2; 3; 4; 5}.
Chọn ngẫu nhiên ba số từ tập hợp S, xác suất để trong ba số được chọn có đúng một số có mặt
chữ số 4 bằng

A 2484
8555 . B 5

17 . C 2518
8555 . D 4

17 .

Câu 36.7. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập các số tự nhiên có ba chữ số đôi một khác nhau. Xác
suất để số được chọn có tổng các chữ số là chẵn bằng

A 61
82 . B 4

9 . C 41
81 . D 16

81 .

Câu 36.8. Cho tập hợp E = {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6}. Gọi S là tập hợp các số tự nhiên có 5 chữ số đôi
một khác nhau và luôn có mặt chữ số 5 được lập từ các chữ số thuộc tập E. Chọn ngẫu nhiên
một số từ S, xác suất để số được chọn chia hết cho 5 bằng

A 1
4 . B 2

9 . C 9
26 . D 11

26 .

Câu 36.9. Cho tập S = {1; 2; 3; 4; ...; 19; 20} gồm 20 số tự nhiên từ 1 đến 20. Lấy ngẫu nhiên ba
số thuộc S. Xác suất để ba số lấy được lập thành một cấp số cộng bằng

A 7
38 . B 3

38 . C 5
38 . D 1

114 .

Câu 36.10. Có 11 cái ghế (mỗi ghế chỉ ngồi được một người) được sắp xếp trên một hàng ngang.
Xếp ngẫu nhiên 6 học sinh ngồi vào, mỗi học sinh ngồi đúng một ghế. Xác suất sao cho không có
hai ghế trống nào kề nhau bằng

A 4
85 . B 1

22 . C 1
3 . D 1

11 .
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DD BẢNG ĐÁP ÁN

36.1.A 36.2.B 36.3.C 36.4.B 36.5.C 36.6.A 36.7.C 36.8.C 36.9.B 36.10.B
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DẠNG 38. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG

AA KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Viết phương trình đường thẳng
Để viết phương trình đường thẳng, ta cần tìm một điểm đi qua và một véc tơ chỉ phương.

• d :

 · Qua M (x◦; y◦; z◦)
·VTCP: #»u d = (a1; a2; a3)

−→


d :


x = x0 + a1t

y = y0 + a2t, (t ∈ R)
z = z0 + a3t

d : x− x0

a1
= y − y0

a2
= z − z0

a3
, (a1a2a3 6= 0)

2. Một số dạng viết phương trình đường thẳng thường gặp (tham khảo)
• Dạng 1. Viết phương trình tham số và chính tắc (nếu có) của đường thẳng d đi qua A

và B.

Phương pháp. Đường thẳng d :

 · Qua A (hayB)
· VTCP : #»u d = #    »

AB
.

d
A B

• Dạng 2. Viết phương trình đường thẳng d dạng tham số và chính tắc (nếu có), biết d đi
qua điểm M và song song với đường thẳng ∆.

Phương pháp. Đường thẳng d :

 · Qua M (x◦; y◦; z◦)
· VTCP : #»u d = #»u∆

.

d

#»u4

M

• Dạng 3. Viết phương trình đường thẳng d dạng tham số và chính tắc (nếu có), biết d đi
qua điểm M và vuông góc với mặt phẳng (P ) : ax+ by + cz + d = 0.

Phương pháp. Đường thẳng d :

 · Qua M
· VTCP : #»u d = #»nP = (a; b; c)

.
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#»u d = #»nP

M

d

• Dạng 4. Viết phương trình tham số và chính tắc của đường thẳng d là giao tuyến của
hai mặt phẳng (P ) và (Q) cho trước.

Phương pháp. Đường thẳng d :

 · Qua A = (P ) ∩ (Q)
· VTCP : #»u d = [ #»nP ,

#»nQ]
.

A

d

• Dạng 5. Viết phương trình tham số và chính tắc (nếu có) của đường thẳng d đi qua điểm
M và vuông góc với hai đường thẳng d1, d2 cho trước.

Phương pháp. Đường thẳng d :

 · Qua M
· VTCP : #»u d = [ #»u d1 ,

#»u d2 ]
.

d
M

d1
d2

• Dạng 6. Viết phương trình đường thẳng d quaM và song song với hai mặt phẳng (P ), (Q)

Phương pháp. Đường thẳng d :

 · Qua M
· VTCP : #»u d = [ #»nP ,

#»nQ]
.

• Dạng 7. Viết phương trình đường thẳng d qua M, vuông góc d′ và song song mặt (P )

Phương pháp. Đường thẳng d :

 · Qua M
· VTCP : #»u d = [ #»nP ,

#»u d′ ]
.

• Dạng 8. Viết phương trình đường thẳng d nằm trong mặt (P ), song song mặt (Q) và qua

M . Phương pháp. Đường thẳng d :

 · Qua M
· VTCP : #»u d = [ #»nP ,

#»nQ]
.
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BB BÀI TẬP MẪU

CÂU 37 (Đề tham khảo BGD - 2022). Trong không gianOxyz, cho ba điểmA(2;−2; 3), B(1; 3; 4)
và C(3;−1; 5). Đường thẳng đi qua A và song song với BC có phương trình là:

A x− 2
2 = y + 4

−2 = z − 1
3 . B x+ 2

2 = y − 2
−4 = z + 3

1 .

C x− 2
4 = y + 2

2 = z − 3
9 . D x− 2

2 = y + 2
−4 = z − 3

1 .

| Lời giải.
#    »

BC = (2;−4; 1). Đường thẳng đi qua A song song với BC nên nhận #    »

BC làm một véctơ chỉ
phương.
Phương trình đường thẳng là x− 2

2 = y + 2
−4 = z − 3

1 .

Chọn đáp án D �

CC BÀI TẬP TƯƠNG TỰ VÀ PHÁT TRIỂN

Câu 37.1. Trong không gian Oxyz, cho hai điểm M(1; 0; 1) và N(3; 2;−1). Đường thẳng MN có
phương trình thàm số là

A


x = 1 + 2t

y = 2t

z = 1 + t

. B


x = 1 + t

y = t

z = 1 + t

. C


x = 1− t

y = t

z = 1 + t

. D


x = 1 + t

y = t

z = 1− t

.

Câu 37.2. Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A(1;−2; 1) và B(−1; 1; 2). Đường thẳng AB có
phương trình thàm số là

A


x = 1− 2t

y = −2 + 3t

z = 1 + t

. B


x = −1− 2t

y = 1 + 3t

z = −2 + t

. C


x = 1− 2t

y = −2 + 3t

z = 1− t

. D


x = −1− 2t

y = −2 + 3t

z = 1 + t

.

Câu 37.3. Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A(2; 1; 3) và B(1;−2; 1). Phương trình nào dưới
đây là phương trình của đường thẳng đi qua A và B?

A x+ 2
−1 = y + 1

−3 = z + 3
−2 . B x+ 1

1 = y − 2
3 = z + 1

2 .

C x− 2
1 = y − 1

3 = z − 3
2 . D x− 2

−1 = y − 1
−3 = z + 3

−2 .

Câu 37.4. Trong không gian Oxyz, cho ba điểm M(1; 0; 1), N(3; 2;−1) và P (4;−2; 5). Đường
thẳng d đi qua M và song song với đường thẳng NP có phương trình tham số là

A


x = 1 + t

y = −4t

z = −1 + 6t

. B


x = −1 + t

y = 0

z = 1 + 6t

. C


x = 3 + t

y = 2− 4t

z = −1 + 6t

. D


x = 1 + t

y = −4t

z = 1 + 6t

.

Câu 37.5. Trong không gian Oxyz, cho ba điểm A(1; 2;−1), B(4;−2; 1) và C(4; 0; 3). Đường
thẳng d đi qua C và song song với đường thẳng AB có phương trình tham số là
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A


x = 4 + 3t

y = −4t

z = 3 + 2t

. B


x = 1 + 3t

y = 2− 4t

z = −1 + 2t

. C


x = 4 + 3t

y = 4t

z = 3 + 2t

. D


x = 4 + 3t

y = −4t

z = 3− 2t

.

Câu 37.6. Trong không gian Oxyz, cho điểm M(1; 0;−1) và đường thẳng d : x− 2
4 = y − 1

−5 =
z − 3

2 . Đường thẳng ∆ đi qua M và song song với đường thẳng d có phương trình tham số là

A


x = 1 + 2t

y = t

z = −1 + 3t

. B


x = 1 + 4t

y = −5t

z = −1 + 2t

. C


x = −1− 4t

y = 5t

z = −1− 2t

. D


x = 1− 4t

y = 5t

z = −1 + 2t

.

Câu 37.7. Trong không gian Oxyz, cho điểm M(3; 1; 0) và đường thẳng d : x− 5
2 = y + 1

3 =
z − 2
−1 . Đường thẳng ∆ đi qua M và song song với đường thẳng d có phương trình tham số là

A


x = 3 + 5t

y = 1− t

z = 2t

. B


x = 3 + 2t

y = 1 + 3t

z = −t

. C


x = 3 + 2t

y = 1− 3t

z = −t

. D


x = 3 + 2t

y = −1 + 3t

z = −t

.

Câu 37.8. Trong không gian Oxyz, cho điểm M(3;−2; 2) và mặt phẳng (P ) : x + 3y − 2z = 0.
Đường thẳng ∆ đi qua M và vuông góc với (P ) có phương trình tham số là

A


x = 3− t

y = −2− 3t

z = −2 + 2t

. B


x = 3 + t

y = −2 + 3t

z = −2− 2t

. C


x = 3 + t

y = −2 + 3t

z = 2− 2t

. D


x = 3− t

y = −2− 3t

z = 2− 2t

.

Câu 37.9. Trong không gian Oxyz, cho điểm M(1;−2; 5) và mặt phẳng (P ) : 4x + 2z − 3 = 0.
Đường thẳng ∆ đi qua M và vuông góc với (P ) có phương trình tham số là

A


x = 1 + 4t

y = −2

z = 5 + 2t

. B


x = 1 + 4t

y = −2

z = 5− 3t

. C


x = 4 + 4t

y = 2

z = 2t

. D


x = 1 + 4t

y = −2

z = 5− 2t

.

Câu 37.10. Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (P ) : x+ 2y+ 3 = 0. Đường thẳng ∆ đi qua
A (1;−2;−3) và vuông góc với (P ) có phương trình là

A


x = 1 + t

y = 2 + 2t

z = 3

. B


x = 1 + t

y = −2 + 2t

z = −3 + t

. C


x = 1 + t

y = −2 + 2t

z = −3 + 3t

. D


x = 1 + t

y = −2 + 2t

z = −3

.

Câu 37.11. Trong không gian Oxyz, cho tam giác ABC với A(1; 4;−1), B(3; 4; 3), C(2; 2;−1).
Phương trình chính tắc của đường thẳng ∆ đi qua điểm A và song song với BC là

A x+ 1
1 = y + 4

2 = z − 1
4 . B x− 1

1 = y − 4
2 = z + 1

2 .

C x− 1
1 = y − 4

2 = z + 1
−4 . D x+ 1

1 = y + 4
2 = z − 1

−4 .
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Câu 37.12. Trong không gianOxyz, phương trình đường thẳng d đi qua hai điểmA(1; 2;−3), B(3;−6; 1)
là

A x− 2
−1 = y + 2

4 = z + 1
−2 . B x− 1

3 = y − 2
−1 = z + 3

1 .

C x− 3
1 = y + 6

−4 = z − 1
−2 . D x− 3

1 = y + 1
−4 = z − 1

2 .

Câu 37.13. Trong không gian Oxyz, phương trình trung tuyến AM của tam giác ABC với
A(3; 1; 2), B(−3; 2; 5), C(1; 6;−3) là

A


x = 1 + t

y = −1− 3t
z = 8− 4t

. B


x = 1− 4t
y = −3 + 3t
z = 4− 1t

. C


x = 3− 4t
y = 1 + 3t
z = 2− t

. D


x = 1 + 3t
y = −3 + 4t
z = 4− t

.

Câu 37.14. Trong không gian Oxyz, cho tam giác ABC có A(−1; 3; 2), B(2; 0; 5) và C(0;−2; 1).
Phương trình trung tuyến AM của tam giác ABC là

A x+ 1
−2 = y − 3

−2 = z − 2
−4 . B x− 1

2 = y + 3
−4 = z + 2

1 .

C x− 2
−1 = y + 4

3 = z − 1
2 . D x+ 1

2 = y − 3
−4 = z − 2

1 .

Câu 37.15. Trong không gian Oxyz, phương trình đường thẳng d đi qua điểm M(1; 3; 4) và song
song với trục hoành là

A


x = 1 + t

y = 3
z = 4

. B


x = 1
y = 3 + t

z = 4

. C


x = 1
y = 3
y = 4− t

. D


x = 1
y = 3
y = 4 + t

.

Câu 37.16. Trong không gian Oxyz, cho ba điểm A(0;−1; 3), B(1; 0; 1), C(−1; 1; 2). Phương trình
đường thẳng d đi qua điểm A và song song với BC là

A x

2 = y + 1
1 = z − 3

1 . B x− 1
−2 = y

1 = z − 1
−1 .

C x

−2 = y + 1
1 = z − 3

1 . D x− 1
−2 = y

1 = z − 1
1 .

Câu 37.17. Trong không gian Oxyz, phương trình đường thẳng đi qua điểm M(2;−1; 0) và song
song với đường thẳng d : x1 = y − 2

−2 = z + 1
3 có dạng

A x+ 2
1 = y − 1

−2 = z

3 . B x− 2
−5 = y + 1

−1 = z

1 .

C x− 2
1 = y + 1

−2 = z

3 . D x+ 2
5 = y − 1

1 = z

−1 .

Câu 37.18. Trong không gian Oxyz, phương trình đường thẳng đi qua A(1; 2;−3) và vuông góc
với mặt phẳng (Oyz) là

A


x = 1 + t

y = 2 + 2t
z = −3− 3t

. B


x = 1 + t

y = 2− 2t
z = −3− 3t

. C


x = 1 + t

y = 2
z = −3

. D


x = 1− t
y = 2 + 2t
z = −3− 3t

.

Câu 37.19. Trong không gian Oxyz, đường thẳng đi qua điểm M(2; 1;−4) và vuông góc với mặt
phẳng (P ) : 2x+ 2y − 3z − 8 = 0 có phương trình là

A x+ 2
2 = y + 2

1 = z − 3
−4 . B x− 2

2 = y − 1
2 = z + 4

3 .
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C x− 2
2 = y − 1

2 = z + 4
−3 . D x− 2

2 = y − 2
1 = z + 3

−4 .

Câu 37.20. Trong không gian Oxyz, đường thẳng đi d qua điểm A(2;−3; 4) và vuông góc với
mặt phẳng (P ) : x− 3y + 5 = 0 có phương trình là

A


x = 2 + t

y = −3− 3t

z = 4 + 5t

. B


x = 2 + t

y = −3− 3t

z = 4

. C


x = 1 + 2t

y = −3− 3t

z = 4t

. D


x = −2 + t

y = 3− 3t

z = −4

.

Câu 37.21. Trong không gian Oxyz, viết phương trình đường thẳng d đi qua điểm M(2; 1;−5),
đồng thời vuông góc với hai véc-tơ #»a = (1; 0; 1) và #»

b = (4; 1;−1).
A x− 2
−1 = y − 1

5 = z + 5
1 . B x+ 2

−1 = y + 1
5 = z − 5

1 .

C x+ 2
1 = y + 1

−5 = z − 5
−1 . D x+ 1

2 = y − 5
1 = z − 1

5 .

Câu 37.22. Cho M(−1; 1; 3) và hai đường thẳng d1 : x− 1
3 = y + 3

2 = z − 1
1 ; d2 : x+ 1

1 = y

3 =
z

−2 . Phương trình đường thẳng đi qua M , đồng thời vuông góc với d1 và d2 là

A


x = −1− t

y = 1 + t

z = 1 + 3t

. B


x = −t

y = 1 + t

z = 3 + t

. C


x = −1− t

y = 1− t

z = 3 + t

. D


x = −1− t

y = 1 + t

z = 3 + t

.

Câu 37.23. Viết phương trình đường thẳng đi qua A(2;−1; 5), đồng thời song song với mặt phẳng
(P ) : 2x+ y + 2z − 1 = 0 và vuông góc với đường thẳng ∆: x+ 1

2 = y

−1 = z − 3
3 .

A x− 2
−5 = y + 1

2 = z − 5
4 . B x+ 2

−5 = y − 1
2 = z + 5

4 .

C x+ 2
5 = y − 1

−2 = z + 5
−4 . D x− 5

2 = y + 2
−1 = z + 4

5 .

Câu 37.24. Trong không gian Oxyz, đường thẳng đi qua M(1;−1; 2), song song đồng thời với
hai mặt phẳng (P ) : x− y + 2z − 1 = 0 và (Q) : x+ 2y − 3z + 3 = 0 có phương trình

A x− 1
−1 = y + 1

5 = z − 2
3 . B x− 1

1 = y + 1
5 = z − 2

−3 .

C x+ 1
1 = y − 1

5 = z + 2
3 . D x+ 1

1 = y − 5
−1 = z − 3

2 .

Câu 37.25. Trong không gian Oxyz, cho A(1; 2; 3), B(−3; 5; 7), C(−1;−4;−1). Viết phương trình
đường thẳng vuông góc với mặt phẳng (ABC) tại trọng tâm G của tam giác ABC.

A x− 1
2 = y + 1

−4 = z + 3
5 . B x+ 1

2 = y − 1
4 = z − 3

5 .

C x− 1
2 = y + 1

4 = z + 3
5 . D x+ 1

2 = y − 1
−4 = z − 3

5 .

Câu 37.26. Trong không gian Oxyz, viết phương trình đường thẳng ∆ nằm trong mặt phẳng
(P ) : 2x− y− z+ 4 = 0 và vuông góc với đường thẳng d : x1 = y − 1

2 = z + 2
−3 . Biết ∆ đi qua điểm

M(0; 1; 3).
A x

1 = y − 1
−1 = z − 3

1 . B x

1 = y − 1
1 = z − 3

1 .

C x

1 = y + 1
−1 = z + 3

1 . D x

1 = y + 1
1 = z + 3

1 .
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Câu 37.27. Trong không gian Oxyz, phương trình đường thẳng d qua A(1; 2; 3), đồng thời cắt
và vuông góc với trục hoành Ox là

A


x = 1

y = 2

z = 3 + 3t

. B


x = 1

y = 2 + 2t

z = 3 + 3t

. C


x = 1 + t

y = 2

z = 3 + 3t

. D


x = −1

y = −2

z = −3 + 3t

.

Câu 37.28. Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng d : x− 2
−1 = y + 1

−1 = z + 1
1 và mặt phẳng

(P ) : 2x + y − 2z = 0. Đường thẳng ∆ nằm trong (P ), cắt d và vuông góc với d có phương trình
là

A


x = 1 + t

y = −2

z = −t

. B


x = 1− t

y = −2

z = −t

. C


x = 1− t

y = −2 + t

z = −t

. D


x = 1 + t

y = −2

z = t

.

Câu 37.29. Trong không gian Oxyz, cho ba điểm A(2; 0; 0), B(0; 3; 0), C(0; 0; 4). Gọi H là trực
tâm của tam giác ABC. Tìm phương trình chính tắc của đường thẳng OH.

A x

4 = y

3 = z

−2 . B x

3 = y

4 = z

2 . C x

6 = y

4 = z

3 . D x

4 = y

3 = z

2 .

37.1. D 37.2. A 37.3. C 37.4. D 37.5. A 37.6. B 37.7. B 37.8. C
37.9. A 37.10.D 37.11.B 37.12.A 37.13.C 37.14.D 37.15.A 37.16.C
37.17.C 37.18.C 37.19.C 37.20.B 37.21.A 37.22.D 37.23.A 37.24.A
37.25.D 37.26.B 37.27.B 37.28.D 37.29.C
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DẠNG 39. BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ BẤT PHƯƠNG
TRÌNH LÔGARIT

AA TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Bất phương trình mũ và lôgarit

• Dạng ax ≥ b, (ax ≤ b; ax > b; ax < b)

• Đặt điều kiện (a > 0, a 6= 1).

• Cần chú ý đến cơ số:

– Cơ số a ∈ (0; 1) thì bất phương trình đổi chiều.

– Cơ số a > 1 thì bất phương trình không đổi chiều.

• Giao tập nghiệm với điều kiện và chọn đáp án.

2. Bất phương trình mũ và lôgarit giải bằng phương pháp đặt ẩn phụ
• α · a2f(x) + β · af(x) + γ > 0. Phương pháp: Đặt t = af(x) > 0.

• α · (loga x)2 + β · (loga x) + γ > 0. Phương pháp: Đặt t = loga x.

• af(x) + a−f(x) > b⇔ af(x) + 1
af(x) > b. Phương pháp: Đặt t = af(x) > 0.

• α · a2f(x) + β · (ab)f(x) + γ · b2f(x) > 0. Phương pháp:Đặt t =
(a
b

)f(x)
> 0.

• af(x) + bf(x) > c với a · b = 1. Phương pháp: Đặt t = af(x) ⇒ bf(x) = 1
t
.

BB BÀI TẬP MẪU

CÂU 38 (TK - 2022). Có bao nhiêu số nguyên x thỏa mãn (4x − 5.2x+2 + 64)
√

2− log(4x) ≥
0?

A 22. B 25. C 23. D 24.
| Lời giải.

Điều kiện xác định:4x > 0

2− log(4x) ≥ 0
⇔

x > 0

log10(4x) ≤ 2
⇔

x > 0

4x ≤ 100
⇔

x > 0

x ≤ 25
⇔ 0 < x ≤ 25.
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Vì
√

2− log(4x) ≥ 0 nên bất phương trình đề bài đã cho tương đương với

4x − 5 · 2x+2 + 64 ≥ 0⇔ 4x − 20 · 2x + 64 ≥ 0⇔

2x ≤ 4

2x ≥ 16
⇔

x ≤ 2

x ≥ 4

So lại với điều kiện xác định, ta có tập nghiệm của bất phương trình đã cho là S = (0; 2]∪ [4; 25].
Vậy có 22 số nguyên x thỏa mãn yêu cầu bài toán.
Chọn đáp án A �

CC BÀI TẬP TƯƠNG TỰ VÀ PHÁT TRIỂN

Câu 38.1. Cho a và b là hai số thực dương thỏa mãn 9log3(a2b) = 4a3. Giá trị của ab2 bằng
A 4. B 2. C 3. D 6.

Câu 38.2. Cho logb(a+ 1) > 0. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A (b− 1)a > 0. B a+ b < 1. C a+ b > 1. D a(b+ 1) > 0.

Câu 38.3. Hỏi có bao nhiêu giá trị nguyên m để phương trình 9x − (m + 1)3x + 2m − 2 = 0 có
hai nghiệm phân biệt x1, x2 thỏa mãn (x1 + 1)(x2 + 1) ≤ 3?

A 0. B 1. C 2. D 3.

Câu 38.4. Tập nghiệm của bất phương trình
Å1

2

ã2x−1
≤
Å1

2

ã2x2−x−6
là

A (−∞;−1) ∪
Å5

2; +∞
ã
. B (−∞;−1] ∪

ï5
2; +∞

ã
.

C
ï
−1; 5

2

ò
. D

Å
−1; 5

2

ã
.

Câu 38.5. Bất phương trình log4(x+ 7) > log2(x+ 1) có bao nhiêu nghiệm nguyên?
A 3. B 1. C 4. D 2.

Câu 38.6. Trong tất cả các cặp (x; y) thỏa mãn logx2+y2+2 (4x+ 4y − 4) ≥ 1. Tính tích các số
dương m để tồn tại duy nhất cặp (x; y) sao cho x2 + y2 + 2x− 2y + 2−m = 0.

A
√

10 . B 64. C 2 . D 8 .

Câu 38.7.
Cho hàm số y = f(x). Hàm số y = f ′(x) có bảng
biến thiên như hình bên. Bất phương trình f(x) <
ex+m đúng với mọi x ∈ (−1; 1) khi và chỉ khi

A m ≥ f(1)− e. B m > f(−1)− 1
e .

C m ≥ f(−1)− 1
e . D m > f(1)− e.

x

f ′(x)

−∞ −3 1 +∞
+∞+∞

−3−3
00

−∞−∞

Câu 38.8. Gọi M và m là nghiệm nguyên lớn nhất và nghiệm nguyên nhỏ nhất của bất phương
trình (|2x+ 1| − x− 2) (1− log3 (x+ 4))

5x2 − 5|x| ≥ 0. Khi đó tích giá trị M ·m bằng

A 6. B −24. C 3. D −12.
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Câu 38.9. Cho dãy số (un) thỏa mãn 2 log u1 +
√

3 log u9 − 2 log u1 + 2 = 3 log u9 và un+1 = 3un
với mọi n ≥ 1. Giá trị nhỏ nhất của n để un > 10050 bằng

A 230. B 248. C 247. D 231.

Câu 38.10.
Cho hàm số y = f(x). Hàm số y = f ′(x) có bảng
biến thiên như hình bên. Bất phương trình f(x) <
ex+m đúng với mọi x ∈ (−1; 1) khi và chỉ khi

A m ≥ f(1)− e. B m > f(−1)− 1
e .

C m ≥ f(−1)− 1
e . D m > f(1)− e.

x

f ′(x)

−∞ −3 1 +∞
+∞+∞

−3−3
00

−∞−∞

Câu 38.11. Cho dãy số (un) có số hạng đầu u1 6= 1 và thỏa mãn log2
2(5u1) + log2

2(7u1) = log2
2 5 +

log2
2 7. Biết un+1 = 7un với mọi n ≥ 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của n để un > 1 111 111.
A 11. B 8. C 9. D 10.

Câu 38.12. Bất phương trình (3x − 1)(x2 + 3x − 4) > 0 có bao nhiêu nghiệm nguyên nhỏ hơn
6?

A 9. B 5. C 7. D Vô số.

Câu 38.13. Cho dãy số un = 1 · 1! + 2 · 2! + · · ·+ n · n!. Số n lớn nhất để log un
2018! nhận giá trị

âm là
A 2016. B 2017. C 2019. D 2018.

Câu 38.14.
Cho hàm số y = f(x). Hàm số y = f ′(x) có
bảng biến thiên như hình bên. Bất phương
trình ef(x) + x > m + ln (x2 + 1) có nghiệm
trên khoảng (-2;2) khi và chỉ khi

A m < ef(2) + 2− ln 5.
B m ≤ ef(−2) − 2− ln 5.
C m < ef(−2) − 2− ln 5.
D m ≤ ef(2) + 2− ln 5.

x

f ′(x)

−∞ −2 4 +∞

−∞−∞

22

00

+∞+∞

Câu 38.15. Cho logb(a+ 1) > 0. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A (b− 1)a > 0. B a+ b < 1. C a+ b > 1. D a(b+ 1) > 0.

Câu 38.16. Bất phương trình logx (log3 (9x − 72)) ≤ 1 có tập nghiệm là
A S = (1; 2]. B S =

(
log3
√

72; 2
]
. C S =

(
log3
√

73; 2
]
. D S = (−∞; 2].

Câu 38.17. Biết x = 1 là một nghiệm của bất phương trình logm(2x2 + x + 3) ≤ logm(3x2 − x)
với m là tham số thực dương khác 1. Tập nghiệm của phương trình đã cho là

A [−1; 0] ∪
Å1

3; 3
ò
. B [−1; 0) ∪

Å1
3; 3
ò
. C (−2; 0) ∪

Å1
3; 3
ò
. D (−1; 0) ∪ (1; 3].
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Câu 38.18. Cho a và b là hai số thực dương thỏa mãn 9log3(a2b) = 4a3. Giá trị của ab2 bằng
A 4. B 2. C 3. D 6.

Câu 38.19. Bất phương trình logx (log3 (9x − 72)) ≤ 1 có tập nghiệm là
A S = (1; 2]. B S =

(
log3
√

72; 2
]
. C S =

(
log3
√

73; 2
]
. D S = (−∞; 2].

Câu 38.20. Tập nghiệm của bất phương trình log 1
2

Å
log2

3x− 1
x+ 1

ã
≤ 0 là

A (−1; 3]. B (−1; +∞).
C [3; +∞). D (−1; +∞) ∪ [3; +∞).

Câu 38.21. Có bao nhiêu số nguyên x thỏa mãn
Ä
3x2 − 9x

ä
[log2(x+ 30)− 5] ≤ 0?

A 30. B Vô số. C 31. D 29.

Câu 38.22. Bất phương trình log4(x+ 7) > log2(x+ 1) có bao nhiêu nghiệm nguyên?
A 3. B 1. C 4. D 2.

Câu 38.23. Tìm tất cả các giá trị thực của m để bất phương trình 4x − 2.2x + 2 − m ≤ 0 có
nghiệm x ∈ [0; 2], (m là tham số).

A m < 10. B m > 1. C 1 6 m 6 10. D m 6 10.

Câu 38.24. Trong tất cả các cặp (x; y) thỏa mãn logx2+y2+2 (4x+ 4y − 4) ≥ 1. Tính tích các số
dương m để tồn tại duy nhất cặp (x; y) sao cho x2 + y2 + 2x− 2y + 2−m = 0.

A
√

10 . B 64. C 2 . D 8 .

Câu 38.25. Bất phương trình log4(x+ 7) > log2(x+ 1) có bao nhiêu nghiệm nguyên?
A 3. B 1. C 4. D 2.

Câu 38.26. Tìm số nghiệm nguyên của bất phương trình log2 x+ log3 x ≥ 1 + log2 x · log3 x.
A 1. B 2. C 3. D Vô số.

Câu 38.27. Tìm số nghiệm nguyên của bất phương trình
√

25− x2 (log2(x2 − 4x+ 5)− 1) ≤ 0
A 6. B 5. C 4. D 3.

Câu 38.28.
Cho hàm số y = f(x). Hàm số y = f ′(x) có đồ thị như hình bên.
Hàm số y = f(10− 2x) đồng biến trên khoảng

A (2; 4). B (log2 6; 4).
C (−∞; 2). D (log2 11; +∞).

x

y

−1 0 2 4

Câu 38.29. Tìm tập xác định D của hàm số y =
√

log π√
13

(2x− 1).

A D = (1; +∞). B D = [1; +∞). C D =
Å1

2; 1
ã
. D D =

Å1
2; 1
ò
.
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Câu 38.30. Tìm tất cả các giá trị thực của m để bất phương trình 4x − 2.2x + 2 − m ≤ 0 có
nghiệm x ∈ [0; 2], (m là tham số).

A m < 10. B m > 1. C 1 6 m 6 10. D m 6 10.

DD BẢNG ĐÁP ÁN

38.1. A 38.2. A 38.3. B 38.4. C 38.5. D 38.6. B 38.7. C 38.8. A
38.9. D 38.10.C 38.11.D 38.12.D 38.13.B 38.14.A 38.15.A 38.16.C
38.17.B 38.18.A 38.19.C 38.20.D 38.21.C 38.22.D 38.23.C 38.24.B
38.25.D 38.26.B 38.27.B 38.28.C 38.29.D 38.30.C
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DẠNG 40. TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ LIÊN KẾT

AA KIẾN THỨC CẦN NHỚ.

1. Định nghĩa
Giả sử K là một khoảng, đoạn hoặc nửa khoảng và y = f(x) là một hàm số xác định trên K.
Ta nói

• Hàm số y = f(x) được gọi là đồng biến (tăng) trên K nếu

∀x1, x2 ∈ K, x1 < x2 ⇒ f(x1) < f(x2).

• Hàm số y = f(x) được gọi là nghịch biến (giảm) trên K nếu

∀x1, x2 ∈ K, x1 < x2 ⇒ f(x1) > f(x2).

Hàm số đồng biến hoặc nghịch biến trên K gọi chung là đơn điệu trên K.
2. Tính chất

a) Nếu hàm số f(x) và g(x) cùng đồng biến (nghịch biến) trên K thì hàm số f(x) + g(x)
cũng đồng biến (nghịch biến) trên K.
Tính chất này có thể không đúng đói với hiệu f(x)− g(x).

b) Nếu hàm số f(x) và g(x) là các hàm số dương và cùng đồng biến (nghịch biến) trên K
thì hàm số f(x) · g(x) cũng đồng biến (nghịch biến) trên K.
Tính chất này có thể không đúng khi các hàm số f(x), g(x) không là các hàm số dương
trên K.

c) Cho hàm số u = u(x) xác định với mọi x ∈ (a; b) và u(x) ∈ (c; d). Hàm số f (u(x)) cũng
xác định với x ∈ (a; b). Ta có nhận xét sau:

i) Giả sử hàm số u = u(x) đồng biến với mọi x ∈ (a; b). Khi đó , hàm số f (u(x)) đồng
biến với mọi x ∈ (a; b) khi và chỉ khi f(u) đồng biến với mọi u ∈ (c; d).

ii) Giả sử hàm số u = u(x) nghịch biến với mọi x ∈ (a; b). Khi đó , hàm số f (u(x))
nghịch biến với mọi x ∈ (a; b) khi và chỉ khi f(u) nghịch biến với mọi u ∈ (c; d).

3. Định lí 1
Giả sử hàm số f có đạo hàm trên khoảng K. Khi đó

• Nếu hàm số đồng biến trên K thì f ′(x) ≥ 0,∀x ∈ K và f ′(x) = 0 tại một số hữu hạn
điểm thuộc K.

• Nếu hàm số nghịch biến trên K thì f ′(x) ≤ 0, ∀x ∈ K và f ′(x) = 0 tại một số hữu hạn
điểm thuộc K.
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4. Định lí 2
Giả sử hàm số f có đạo hàm trên khoảng K. Khi đó

• Nếu f ′(x) > 0,∀x ∈ K thì hàm số f đồng biến trên K.

• Nếu f ′(x) < 0,∀x ∈ K thì hàm số f nghịch biến trên K.

• Nếu f ′(x) = 0,∀x ∈ K thì hàm số f không đổi trên K.

!

Khoảng K trong định lí trên ta có thể thay thế bởi đoạn hoặc nửa khoảng. Khi đó
phải có thêm giả thiết “Hàm số liên tục trên đoạn hoặc nửa khoảng đó”. Chẳng
hạn, nếu hàm số f liên tục trên đoạn [a; b] và f ′(x) > 0,∀x ∈ (a; b) thì hàm số f
đồng biến trên đoạn [a; b]. Ta thường biểu diễn qua bảng biến thiên như sau:

x

f ′(x)

f(x)

a b

+

f(a)f(a)

f(b)f(b)

5. Định lí 3
Giả sử hàm số f có đạo hàm trên khoảng K. Khi đó

• Nếu f ′(x) ≥ 0, ∀x ∈ K và f ′(x) = 0 chỉ tại hữu hạn điểm thuộc K thì hàm số f đồng
biến trên K.

• Nếu f ′(x) ≤ 0,∀x ∈ K và f ′(x) = 0 chỉ tại hữu hạn điểm thuộc K thì hàm số f nghịch
biến trên K.

Quy tắc xét tính đơn điệu của hàm số
Giả sử hàm số f có đạo hàm trên K.

• Nếu f ′(x) ≥ 0,∀x ∈ K và f ′(x) = 0 chỉ tại hữu hạn điểm thuộc K thì hàm số f đồng
biến trên K.

• Nếu f ′(x) ≤ 0,∀x ∈ K và f ′(x) = 0 chỉ tại hữu hạn điểm thuộc K thì hàm số f nghịch
biến trên K.
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BB BÀI TẬP MẪU

CÂU 39 (TK-2022). Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như sau
x

y′

y

−∞ −1 2 +∞
+ 0 − 0 +

−∞−∞

11

−5−5

+∞+∞

Số nghiệm thực phân biệt của phương trình f ′(f(x)) = 0 là
A 3. B 4. C 5. D 6.

| Lời giải.

Ta có

f ′(f(x)) = 0⇔

f(x) = −1

f(x) = 2

Với f(x) = −1, đây là phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số y = f(x) và đường
thẳng y = −1. Từ bảng biến thiên ta thấy đường thẳng y = −1 cắt đồ thị hàm số y = f(x) tại
ba điểm phân biệt, suy ra phương trình f(x) = −1 có 3 nghiệm thực phân biệt.
Với f(x) = 2, đây là phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số y = f(x) và đường
thẳng y = 2. Từ bảng biến thiên ta thấy đường thẳng y = 2 cắt đồ thị hàm số y = f(x) tại một
điểm duy nhất, suy ra phương trình f(x) = 2 có 1 nghiệm thực (nghiệm này khác 3 nghiệm của
phương trình f(x) = 1).
Vậy phương trình f ′(f(x)) = 0 có 4 nghiệm thực phân biệt.
Chọn đáp án B �

CC BÀI TẬP TƯƠNG TỰ VÀ PHÁT TRIỂN

Câu 39.1. Cho hàm số f(x). Hàm số y = f ′(x) có đồ thị như hình vẽ.

x

y

O

−3

−3

3

1

−1

Hàm số g(x) = f(3x+ 1)− 3x2 + x đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
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A
Å

1; 3
2

ã
. B

Å
0; 2

3

ã
. C (−1; 0). D

Å2
3; 2
ã
.

Câu 39.2.
Cho hàm số f(x). Đồ thị y = f ′(x) cho như hình vẽ. Hàm

số g(x) = f(x − 1) − x2

2 nghịch biến trên khoảng nào dưới
đây?

A (2; 4). B (0; 1). C (−2; 1). D (1; 3).

x

y

O

−3

−2

1

2

3

4

Câu 39.3.
Cho hàm số y = f(x). Hàm số y = f ′(x) có đồ thị như hình vẽ.
Hàm số g(x) = f (x2 + 2x)−x2−2x đồng biến trên khoảng nào dưới
đây?

A
(
−1−

√
2;−1

)
. B

(
−1−

√
2;−1 +

√
2
)
.

C (−1; +∞). D
(
−1;−1 +

√
2
)
.

x

y

O 1

1

Câu 39.4.
Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm trên R. Hàm số y = f ′(x) có đồ

thị như hình vẽ. Đặt y = g(x) = f(x) − x2

2 . Khẳng định nào sau
đây là đúng?

A Hàm số y = g(x) đồng biến trên khoảng (1; 2).
B Đồ thị hàm số y = g(x) có 3 điểm cực trị.
C Hàm số y = g(x) đạt cực tiểu tại x = −1.
D Hàm số y = g(x) đạt cực đại tại x = 1.

x

y

O

−1

−1
1

1

2

2

Câu 39.5.
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Cho hàm số f(x) có đồ thị của hàm số f ′(x) như hình vẽ. Hàm

số g(x) = f(1 − x) + x2

2 − x nghịch biến trên khoảng nào dưới
đây?

A (−2; 0). B (1; 3). C
Å
−1; 3

2

ã
. D (−3; 1). x

y

O−3

3

1

−1

3

−3

Câu 39.6.
Cho hàm số y = f(x) có đồ thị hàm số y = f ′(x) được cho như
hình vẽ. Hàm số g(x) = f (2x4 − 1) đồng biến trên khoảng nào dưới
đây?

A (1; +∞). B
Å

1; 3
2

ã
. C (−∞;−1). D

Å1
2; 1
ã
.

x

y

O

−1 3

Câu 39.7.
Cho hàm số y = f(x). Hàm số y = f ′(x) có đồ thị như hình vẽ. Hàm
số y = f (x− x2) nghịch biến trên khoảng nào?

A
Å1

2; +∞
ã
. B

Å
−∞; 3

2

ã
.

C
Å
−3

2; +∞
ã
. D

Å
−1

2; +∞
ã
. x

y

O 1 2

2

Câu 39.8.
Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm trên R. Đồ thị hàm số y = f ′(x)
như hình vẽ. Hàm số y = f (x2 + 2x) đồng biến trên khoảng nào
sau đây?

A (1; 2). B (−∞;−3).
C (0; 1). D (−2; 0).

x

y

O

−1
1 3

Câu 39.9.
Cho hàm số y = f(x), biết hàm số y = f ′(x) có đồ thị
như hình bên. Hàm số g(x) = f(3− x2) đồng biến trên
khoảng nào?

A (2; 3). B (−1; 0).
C (−2;−1). D (0; 1).

x

y

−6 −1 O 2

Câu 39.10. Cho hàm số f(x) có bảng xét dấu đạo hàm như sau:
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x

f ′(x)
−∞ −3 0 5 +∞

− 0 + 0 − 0 +

Biết 1 < f(x) < 5,∀x ∈ R, khi đó hàm số g(x) = f (f(x)− 1) +x3 + 3x2 + 2020 nghịch biến trong
khoảng nào dưới đây?

A (−2; 0). B (0; 5). C (−2; 5). D (−∞;−2).

Câu 39.11. Cho hàm số f(x) có đạo hàm trên R và có bảng biến thiên của đạo hàm f ′(x) như
sau:

x

f ′(x)
−∞ −2 −1 3 +∞

− 0 + 0 + 0 −

Hỏi hàm số g(x) = f (x2 − 2x) + 2020 có bao nhiêu điểm cực tiểu?
A 1. B 2. C 3. D 4.

Câu 39.12.
Cho hàm số f(x) có đạo hàm trên R. Đồ thị hàm số y = f ′(x) như
hình vẽ. Hàm số g(x) = f(3x− 1)− 9x3 + 18x2− 12x+ 2021 nghịch
biến trên khoảng nào dưới đây?

A (−∞; 1). B (1; 2). C (−3; 1). D
Å2

3; 1
ã
. x

y

−1

−2

1

2O 1

Câu 39.13. Cho hàm số f(x) có bảng xét dấu đạo hàm như sau:

x

f ′(x)
−∞ −2 −1 0 1 +∞

+ 0 − 0 + 0 − 0 +

Đặt y = g(x) = 2f(1− x) + 1
4x

4 − x3 + x2 + 3. Khẳng định nào sau đây đúng?

A Hàm số y = g(x) đồng biến trên khoảng (−∞; 0).
B Hàm số y = g(x) đồng biến trên khoảng (1; 2).
C Hàm số y = g(x) đồng biến trên khoảng (0; 1).
D Hàm số y = g(x) nghịch biến trên khoảng (2; +∞).

Câu 39.14.

p 50 DẠNG TOÁN ÔN THPT 2022 Ô 0967.003.131



� LÊ QUANG XE / Trang 167/180

Cho hàm số y = f(x). Hàm số f ′(x) có đồ thị hàm số như hình vẽ bên.
Hàm số g(x) = f(2x + 3) + 4x2 + 12x + 1 đồng biến trên khoảng nào
dưới đây?

A
Å
−3

2;−1
2

ã
. B

Å
−5

2;−2
ã
. C

Å
−2;−3

2

ã
. D

Å
−1

2; 0
ã
.

x

y

−1

2

−2

1O

1
2

y = f ′(x)

Câu 39.15.
Cho hàm số y = f(x) có đồ thị y = f ′(x) như hình vẽ. Xét
hàm số g(x) = f(x)− 1

3x
3− 3

4x
2 + 3

2x+ 2018. Mệnh đề nào
dưới đây đúng?

A Hàm số g(x) đồng biến trên (−1; 1).
B Hàm số g(x) đồng biến trên (−3; 1).
C Hàm số g(x) đồng biến trên (−3;−1).
D Hàm số g(x) nghịch biến trên (−1; 1).

x

y

−3

3

1

1

−2

−1
O

y = f ′(x)

Câu 39.16.
Cho hàm số f(x). Hàm số y = f ′(x) có đồ thị như hình vẽ. Hàm

số g(x) = f(x+ 1)− x2 + 4x+ 3
2 đồng biến trên khoảng nào dưới

đây?
A (−∞;−2). B (−3;−1). C (0; 1). D (−1; 0).

x

y

−2

−1

1
−1

3

2
O

y = f ′(x)

Câu 39.17. Cho hàm số f(x) liên tục trên R và có đồ thị f ′(x) như hình vẽ dưới đây.
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x

y

− 1
4

O

Số điểm cực trị của hàm số y = f(x2 + x) là
A 10. B 11. C 12. D 13.

Câu 39.18.
Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm trên R. Đồ thị của hàm
số y = f ′(x) như hình vẽ. Xét hàm số g(x) = 2f(x)− x2 +
2x+ 2020, mệnh đề nào dưới đây đúng?

A Hàm số g(x) nghịch biến trên (1; 3).
B Hàm số g(x) có hai điểm cực đại.
C Hàm số g(x) đồng biến trên (−1; 1).
D Hàm số g(x) nghịch biến trên (3; +∞).

x

y

−1

−2

3

2

O

1

y = f ′(x)

Câu 39.19. Cho hàm số f(x) có bảng xét dấu của f ′(x) như hình vẽ dưới đây.

x

f ′(x)
−∞ −2 −1 0 1 +∞

+ 0 − 0 + 0 − 0 +

Hàm số y = g(x) = 2f(1− x)− 1
5x

5 + 5
4x

4 − 3x3 đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A (−∞; 0). B (2; 3). C (0; 2). D (3; +∞).

Câu 39.20.
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Cho hàm số y = f(x) có đồ thị hàm số y = f ′(x) như hình
vẽ. Xét hàm số g(x) = 2f(x) + 2x3− 4x− 3m− 6

√
5 với m

là tham số thực. Điều kiện cần và đủ để g(x) ≤ 0 với mọi
x ∈

[
−
√

5;
√

5
]
là

A m ≥ 2
3f
(√

5
)
. B m ≥ 2

3f(0).

C m ≥ 2
3f
(
−
√

5
)
. D m ≤ 2

3f
(√

5
)
.

x

y

−
√

5

−13

√
5O

2
y = f ′(x)

Câu 39.21. Cho hàm số f(x) có đồ thị của hàm số y = f ′(x) như hình vẽ dưới đây.

x

y

−3

1

3O−2 2

Hàm số y = f(2x− 1) + 1
3x

3 + x2 − 2x nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A (−6;−3). B (3; 6). C (6; +∞). D (−1; 0).

Câu 39.22. Cho hàm số f(x) có bảng xét dấu của đạo hàm như sau

x

f ′(x)
−∞ 1 2 3 4 +∞

− 0 + 0 + 0 − 0 +

Hàm số g(x) = 3f(x+ 2)− x3 + 3x đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A (1; +∞). B (−∞;−1). C (−1; 0). D (0; 2).

Câu 39.23.
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Cho hàm số f(x) có đạo hàm, liên tục trên R. Hàm số y = f ′(x) có đồ
thị như hình bên. Hàm số g(x) = 3f (x2 − 2) + 3

2x
4 − 3x2 đồng biến

trên khoảng nào dưới đây?
A
(
−
√

3;−1
)
. B (0; 1).

C (−1; 1). D
Å

1; 3
2

ã
.

O x

y

y = f ′(x)

−1 2

−2

1

Câu 39.24.
Cho hàm số y = ax5 + bx4 + cx3 + dx2 + ex+ f với a, b, c, d, e,
f là các số thực, đồ thị của hàm số y = f ′(x) như hình vẽ bên.
Hàm số y = f(1− 2x)− 2x2 + 1 đồng biến trên khoảng nào sau
đây?

A
Å
−3

2;−1
ã
. B

Å
−1

2; 1
2

ã
.

C (−1; 0). D (1; 3).

O x

y

−1 1
−3

2

3

Câu 39.25.
Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm f ′(x) có đồ thị như hình dưới đây.
Hàm số g(x) = f(3x − 1) − 27x3 + 54x2 − 27x + 4 đồng biến trên
khoảng nào dưới đây?

A
Å

0; 2
3

ã
. B

Å2
3; 3
ã
. C (0; 3). D (4; +∞).

O x

y

−3

−1

1
3

3

−1

Câu 39.26.
Cho hàm số f(x) liên tục trên R có f(−1) = 0 và có đồ thị hàm số
y = f ′(x) như hình vẽ. Hàm số y = |2f(x− 1)− x2| đồng biến trên
khoảng

A (3; +∞). B (−1; 2). C (0; +∞). D (0; 3).
O x

y

1
−1

2

3

f ′(x)

Câu 39.27. Cho hàm số f(x). Hàm số y = f ′(x) có đồ thị như hình sau
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O

x

y

−3

3

−1

−2

1

1

Hàm số g(x) = 3f(1− 2x) + 8x3 − 21x2 + 6x đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A (1; 2). B (−3;−1). C (0; 1). D (−1; 2).

Câu 39.28. Cho hàm số y = f(x) liên tục trên R và có đạo hàm f ′(x) thỏa mãn f ′(x) =
(1− x2) (x− 5). Hàm số y = 3f(x+ 3)− x3 + 12x nghịch biến trên khoảng nào sau đây?

A (1; 5). B (2; +∞). C (−1; 0). D (−∞;−1).

Câu 39.29.
Cho hàm số y = f(x), hàm số y = f ′(x) = x3+ax2+bx+c (a, b, c ∈ R)
có đồ thị như hình vẽ. Hàm số g(x) = f (f ′(x)) nghịch biến trên khoảng
nào dưới đây?

A (1; +∞). B (−∞;−2).

C (−1; 0). D
Ç
−
√

3
3 ;
√

3
3

å
.

O

x

y

f ′(x)

Câu 39.30. Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm f ′(x) = x2 + 2x − 3, ∀x ∈ R. Có bao nhiêu giá
trị nguyên của tham số m thuộc đoạn [−10; 20] để hàm số g(x) = f (x2 + 3x−m) +m2 + 1 đồng
biến trên (0; 2)?

A 16. B 17. C 18. D 19.

Câu 39.31.
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Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm liên tục trên R và đồ thị của hàm
số y = f ′(x) như hình vẽ. Đặt g(x) = f(x−m)− 1

2(x−m−1)2+2019
với m là tham số thực. Gọi S là tập các giá trị nguyên dương của
m để hàm số y = g(x) đồng biến trên khoảng (5; 6). Tổng các phần
tử của S bằng

A 4. B 11. C 14. D 20.

O x

y

−1

−2

2
3

2

1

y = f ′(x)

Câu 39.32.
Cho hàm số y = f(x) là hàm đa thức có đồ thị
hàm số y = f ′(x) như hình vẽ. Có bao nhiêu giá trị
nguyên của tham số m, −2020 < m < 2020 để hàm
số g(x) = f(x2) + mx2

Å
x2 + 8

3x− 6
ã

đồng biến trên
khoảng (−3; 0)?

A 2021. B 2020. C 2019. D 2022.

O

x

y

−2

−1

1

−3

Câu 39.33.
Cho hàm số f(x). Hàm số y = f ′(x) có đồ thị như hình
sau Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham
số m để hàm số g(x) = 4f(x −m) + x2 − 2mx + 2020
đồng biến trên khoảng (1; 2)?

A 2. B 3. C 0. D 1.

O

x

y

−2

1
4

−2

y = f ′(x)

Câu 39.34. Cho hàm số f(x) có đạo hàm f ′(x) = (x + 1)(x − 1)(x − 4); ∀x ∈ R. Có bao nhiêu
số nguyên m < 2020 để hàm số g(x) = f

Å2− x
1 + x

−m
ã

đồng biến trên (2; +∞)?

A 2018. B 2019. C 2020. D 2021.

Câu 39.35. Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm f ′(x) = (x+ 1)ex, có bao nhiêu giá trị nguyên của
tham số m trong đoạn [−2019; 2019] để hàm số y = g(x) = f(ln x) −mx2 + mx − 2 nghịch biến
trên (1; e2)?

A 2018. B 2019. C 2020. D 2021.

Câu 39.36. Cho hàm số y = |sin3 x−m sin x+ 1|. Gọi S là tập hợp tất cả các số tự nhiên m sao
cho hàm số đồng biến trên

(
0; π2

)
. Tính số phần tử của S.

A 1. B 2. C 3. D 0.
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Câu 39.37. Gọi S là tập hợp tất cả giá trị thực của tham sốm để hàm số y = 1
3 cot3 x−m cot2 x+

cotx+ 1 nghịch biến trên khoảng
(

0; π2

)
. Tập S có chứa bao nhiêu số nguyên dương?

A 0. B 1. C 2. D 3.

Câu 39.38. Cho hàm số y = f(x) xác định trên R và có đạo hàm f ′(x) thỏa mãn f ′(x) =
(1−x)(x+ 2) ·g(x) + 2018 trong đó g(x) < 0, ∀x ∈ R. Hàm số y = f(1−x) + 2018x+ 2019 nghịch
biến trên khoảng nào?

A (0; 3). B (−∞; 3). C (3; +∞). D (1; +∞).

Câu 39.39. Cho hàm số y = f(x) có đồ thị như hình vẽ bên dưới

2

3

x

y

O−1

Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn [−2019; 2019] để hàm số y =
f (cosx+ 2x+m) đồng biến trên nửa khoảng [0; +∞)?

A 2019. B 2020. C 4038. D 4040.

Câu 39.40. Cho hàm số y = f(x) = ax3 + bx2 + cx + d với a, b, c, d; a 6= 0 là các số thực, có đồ
thị như hình bên

y

xO 1 3

1

4

Có bao nhiêu số nguyên m thuộc khoảng (−2020; 2020) để hàm số g(x) = f(x3− 3x2 +m) nghịch
biến trên khoảng (2; +∞)?
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A 2020. B 2013. C 4040. D 4038.

Câu 39.41. Số giá trị nguyên của tham số m thuộc khoảng (0; 2020) để hàm số y = 2x3 + 3(m−
1)x2 + 6(m− 2)x+ 2020 nghịch biến trên khoảng (a; b) sao cho b− a > 3 là

A 8. B 2019. C 2018. D 2013.

Câu 39.42. Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số y = x3−3mx2 +6(m2−2)x
đồng biến trên khoảng (2; +∞) có dạng (−∞; a] ∪ [b; +∞). Tính T = a+ b.

A T = −1. B T = 0. C T = 2. D T = 1.

Câu 39.43. Cho hàm số f(x) có đạo hàm f ′(x) = x(x − 1)2(3x4 + mx3 + 1) với mọi x ∈ R. Có
bao nhiêu số nguyên âm m để hàm số g(x) = f(x2) đồng biến trên khoảng (0; +∞)?

A 3. B 4. C 5. D 6.

Câu 39.44. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham sốm để phương trình
√

1 + 2 cosx+
√

1 + 2 sin x =
m

2 có nghiệm thực?

A 3. B 5. C 4. D 2.

Câu 39.45. Cho hàm số y = 4x2 +
√

2x− 1 − (m2 − 2)x + 2019 ·m2020. Số giá trị nguyên của
tham số m để hàm số đồng biến trên nửa khoảng

ï1
2; +∞

ã
là

A 5. B 3. C 4. D 7.

DD BẢNG ĐÁP ÁN

39.1. B 39.2. A 39.3. A 39.4. D 39.5. A 39.6. D 39.7. A 39.8. A
39.9. B 39.10.A 39.11.A 39.12.D 39.13.C 39.14.B 39.15.A 39.16.B
39.17.B 39.18.C 39.19.B 39.20.A 39.21.D 39.22.C 39.23.D 39.24.C
39.25.D 39.26.D 39.27.A 39.28.B 39.29.B 39.30.C 39.31.C 39.32.B
39.33.A 39.34.B 39.35.B 39.36.A 39.37.B 39.38.C 39.40.B 39.41.D
39.43.B 39.44.D 39.45.D
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DẠNG 41. CỰC TRỊ SỐ PHỨC

AA KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Điểm và đường thẳng
Cho đường thẳng (∆): Ax + By + C = 0 và điểm M ∈ (∆) sao cho NM nhỏ nhất. Gọi K là
hình chiếu của N lên (∆). Khi đó ta có một số kết quả sau:

O

N
x

y∆

H

K

M

• NMmin = NK = d(N, (∆))⇔M ≡ K.

• |z|min = OH = d(O, (∆)). Khi đó M ≡ H và tọa độ H = (∆) ∩ (OH).

• |z − (x0 + y0i)|min = NK = d(N, (∆)). Khi đó M ≡ K và tọa độ K = (∆) ∩ (MK).

2. Điểm và đường tròn
Cho tập hợp điểm M(x; y) biểu diễn các số phức z = x + yi là một đường tròn (C) có tâm
I(a; b) và bán kính R. Gọi N là điểm biểu diễn số phức z′.

O

x

y

I(a; b)
N

M2

M1

N2

N1

M

• Phương pháp hình học

–

 |z|min = OMmin = OM1 = |OI −R| khiM ≡M1

|z|max = OMmax = OM2 = |OI +R| khiM ≡M2.
⇔ (OI) ∩ (C) = {M1;M2}.

–

 |z − z
′|min = MNmin = NN1 = |NI −R| khiM ≡ N1

|z − z′|max = MNmax = NN2 = |NI +R| khi M ≡ N2.
⇔ (NI) ∩ (C) = N1;N2.
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• Phương pháp bất đẳng thức Cauchy – Schwarz

– Giả sử tập hợp điểm là đường tròn (C) : (x − a)2 + (y − b)2 = R2 và viết lại
(C) : x2 + y2 − 2ax− 2by + c = 0⇒ x2 + y2 = 2ax+ 2by − c ⇒ |z| =

√
x2 + y2

⇒ |z|2 = x2 + y2 = 2ax + 2by − c = 2a(x − a) + 2b(y − b) + 2a2 + 2b2 − c Suy ra
2a2 + 2b2 − c− 2R

√
(a2 + b2) ≤ |z|2 ≤ 2a2 + 2b2 − c+ 2R

√
(a2 + b2)

⇔
»

2a2 + 2b2 − c− 2R
√

(a2 + b2) ≤ |z| ≤
»

2a2 + 2b2 − c+ 2R
√

(a2 + b2).

3. Hình phẳng giới hạn bởi y = f(x), Ox, x = a, x = b

Phương pháp 2: Bất đẳng thức Cauchy – Schwarz
Phương pháp 4: Sử dụng bất đẳng thức trị tuyệt đối ||z1| − |z2|| ≤ |z1 + z2| ≤
|z1|+ |z2|

BB BÀI TẬP MẪU

CÂU 40 (Đề minh họa BDG 2021-2022). Gọi S là tập hợp tất cả các số phức z sao cho số phức
w = 1

|z| − z
có phần thực bằng 1

8 . Xét các số phức z1, z2 ∈ S thỏa mãn |z1 − z2| = 2, giá trị lớn

nhất của P = |z1 − 5i|2 − |z2 − 5i|2 bằng
A 16. B 20. C 10. D 32.

| Lời giải.

Gọi z = x + yi (x, y ∈ R), điều kiện |z| − z 6= 0 (∗); z1 = x1 + y1i;
z2 = x2 + y2i.

Ta có w = 1(√
x2 + y2 − x

)
− yi

=
(√

x2 + y2 − x
)

+ yi(√
x2 + y2 − x

)2 + y2
.

Theo đề, ta có
√
x2 + y2 − x

2 (x2 + y2)− 2x
√
x2 + y2 = 1

8
⇔ 8

Ä√
x2 + y2 − x

ä
= 2x2 + 2y2 − 2x

√
x2 + y2

⇔ 4
Ä√

x2 + y2 − x
ä

=
√
x2 + y2

Ä√
x2 + y2 − x

ä
⇔
Ä√

x2 + y2 − x
ä Ä√

x2 + y2 − 4
ä

= 0

⇔

√x2 + y2 = 4√
x2 + y2 − x = 0.

x

y

A

B

y1

y2

O

Trường hợp 1:
√
x2 + y2 − x = 0⇔

x ≥ 0

y = 0
(không thỏa mãn điều kiện).

Trường hợp 2:
√
x2 + y2 = 4⇔ x2 + y2 = 16

⇒ x2
1 + y2

1 = 16 và x2
2 + y2

2 = 16.
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Ta có |z1 − z2| = 2⇔ (x1 − x2)2 + (y1 − y2)2 = 4⇔ (y1 − y2)2 = 4− (x1 − x2)2.
Khi đó P = x2

1+(y1 − 5)2−x2
2−(y2 − 5)2 = −10·(y1 − y2) ≤ 10 |y1 − y2| = 10·

»
4− (x1 − x2)2 ≤

20.
Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi x1 = x2 và |y1 − y2| = 2.
Vậy maxP = 20.
Chọn đáp án A �

CC BÀI TẬP TƯƠNG TỰ VÀ PHÁT TRIỂN

DẠNG 1: ĐIỂM VÀ ĐƯỜNG THẲNG

Câu 40.1. Xét các số phức z = x+ yi thỏa mãn |z− 2− 4i| = |z− 2i| và |z| đạt giá trị nhỏ nhất.
Khi đó giá trị của 3x− 2y bằng

A 2. B 3. C 4. D 5.

Câu 40.2. Xét các số phức z thỏa mãn z(z− 2 + i) + 4i− 1 là một số thực. Giá trị nhỏ nhất của
|z| bằng

A 8
√

5
5 . B 16

√
5

5 . C 9
√

5
5 . D 4

√
5

5 .

Câu 40.3. Xét các số phức z thỏa mãn |z + 2 − 2i| = |z − 4i|. Giá trị nhỏ nhất của |iz + 1|
bằng

A 2
√

2. B 2. C
√

2
2 . D 3

√
2

2 .

Câu 40.4. Xét các số phức z thỏa mãn |z+ 1− i| = |z− 1 + 2i|. Giá trị nhỏ nhất của |(3 + 4i)z−
5 + 10i| bằng

A 7
√

3
26 . B 15

2 . C 17
2 . D 25

√
13

26 .

Câu 40.5. Xét các số phức z thỏa mãn |z| = |z−1+2i|. Giá trị nhỏ nhất của |(1+2i)z+11+2i|
bằng

A
√

5
2 . B 2√

5
. C 2

5 . D 5
2 .

DẠNG 2: ĐIỂM VÀ ĐƯỜNG TRÒN

Câu 40.6. Cho các số phức thỏa mãn |z − 2 + 2i| = 1. Giá trị lớn nhất của |z| bằng
A 4
√

2− 2. B 2 +
√

2. C 2
√

2 + 1. D 3
√

2 + 1.

Câu 40.7. Xét các số phức z thỏa mãn |z − 2 − 4i| = 2. Gọi z1 và z2 là hai số phức có mô-đun
lớn nhất và nhỏ nhất. Tổng phần ảo của z1 và z2 bằng

A −8. B 4. C 8. D −4.
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Câu 40.8. Xét các số phức z thỏa mãn điều kiện |(1 + i)z + 1− 7i| =
√

2. Gọi m, M lần lượt là
giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của biểu thức P = |z|. Giá trị của M −m bằng

A 4. B 10. C 2. D 24.

Câu 40.9. Xét các số phức z, w thỏa mãn w = iz và |(1 + i)z + 2− 2i| =
√

2. Giá trị lớn nhất
của |z − w| bằng

A 3. B 2
√

3. C 3
√

2. D 3
√

3.

Câu 40.10. Xét các số phức z thỏa mãn |z2 + 4| = |z2 + 2iz|. Giá trị nhỏ nhất của |z+i| bằng
A 1. B 2. C 3. D 4.

Câu 40.11. Xét các số phức z thỏa mãn điều kiện |z2 − 2z + 5| = |(z − 1 + 2i)(z + 3i− 1)|. Giá
trị nhỏ nhất của |z − 2 + 2i| bằng

A 0.5. B 1. C 3
2 . D 2.

Dạng 3. Đường tròn và đường tròn

Câu 40.12. Xét các số phức z1, z2 thỏa mãn |z1 − 4| = 1 và |iz2 − 2| = 1. Giá trị nhỏ nhất của
|z1 + 2z2| bằng

A 2
√

5− 2. B 4−
√

2. C 4
√

2− 3. D 4
√

2 + 3.

Câu 40.13. Xét các số phức z1, z2 thỏa mãn |z1 − 3i+ 5| = 2 và |iz2 − 1 + 2i| = 4. Giá trị lớn
nhất của biểu thức P = |2iz1 + 3z2| bằng

A
√

313 + 16. B
√

313. C
√

313 + 8. D
√

313 + 2
√

5.

Câu 40.14. Xét các số phức z, w thỏa
∣∣∣z − 3

√
2
∣∣∣ =
√

2 và
∣∣∣w − 4

√
2i
∣∣∣ = 2

√
2. Biết |z − w| đạt

giá trị nhỏ nhất khi z = z0 và w = w0, Giá trị của |3z0 − w0| bằng
A 2
√

2. B 6
√

2. C 4
√

2. D 1.

Câu 40.15. Xét các số phức z, w thỏa |z − 5 + 3i| = 3 và |iw + 4 + 2i| = 2. Giá trị lớn nhất của
biểu thức |3iz + 2w| bằng

A
√

554 + 5. B
√

578 + 13. C
√

578 + 5. D
√

554 + 13.

Dạng 4. Đường thẳng và đường tròn

Câu 40.16. Cho hai số phức z1, z2 thỏa mãn |z1 + 2− 3i| = 2 và |z2 − 1− 2i| = 1. Giá trị lớn
nhất của biểu thức |z1 − z2| bằng

A 3 +
√

34. B 3 +
√

10. C 3. D 6.

Câu 40.17. Cho số phức z thoả mãn |z − 3− 4i| =
√

5 và biểu thức P = |z + 2|2 − |z − i|2 đạt
giá trị lớn nhất. Mô-đun của số phức z bằng

A 10. B 5
√

2. C 13. D
√

10.
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Câu 40.18. Xét các số phức z thỏa mãn |z − 1− 3i| =
√

13. Gọi m, M lần lượt là giá trị nhỏ
nhất và lớn nhất của biểu thức P = |z + 2|2 − |z − 3i|2. Tổng m+M bằng

A 10. B 25. C 34. D 40.

Câu 40.19. Xét các số phức z = x + yi (x, y ∈ R) thỏa mãn |(1 + i)z + 2 − i| = 4. Giá trị lớn
nhất của biểu thức P = |x+ y + 3| bằng

A 4. B 4
√

2. C 4 + 2
√

2. D 8.

Câu 40.20. Xét các số phức z1 thỏa mãn |z1 − 2|2 − |z1 + i|2 = 1 và các số phức z2 thỏa mãn
|z2 − 4− i| =

√
5. Giá trị nhỏ nhất của |z1 − z2| bằng

A
√

5. B 2
√

5. C 2
√

5
5 . D 3

√
5

5 .

Dạng 5. Một số loại khác (Đoạn thẳng, tia, parabol, elip,. . . )

Câu 40.21. Xét số phức z thỏa mãn |z + 2 − i| + |z − 4 − 7i| = 6
√

2. Gọi m, M lần lượt là giá
trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của T = |z − 1 + i|. Giá trị của m+M bằng

A 5
√

2 +
√

73
2 . B 5

√
2 + 2

√
73. C

√
13 +

√
73. D 5

√
2 + 2

√
73

2 .

Câu 40.22. Xét các số phức z thỏa mãn |z − 1 − i| + |z − 8 − 3i| =
√

53. Giá trị lớn nhất của
biểu thức P = |z + 1 + 2i| bằng

A
√

53. B 53. C
√

185
2 . D

√
106.

Câu 40.23. Xét các số phức z thỏa mãn |z + 2 − 3i| + |z − 6 − i| = 2
√

17. Gọi M , m lần lượt
là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = ||z + 1− 2i| − |z − 2 + i||. Giá trị của
m+M bằng

A 3
√

2. B 3
√

2 +
√

2
2 . C 8

√
2− 2

√
5. D 6

√
2− 2

√
5

3 .

Câu 40.24. Xét các số phức z thỏa mãn |iz − 2i− 2| − |z + 1− 3i| =
√

34. Giá trị nhỏ nhất của
biểu thức P = |(1 + i)z + 2i| bằng

A 9√
17

. B 3
√

2. C 4
√

2. D
√

26.

Câu 40.25. Xét các số phức z đồng thời thỏa mãn |z − 4 + 3i| − |z + 4 + 3i| = 10 và |z − 3− 4i|
nhỏ nhất. Mô-đun của số phức z bằng

A 5. B 5
√

2. C 6
√

2. D 10.

Câu 40.26. Xét hai số phức z1 và z2 thỏa mãn 2|z1 + i| = |z1 − z1 − 2i| và |z2 − i− 10| = 1. Giá
trị nhỏ nhất của biểu thức |z1 − z2| bằng

A
√

10. B
√√

101− 1. C
√√

101 + 1. D 3
√

5− 1.

Câu 40.27. Xét các số phức z = a+bi (a, b ∈ R) thỏa mãn điều kiện 4(z−z)−15i = i(z+z−1)2.
Tính P = −a+ 4b khi

∣∣∣∣z − 1
2 + 3i

∣∣∣∣ đạt giá trị nhỏ nhất.

A P = 4. B P = 5. C P = 6. D P = 7.
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Câu 40.28. Xét các số phức z = a + bi (a, b ∈ R) thỏa mãn điều kiện 2|z − 3i| = |z − z + 2i|.
Tính P = 8a+ 7b khi

∣∣∣∣z + 6
7i
∣∣∣∣ đạt giá trị nhỏ nhất.

A P = 8. B P = 5. C P = 6. D P = 7.

Câu 40.29. Xét các số phức z thỏa mãn |z| = 1. Giá trị lớn nhất của biểu thức T = |z+1|+2|z−1|
bằng

A 2
√

5. B 2
√

10. C 3
√

2. D 3
√

5.

Câu 40.30. Xét các số phức z thỏa mãn |z + 4|+ |z − 4| = 10. Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của
|z| lần lượt là

A 10 và 4. B 5 và 4. C 4 và 3. D 5 và 3.

DD BẢNG ĐÁP ÁN

40.1. A 40.2. D 40.3. C 40.4. D 40.5. D 40.6. C 40.7. C 40.8. C
40.9. C 40.10.A 40.11.B 40.12.C 40.13.A 40.14.B 40.15.D 40.16.A
40.17.B 40.18.C 40.19.D 40.20.D 40.21.D 40.23.A 40.24.C 40.25.A
40.26.D 40.27.D 40.28.D 40.29.A 40.30.D
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